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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hổ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN

Mẩu C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐÊ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i: - Ban Giám đốc;
- Ban Kế hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học
Đề nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

\ r

(Gôm có:.......chứng từ gôc kèm theo)

STT NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN SỐ TIÈN

1 Thanh toán tiền sách An trình An sinh xã hội 9.000.000đ

Cộng 9.000.000đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Chín triệu đồng chẵn)

Người đề nghị

Ngày tháng năm 2021

Trưởng Bộ phận Ke toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYEN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMT 
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

GIẤY ĐÈ NGHỊ

PGS, TS Phạm Hương Trà Phó trưởng khoa Xã hội học xuất bản cuốn 

giáo trình: An sinh xã hội giá 90.000đ/cuốn. Trung tâm Thông tin khoa học 

kính đề nghị Ban Giám đốc duyệt nhập 100 cuốn vào thư viện phục vụ cho 

giảng viên, học viên và sinh viên học tập, nghiên cứu.

Xin trân trọng cảm ơn!

TRUNG TÂM TTKH

Nguyễn Thanh Thảo
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Ký hiệu: 01BE/20P 

Liên 2: Giao người mua số: 0 0 1  0555
_____________________ Â gừỵ.. _______________________
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Nhà sách Quỳnh Dung

Ị to - r tỷ  4 3 / 4 / ¿ 0 j J
BÁO GIÁ SÁCH

Kính gửi: Học viện báo chí tuyên truyền

STT Tên sách Tác giả NhàXB Năm xb SL Giá tiền Thành tiền

Giáo trình An sinh xã hội Phạm Hương Trà Thanh niên 2020 100 90.000 9000.000
7 Am  A  ,  •Tông tiên 9000.000

NgtnyÌỊ báo giá—-------------
NGUYẾNTHỊ PHƯƠNG DƯNG 
MST: 0 JỊ> 0 * 1 2  4 1 2  9  8  
Đ/c: 42 Lý TÁựKiẹỤphường Trân Hưng Đạo, 

N gQ^ễhoịh KiỊfai5lhtò^ộDung

J & -  n j f b '



CỒNG TYTNHH TRÍ VIẼT HÙNG CƯỞNG

BÁO GIÁ SÁCH

Kính gửi: Học viện báo chí tuyên truyền

Ịe ấ , /ựoỷ À9/ 7

STT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm xb SL Giá tiền Thành tiền

Giáo trình An sinh xã hội Phạm Hương Trà Thanh niên 2020 100 90.000 9000.000
Tổng tiền 9000.000
Thuế vat 450.000
Tổng tiền thanh toán 9450.000

Vũ Anh Tuấn



NHÀ SÁCH DÂN HIỂN

NHÀ SÁCH DÂN HIỂN
ĐẬNG THỊ HIỂN

MST: 0  1 0 6 2 2 2 2 9 9
BÁO GIÁ SÁCH

.áng Trung
Cìtôftuỵến truyên

A
f e ã  /v ỳ

STT Tên sách Năm xb SL Giá tiền Thành tiền

1 Giáo trình An sinh xã hội 2020 100 90.000 9000.000

Tiền đóng gói vận chuyển 200.000

Tổng 9200.000

NHÀ SÁCH DÂN HIÈN 
Kính báo



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH Mẩu C37-HD
HOC VIẺN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày

30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 
15/11/2010 cùa Bộ tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến
Đon vị : Trung tâm Thông tin khoa học
Đề nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gồm có:.......chửng từ gốc kèm theo)

STT NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN SỐ TIÈN

1 Thanh toán tiền sách 8,347,000

Cộng 8,347,000

Số tiền đề nghị thanh toán: (Tám triệu, ba trăm bốn mươi bảy nghìn)

Ngày tháng năm 2021

Người đề nghị Trưởng Bộ phận Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo
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Liên 2: Giao người mua 

Ngày. ■ .J. tháng. ..ị....nám...ỷ(ì m
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|N>
NGUYẸN THI PHƯƠNG DUNG
MSyN^àp%h-ỊQgỳ4hìI)2nỆ 8  
Đ/c: 42 Lý Thường Kiệt, Phường Trấn Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiếm, TP Hả Nội_ _ _ _ BẢNG KÊ CHI TIÉT

Đon vị mua: Học viện báo chí tuyên truyền

STT Tên sách Tác giả NhàXB Năm xb SL Giá tiền Thành tiền
1 Văn hóa hiến pháp Mai Hồng Quang LLCT 2019 5 75.000 375.000
2 Những vấn đề cơ bản của Lôgíc hình thức Ngô Thái Hà LLCT 2019 5 85.000 425.000

3
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập V

Vũ Dương Huân LLCT 2018 5 140.000 700.000

4
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập III

Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 75.000 375.000

5
Sự vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị 
trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Chiên LLCT 2019 5 50.000 250.000

6
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập II

Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 70.000 350.000

7
Một số vân đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập I

Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 70.000 350.000

8
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập IV Vũ Dương Huân LLCT 2018 5 150.000 750.000

9 Tư duy chính trị Hồ Chí Minh Nguyễn Th. 
Thanh Dung LLCT 2016 5 55.000 275.000

10 Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam Nguyễn Thanh 
Xuân Tôn giáo 2020 5 165.000 825.000

11 Tư tưởng chính trị Việt Nam 1930-1945 (sách 
chuyên khảo) Đoàn Trường Thụ LLCT 2019 5 30.000 150.000

12 Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ với Đông 
Nam Á sau Chiến tranh lạnh

Nguyễn Hoàng 
Giáp____________

LLCT 2007 5 29.000 145.000



13 Tư tưởng hòa bình trong triêt học phương tây 
cận hiện đại - Giá trị lý luận và thực tiễn Nguyễn Đắc Lý LLCT 2018 5 60.000 300.000

14 Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về 
quản trị công

Nguyễn Thị Quế 
Anh Tư pháp 2019 3 165.000 495.000

15 Bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn Lê Hải Đăng KHXH 2018 1 165.000 165.000

16 Phân tích, đánh giá chính sách công lý thuyết, 
thực tiễn Cao Quốc Hoàng Tư pháp 2019 3 136.000 408.000

17 Đối thoại với thượng đế Nele Donald 
Walsch

Tri thức 2017 1 86.000 86.000

18 Nen ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ 
hội nhập Phạm Gia Khiêm CTQG 2015 1 244.000 244.000

19
Quản lý xung đột xã hội vùng tộc người thiểu số 
ở Việt Nam hiện nay Phan Xuân Sơn LLCT 2020 1 200.000 200.000

20 Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam 
trong thời kỳ đổi mới Trương Minh Dục CTQGST 2020 5 238.000 1.190.000

21 Làn sóng thứ ba Alvin Toffler Thế giới 2019 1 289.000 289.000
TỎNG SỐ: 81 8.347.000

N g ư ờ i p  b ản g

N G U Y Ễ N T t
MST: 0  1 jL
Đ/c: 421^gtóỹét1 

Quận Hoể

¿ P H Ư Ơ N G  D U N G  
f  1 2  4  1 2  9  8

n Kiểm, TP Hà Nọĩ



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM

Hà Nội, ngàysf£tháng/f năm 2021

DANH MỤC BỎ SUNG SÁCH THÁNG 1

STT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm xb SL Giá tiền Thành tiền
1 Văn hóa hiến pháp Mai Hồng Quang LLCT 2019 5 75.000 375.000
2 Những vấn đề cơ bản của Lôgíc hình thức Ngô Thái Hà LLCT 2019 5 85.000 425.000

3
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập V

Vũ Dương Huân LLCT 2018 5 140.000 700.000

4
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập III

Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 75.000 375.000

5
Sự vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị 
trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Chiên LLCT 2019 5 50.000 250.000

6
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập II

Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 70.000 350.000

7
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập I

Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 70.000 350.000

8
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập IV

Vũ Dương Huân LLCT 2018 5 150.000 750.000

9 Tư duy chính trị Hồ Chí Minh
Nguyễn Th. Thanh 
Dung

LLCT 2016 5 55.000 275.000

10 Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam Nguyễn Thanh 
Xuân Tôn giáo 2020 5 165.000 825.000

11 Tư tưởng chính trị Việt Nam 1930-1945 (sách 
chuyên khảo) Đoàn Trường Thụ LLCT 2019 5 30.000 150.000

12 Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ với Đông 
Nam Á sau Chiến tranh lạnh

Nguyễn Hoàng 
Giáp LLCT 2007 5 29.000 145.000



13 Tư tưởng hòa bình trong triết học phương tây cận 
hiện đại - Giá trị lý luận và thực tiễn Nguyễn Đắc Lý LLCT 2018 5 60.000 300.000

14 Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về 
quản trị công

Nguyễn Thị Quế 
Anh Tư pháp 2019 3 165.000 495.000

15 Bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn Lê Hải Đăng KHXH 2018 1 165.000 165.000

16
Phân tích, đánh giá chính sách công lý thuyết, 
thực tiễn Cao Quốc Hoàng Tư pháp 2019 3 136.000 408.000

17 Đối thoại với thượng đế Nele Donald 
Walsch Tri thức 2017 1 86.000 86.000

18 Nen ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ 
hội nhập Phạm Gia Khiêm CTQG 2015 1 244.000 244.000

19 Quản lý xung đột xã hội vùng tộc người thiểu số 
ở Việt Nam hiện nay Phan Xuân Sơn LLCT 2020 1 200.000 200.000

20 Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam 
trong thời kỳ đổi mới Trương Minh Dục CTQGST 2020 5 238.000 1,190.000

21 Làn sóng thứ ba Alvin Toffler Thế giới 2019 1 289.000 289.000
TỎNG SỚ: 81 8,347.000

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo



NGUYỀN THỊ PHƯƠNG HUNG
Év ^.hậsậcỡỢu£nl4Ơu£g9 8 
Đ/c: 42 Ly Thưởng Kiệt, Phường Trấn Hung úSù.

Quận Hoàn Kiêm, TP Hà Nội

Kính gửi: Học viện báo chí tuyền truyền

BÁO GIÁ SÁCH

STT Tên sách Tác gia NhàXB Năm xb SL Giá tiền Thành tiền
1 Văn hóa hiến pháp Mai Hồng Quang LLCT 2019 5 75.000 375.000
2 Những vấn đề cơ bản của Lôgíc hình thức Ngô Thái Hà LLCT 2019 5 85.000 425.000

3
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập V

Vũ Dương Huân LLCT 2018 5 140.000 700.000

4
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập III

Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 75.000 375.000

5
Sự vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lênin về mối quan hệ giữa kinh tể và chính trị 
trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Chiên LLCT 2019 5 50.000 250.000

6
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập II

Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 70.000 350.000

7
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập I

Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 70.000 350.000

8
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập IV

Vũ Dương Huân LLCT 2018 5 150.000 750.000

9 Tu duy chính trị Hồ Chí Minh
Nguyễn Th. 
Thanh Dung

LLCT 2016 5 55.000 275.000

10 Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam
Nguyễn Thanh 
Xuân

Tôn giáo 2020 5 165.000 825.000

11
Tu tưởng chính trị Việt Nam 1930-1945 (sách 
chuyên khảo)

Đoàn Trường Thụ LLCT 2019 5 30.000 150.000

12
Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ với Đông 
Nam Á sau Chiến tranh lạnh

Nguyễn Hoàng 
Giáp

LLCT 2007 5 29.000 145.000

13 Tư tưởng hòa bình trong triết học phương tây 
cận hiên đai - Giá tri lý luận và thực tiễn

Nguyễn Đắc Lý LLCT 2018 5 60.000 300.000



14 Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về 
quản trị công

Nguyễn Thị Quế 
Anh

Tư pháp 2019 3 165.000 . 495.000

15 Bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn Lê Hải Đăng KHXH 2018 1 165.000 165.000

16
Phân tích, đánh giá chính sách công lý thuyết, 
thực tiễn

Cao Quốc Hoàng Tư pháp 2019 3 136.000 408.000

17 Đối thoại với thượng đế
Nele Donald 
Walsch

Tri thức 2017 1 86.000 86.000

18
Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ 
hôi nhâp

Phạm Gia Khiêm CTQG 2015 1 244.000 244.000

19
Quản lý xung đột xã hội vùng tộc người thiếu số 
ở Viêt Nam hiên nay

Phan Xuân Sơn LLCT 2020 1 200.000 200.000

20
Xu hướng biến đối quan hệ dân tộc ở Việt Nam 
trong thời kỳ đổi mới

Trương Minh Dục CTQGST 2020 5 238.000 1.190.000

21 Làn sóng thứ ba Alvin Toffler Thế giới 2019 1 289.000 289.000
TỔNG SỐ: 81 8.347.000

------Ngườr báo-gtá-------------
NGUYÊN THỊ PHƯƠNG DƯNG 
MST: 0  r Ể j U 2 - 4 '1  2  9  8  
Đ/c: 42 Lý Thưò™ Kiệt, Phường ĩrẩn Hưng Đạo, 

N^ậ^^ìrt^ệí^ĩrữbrỷig Dung

V



CỔNG TY TNHH TRÍ VIẼT HÙNG CƯỞNG <7^ 2-  /Ỹẹ> s  /!ềf/í /  ữtũ^ýỊ

BÁO GIÁ SÁCH

Kính gửi: Học viện báo chí tuyên truyền

STT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm xb ” s T Giá tiền Thành tiền

1 Văn hóa hiến pháp Mai Hồng Quang LLCT 2019 5 75.000 375.000

2 Những vấn đề cơ bản của Lôgíc hình thức Ngô Thái Hà LLCT 2019 5 85.000 425.000

3 Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách 
đối ngoại và ngoại giao Việt-Nam tập V

Vũ Dương Huân LLCT 2018 5 140.000 700.000

4 Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách 
đối ngoại và ngoại giao Việt Nam tập III

Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 75.000 375.000

5

Sự vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác 
- Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và 
chính trị trong công cuộc đổi mới ở Việt 
Nam hiện nay

Lê Thị Chiên LLCT 2019 5 50.000 250.000

6 Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách 
đối ngoại và ngoại giao Việt Nam tập II Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 70.000 350.000

7 Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách 
đối ngoại và ngoại giao Việt Nam tập I Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 70.000 350.000

8 Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách 
đối ngoại và ngoại giao Việt Nam tập IV Vũ Dương Huân LLCT 2018 5 150.000 750.000

9 Tư duy chính trị Hồ Chí Minh Nguyễn Th. 
Thanh Dung LLCT 2016 5 55.000 275.000



10 Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam
Nguyễn Thanh 
Xuân Tôn giáo 2020 5 165.000 825.000

11 Tư tưởng chính trị Việt Nam 1930-1945 
(sách chuyên khảo)

Đoàn Trường 
Thụ LLCT 2019 5 30.000 150.000

12 Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ với 
Đông Nam Á sau Chiến tranh lạnh

Nguyễn Hoàng 
Giáp LLCT 2007 5 29.000 145.000

13
Tư tưởng hòa binh trong triết học phương 
tây cận hiện đại - Giá trị lý luận và thực tiễn

Nguyễn Đắc Lý LLCT 2018 5 60.000 300.000

14
Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc 
tế về quản trị công

Nguyễn Thi Quế 
Anh

Tư pháp 2019 3 165.000 495.000

15 Bộ từ khỏa khoa học xã hội và nhân văn Lê Hải Đăng KHXH 2018 1 165.000 165.000

16
Phân tích, đánh giá chính sách công lý 
thuyết, thực tiễn

Cao Quốc Hoàng Tư pháp 2019 3 136.000 408.000

17 Đối thoại với thượng đế
Nele Donald 
.VValsch Tri thức 2017 1 86.000 86.000

18
Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong 
thời kỳ hội nhập

Phạm Gia Khiêm CTQG 2015 1 244.000 244.000

19
Quản lý xung đột xã hội vùng tộc người 
thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Phan Xuân Sơn LLCT 2020 1 200.000 200.000

20
Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt 
Nam trong thời kỳ đổi mới

Trương Minh 
Dục

CTQGST 2020 5 238.000 1.190.000

21 Làn sóng thứ ba Alvin Tottler Thế giới 2019 1 289.000 289.000
Tổng 81 8.347.000
Thuế vat 417.350
Tổng tiền thanh toán 8764.350



N G U Y Ê N  t h i  p h ư ơ n g  d u n g
MSTN^àfágfiiQ2ỳ4h-p2ng 8  
Đ/c: 42 Lý Thường Kiệt, Phường Trấn Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kiêm, TP Hả Nội_ _ _ _

Đơn vị mua: Học viện báo chí tuyên truyền

BẢNG KÊ CHI TIÉT

STT Tên sách Tác giả NhàXB Năm xb SL Giá tiền Thành tiền
1 Văn hóa hiến pháp Mai Hồng Quang LLCT 2019 5 75.000 375.000
2 Những vấn đề cơ bản của Lôgíc hình thức Ngô Thái Hà LLCT 2019 5 85.000 425.000

3
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập V

Vũ Dương Huân LLCT 2018 5 140.000 700.000

4
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập III Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 75.000 375.000

5
Sự vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - 
Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị 
trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Chiên LLCT 2019 5 50.000 250.000

6 Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập II Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 70.000 350.000

7
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập I Vũ Dương Huân CT-HC 2009 5 70.000 350.000

8
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập IV Vũ Dương Huân LLCT 2018 5 150.000 750.000

9 Tư duy chính trị Hồ Chí Minh Nguyễn Th. 
Thanh Dung LLCT 2016 5 55.000 275.000

10 Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam Nguyễn Thanh 
Xuân Tôn giáo 2020 5 165.000 825.000

11 Tư tưởng chính trị Việt Nam 1930-1945 (sách 
chuyên khảo) Đoàn Trường Thụ LLCT 2019 5 30.000 150.000

12 Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ với Đông 
Nam Á sau Chiến tranh lạnh

Nguyễn Hoàng 
Giáp LLCT 2007 5 29.000 145.000



13 Tư tưởng hòa bình trong triết học phương tây 
cận hiện đại - Giá trị lý luận và thực tiễn Nguyễn Đắc Lý LLCT 2018 5 60.000 300.000

14 Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về 
quản trị công

Nguyễn Thị Quế 
Anh Tư pháp 2019 3 165.000 495.000

15 Bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn Lê Hải Đăng KHXH 2018 1 165.000 165.000

16
Phân tích, đánh giá chính sách công lý thuyết, 
thực tiễn Cao Quốc Hoàng Tư pháp 2019 3 136.000 408.000

17 Đối thoại với thượng đế Nele Donald 
Walsch Tri thức 2017 1 86.000 86.000

18
Nen ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ 
hội nhập Phạm Gia Khiêm CTQG 2015 1 244.000 244.000

19 Quản lý xung đột xã hội vùng tộc người thiểu số 
ở Việt Nam hiện nay Phan Xuân Sơn LLCT 2020 1 200.000 200.000

20
Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam 
trong thời kỳ đổi mới Trương Minh Dục CTQGST 2020 5 238.000 1.190.000

21 Làn sóng thứ ba Alvin Toffler Thế giới 2019 1 289.000 289.000
TỎNG SỐ: 81 8.347.000

Người Ị1lp bảng

NGUYÊN Tẩirm íơN G  DUNG
MST: 0 1 á 1 2 4 1 2 9 8
Đ/c: 421^Hặrìíiệh? hBÉsMgư©fì?Ỹg 

Quặn HÒàn Kiêm, TP Hà Nọí



NHÀ SÁCH DÀN HIỀN
/Ọ>'

NHA SẠCH DAN HIẾN
ĐẶNG THỊ hiên

MST: 01 0 6 2 2 2 2 9 9  
kĩhfif ^ ử h iỊí ^ ^ ẽ t ì ,,bâỡrePỉịjtBiy'

P.Lang Thượng - Q.ơong Oa - Hả Nội
rên

BÁO GIÁ SÁCH

truyền

STT Tên sách Năm xfc SL Giá tiền Thành tiền
1 Văn hóa hiển pháp 2019 5 75.000 375.000
2 Những vấn đề cơ bản của Lôgíc hình thức 2019 5 85.000 425.000

3
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam tập V

2018 5 140.000 700.000

4 Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối ngoại 
và ngoại giao Việt Nam tập III 2009 5 75.000 375.000

5
Sự vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin 
về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong công 
cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

2019 5 50.000 250.000

6
Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối ngoại 
và ngoại giao Việt Nam tập II 2009 5 70.000 350.000

7 Một số vấn đề quan hệ quốc tế chính sách đối ngoại 
và ngoại giao Việt Nam tập I 2009 5 70.000 350.000

8 Một số vấn đề quan hệ quốc tể chính sách đối ngoại 
và ngoại giao Việt Nam tập IV 2018 5 150.000 750.000

9 Tư duy chính trị Hồ Chí Minh 2016 5 55.000 275.000
10 Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam 2020 5 165.000 825.000

11 Tư tưởng chính trị Việt Nam 1930-1945 (sách 
chuyên khảo) 2019 5 30.000 150.000

12 Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ với Đông Nam 
Á sau Chiến tranh lạnh 2007 5 29.000 145.000

13 Tư tưởng hòa bình trong triết học phương tây cận 
hiện đại - Giá trị lý luận và thực tiễn ' 2018 5 60.000 300.000

14 Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về 
quản trị công 2019 3 165.000 495.000

15 Bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn 2018 1 165.000 165.000

16 Phân tích, đánh giá chính sách công lý thuyết, thực 
tiễn 2019 3 136.000 408.000

17 Đối thoại với thượng đế 2017 1 86.000 86.000

18 Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội 
nhập 2015 1 244.000 244.000

19 Quản lý xung đột xã hội vùng tộc người thiểu số ở 
Việt Nam hiện nay 2020 1 200.000 200.000

20 Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc ở Việt Nam 
trong thời kỳ đổi mới 2020 5 238.000 1.190.000

21 Làn sóng thứ ba 2019 1 289.000 289.000
Tống 8.347.000
Tiền đóng gói vận chuyển 200.000

NHÀ SÁCH DÂN HIÈN 

Kính báo
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lỉò Nội. ngày 18 tháng 01 năm 2021

GIẤY ĐỀ NGHỊ

< • 1 1 1  cử dẻ nghị của khoa Nhà nước và Pháp luật, Trung tàm Thông tin 

I hoa học kính dề nghị Ban Giám đốc phê duyệt số lượng bổ sung 04 tên giáo 

Irinh vào Ihư VICI1 như sau:

ì ( li,Kì trinh rháp luật đại cương, giá 66.000 đồng/cuon

< 'l i, ío  trình l y luận vế nhà nước và pháp luật, giá 98.000 đồng/cuốn

1 lión trinh ị htan lý hành chính nhà nước, giá 56.000 Ổồng/cuổn 

< 1/1/0 trinh  ( htntì lý nguÓ1 1 nhàn lực xã hội. giá 80.000 âồng/cuon 

k inh dc nghị Ban Giám dốc giải quyết./.

\  in í rà 11 Irọng cam ơn!
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' < 'Ụ(' Ì IIUẾTP HÀ NỘI HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG Mẫu số: 02GTTT3/001
Ký hiệu: 01BE/20P

Giao người mua Sô: 0 0  1 0  ĩ)  () 3

■Ị _____________A'gày. ...¡ỉ. tháng. J  năm. .¿Ịq

I >1'11 Vi hán hàng:.......................
I M;i sụ llmế:.................................

I )ị;i chi:

I )|CI1 Ilionị:............................................ Số tài khoản:.

N G U Y E N  THỊ PHƯƠNG DUNG
.MST.:;0. 1 2 9  8 ..JPJfM'

;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quện Hồàíì Kierrt, TP Hà Hội 1 0
. J >icn limai:... ........................................ số  tài khoản:.............................................................................. fil

h I lo lôn người mua hàng:.............................................................................................................................Ệ)
;V  . t  . —

1 'Sì (1(ín vị :...Ị.lut Mu.v..i.Vto..r.lu/;!.\\tj-tti ItVVçjU1............................................... ü
Mà so lime:.................................................................................................................................................ị

\

% 1 > ' a ( - h i :......Ặ.(>....KUh i . ] | v v > V | U - . A. f  c* UỊ-, - • • Ị(ft• .......................................... Ị
So lài khoản:................................................................................................................................ ..............ì

Ị 'A

II ỉ  

I

CA

Tốn hàng hoá, dịch vụ Đơn vị 
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 1!

plWjm

2 3 4 5 6 = 4x5 If

!.\ . \ VJ.»\lUli: d/lì tu'nVi........... /IDŨ (1)0 . .L .Q m .G ũ Q .........
<) Ỹ do CDD Ềj 1 Ị V  I J.Uu* 1 ■ 1 il.ýt • vuửỉitM/t Ẩ ......

Ị 1 (vi.ij.u-i..1, j,.bugiv.çiAt|vlrt\U.vttl]ii
Ị ' t.n 'c-1. \»... ÍYỷơơi l-VÌy m-ltlr-, ýo ko

1.... ;........
- M > ......

Ả bì).......
• í)r .W ).......

.. S”..É.ỠD-■■(Ã'ìị.......... $&
....ÌŨD........

.......

Mows®

ì ■

i f

< Ỵìng liền bán hàng hóa. dịch vụ:

So liền viết bằng chữ: . ĩ.ĩ! !. uuif.i. Mou. ( lint I
/1

î >.Q>-Wo :o g g -

■ T.v 
-ặ§Ị

Người mua hàng 
(Ac. ghi rờ họ, lên)

Người bán hàng 
(Kv,đỏng dấu, ghi rõ họ, tên)

n „ f n, c ( u  f t o
(Cán kiêm trư, dối chiếu khi lâp, giao, nhân hóa íỉơn

------ .................... Mứ...............ầkâLlteS.____¿i

ife
 I

n 
ta

i C
ôn

g 
ty

 c
ổ 

ph
ân

 in
 T

ài
 c

hi
nh

 -
 Đ

T:
 0

24
.3

75
5 

50
45

 - 
'V

IS
T:

 0
10

01
11

22
5



CÔNG TY TNHH TRI VIÊT HÙNG CƯỞNG

BÁO GIÁ SÁCH

n a  IVT), n ọ c t c ỷ  .^V/V/VGCV

Kính gửi: Học viện báo chí và tuyên truyền
Công ty 1NHH Trí Việt Hùng Cưò’ng xin gứi quý khách báo giá sách theo yêu cầu

STT Tên sách SL Đơn giá Thành tiền

1 GT pháp luật đại cu’0’ng 100 66.000 6.600.000

Ọ GT lý luận nhà nước và pháp luật 100 98.000 9.800.000

•) GI quản lý hành chính nhà nước 100 56.000 5.600.000

4 GT quản lý nguồn nhân lực xã hội 100 80.000 8.000.000

1 ổng tiền 30.000.000

Thuế vat 5% 1500000
Tổng tiền thanh toán 31.500.000

Ngưcri làm báo giá

I  { Afi-1

Vu Anh Tuấn
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BÁO GIÁ SÁCH T^EO Yêu c ả u

Ịírt H o '; ¿ ¿ ù  £■!

Ậ é /Ị

Tên sách Sổ lượng Đơn giá Thành tiền

Gĩ pháp luật đại cưo'ng 100 66.000 6.600.000

GT lý luận nhà nước và pháp luật 100 98.000 9.800.000

Oi quản lý hành chính nhà nưó’c 100 56.000 5.600.000

0 r quản lỳ nguồn nhân lực xã hội 100 80.000 8.000.000

1 ổng tiền 30.000.000

Ot ró’c phí đóng gói vận chuyển cho đơn hàng: 500.000

Tổng tiền thanh toán 30.500.000

NHÀ SÁCH DÂN HIÈN 

KỈNH BÁO



Nhà sách Quỳnh Dung m cấỷ ¿ ¿ ¡d ị¿ L Ạ  Ẫ (y

BÁO GIẢ SÁCH

Kính gửi: Học viện báo chí và tuyên truyền

Nhà sách Quỳnh Dung xin gửi báo giá sách đến quý trường như sau:



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG MUA BÁN
S ổ : J l f TỈĐMB

- Căn cứ Bộ luật Dân sự sổ 91/2015/QH13 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công
bố ngày 24/11/2015

- Căn cứ vào Luật Thương Mại số 36/2005 QH-XI của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam công bố ngày 27/06/2005;

- Căn cứ  L u ậ t xu ấ t bản ngày số  19/2012/Q H 13 thông  qua  ngày 20 /11/2012 của Q uốc
hội nước C ộng hòa x ã  hộ i chủ nghĩa  Việt N am ;

-  Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày2Ltháng L  năm 2021, đại diện hai bên gồm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

Tàikhoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại diện : Ông Lưu Văn Arí

Chức vụ : Quyền Giám đốc

BÊN B : NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG

Đại diện : Bà Nguyễn thị Phương Dung

Chức vụ : Chủ nhà sách

Địa chỉ : 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 04.39343308

Tài khoản : Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 
SốTk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001) 

Sau khỉ bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau: 

Điều 1: Nội dung họp đồng.
1. Bên A có nhu cầu mua sách do bên B phát hành với giá bán và sổ lượng cụ thể như

sau:

I

STT Tên sách SL Đơn giá Thành tiền

1 GT pháp luật đại cương 100 66.000 6.600.000
2 GT lý luận nhà nước và pháp luật 100 98.000 9.800.000

3 GT quản lý hành chính nhà nước 100 56.000 5.600.000

4 GT quản lý nguồn nhân lực xã hội 100 80.000 8.000.000

Tông tiên 30.000.000



Điều 2: Giá trị họp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là: 30.000.000 đồng 
(Ba mươi triệu đồng chẵn)

Điều 3: Phưoìig thức thanh toán.
- Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ sách và hóa đơn tài chính; đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng;

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.
Điều 4: Trách nhiệm của bên A

- Thanh toán cho bên B theo Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B
- Chuyển đủ số lượng sách đến tại địa chỉ của bên A trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày ký hợp đồng. Hàng được giao phải đảm bảo đúng qui cách, chất lượng theo yêu cầu 
và theo qui định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản chung:
- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong 

quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên phải thông báo cho 
nhau để phối hợp giải quyết trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi.

- Nếu hai bên không tự giải quyết được thì phải đưa ra Toà án Kinh tế TP. Hà Nội 
phân xử, phán quyết của Tòa án kinh tể là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp 
hành. Mọi phí tổn phát sinh cho việc phân xử, bên phạm lỗi phải chịu.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 
bản có giá trị như nhau.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐÒNG

- Căn cứ hợp đồng mua bán Số^c/HĐMB ký ngày^TQ /2021 giữa Học viện Báo chí tuyên 
truyền và Nhà sách Quỳnh Dung

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao ngày . / . . . / .  .J .../2021 giữa Học viện Báo chí 
tuyên truyền và Nhà sách Quỳnh Dung;

Hôm nay, ngày . . . . ị .  tháng . J . .. năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu  Giấy - Hà Nội

Tài khoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại diện 
Chức vụ

: Ong Lưu Văn An 
: Quyền Giám đốc

BÊN B
Đại diện 
Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản

: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
: Bà Nguyễn thị Phương Dung 
: Chủ nhà sách
: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
: 04.39343308
: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 
SốTk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng mua bán số /HĐMB ngày 
<2£/<2../2021 với các nội dung sau:

1. Bên B đã bàn giao đủ 400 cuốn sách cho bên A theo hợp đồng. Bên A đã kiểm tra và 
đánh giá là đảm bảo quy cách và chất lượng như đã giới thiệu. Bên B đã giao hoá đơn 
tài chính cho bên A.

2. Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B số tiền là: : 30.000.000 đồng

(Ba mirơi triệu đồng chan)

Số tiền trên bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản 
thanh lý hợp đồng.

3. Sau khi bên B nhận đủ số tiền 30.000.000 đồng thì họp đồng số 1  c  /HĐMB ngày olC.J 
¿£./2021 sẽ hết hiệu lực. Mọi phát sinh sau khi hợp đồng kết thúc đều không có giá trị thực hiện.

4. Thanh lý hợp đồng này được làm thành 04 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI ĐJỆN BÊN B

nguyẾn TUịÍpHƯƠNG dung
MST: 0 t Ố W _ 4  1 2 9 8 
Đ/c: 42 ly Thường tểậL Phường Trân Hưng Dạo,
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--------oOo--------

BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU
Căn cứ vào Hợp đồng số  2 ^  / , ký ngày 22 tháng năm 2021
Hôm nay, ngày % tháng J  năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

Tài khoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, H

: Ông Lưu Văn An

: Quyền Giám đốc 
: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG 
: Bà Nguyễn thị Phương Dung 
: Chủ nhà sách
: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
: 04.39343308
: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 
Sổ T k:11001010897912 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Sau khi bàn bạc, hai bèn thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau:

Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách Sách như sau:

Đại diện 

Chức vụ 

BÊN B 
Đại diện 
Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản

STT Tên sách SL Đơn giá Thành tiền
1 GT pháp luật đại cương 100 66.000 6.600.000
2 GT lý luận nhà nước và pháp luật 100 98.000 9.800.000
3 GT quản lý hành chính nhà nước 100 56.000 5.600.000
4 GT quản lý nguồn nhân lực xã hội 100 80.000 8.000.000

Tổng tiền 400 30.000.000
1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ướt và chữ in ấn rõ 
ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đày đủ số lượng sách cho bên A.
3. Đạijliội bên A đã tiến hành kiểm tra và thống nhấ đánh giá chà lượng sách đat yêu cầu đề ra. 

yBỉ'ểnsÊẫrt'Ổừọ'c lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày ký./.
A  B Ê N A « nA ip iỵ .N R ỹ.N R -

BAQH Giát
ví TIA m  TRtíYẾA

W/qu6ĉ

Lưu Văn An

NGUYÊN THỊ PHƯƠNG DUNG 
MST: 0 l!i) 112 4 1 2  9 8 
0/c* 42 Lý TIhM K iệtrPhường Trân Hưng Đạo, 

QuạprHỈoàn Kiếm, TP Hà N ộ i _ _ _

Nguyễn thị Phương Dung

1



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

SỐ:/KM1 QĐ-HVBC&TT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hù Nội, ngày 24 thảng 2 năm 2021

QƯYÉT ĐỊNH
V/v lựa chọn đơn vị cung cấp sách

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quỵết định số 2385/HVCTQG-TC, ngày 27/9/2007 của Học viện 

chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài 
sản tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 
bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 5528/QĐ-HVCTQG ngày 31/12/2020 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao dụ' toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021.

- Căn cứ 03 Báo giá,

QUYẾT ĐỊNH
Điểu 1: Lựa chọn đơn vị cung cấp sách cho Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền là Nhà sách Quỳnh Dung -  42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điều 2: Phương thức thực hiện và Giá trị Hợp đồng

- Hình thức Hợp đồng: Theo hình thức hợp đồng trọn gói;
- Giá trị Họp đồng: 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng)
- Nguồn kinh phí: thường xuyên năm 2021.
- Thời gian thực hiện: 2 đến 4 tuần.
- Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 3: Ban Ke hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị hữu 
quan, Nhà sách Quỳnh Dung, thực hiện đúng và đầy đủ các Quy định hiện hành của 
Chính phủ, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỔ CHÍ MINH Mầu C37-HD
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày

30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 
15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Kế hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đon vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gồm có :....... chứng từ  gốc kèm theo)

STT NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN SỐ TIÈN

1 Thanh toán tiền sách Nhà sách Quỳnh Dung 18,921,000

Cộng 18,921,000
r  > A r  -\

SÔ tiên đê nghị thanh toán: (Mười tám triệu, chín trăm hai mươi môt ngàn đông)

Người đề nghị Trưởng Bộ phận

Ngày tháng năm 2021

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo
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BẢNG KÊ CHI TIÉT
ĐơrTvị rỉhậri: Trung tẩm thông tin khoa học - Học viện Báo chí và tuyên truyền

TT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm
xb

SL Giá tiền Thành tiền

1 Chính trị Đảng phái tại Hoa Kỳ
Marjorie Randon 
Hershey

Thế giới 2020 2 269.000 538.000

2 Lược sử kinh tế học Niall Kishtainy Thế giới 2020 7 135.000 945.000
3 Các vấn đề của triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 7 85.000 595.000
4 Những bộ óc và những ý tưởng vĩ đại Will Durant KHXH 2020 7 115.000 805.000
5 Bản đồ tư duy trong thuyết trình Alphabooks Dân Trí 2020 7 69.000 483.000
6 HBR ON - Marketing chiến lược Nhiều dịch giả KTQD 2020 4 199.000 796.000
7 Nghệ thuật diễn thuyết để thành công Jerry Weissman Thế Giới 2020 5 199.000 995.000
8 Ngôn ngữ của chúa Francis s.Collins/ Thế Giới 2020 7 139.000 973.000
9 Nhà lãnh đạo 360 John c. Maxwell Lao động 2020 5 159.000 795.000

10 Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường ở nước ta hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn Phạm T. Hương Lan KHXH 2020 7 76.000 532.000

11 Nguồn gốc trật tự chính trị từ thời tiên sử đến cách mạng Pháp Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 339.000 339.000

12 Trật tự chính trị và suy tàn chính trị từ cách mạng công nghiệp tới 
toàn cầu hóa Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 369.000 369.000

13 Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc thời đại 4.0 Nguyễn Việt Lâm CTQG 2020 7 99.000 693.000
14 Châu A và khu vực từ góc nhìn xã hội học Kazutaka Hashimoto ĐHQG 2021 7 80.000 560.000

15 Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát 
triển bền vững ở Việt Nam Hoàng Văn Chung KHXH 2020 7 90.000 630.000

16 Quan niệm của các nhà kinh điến MácXít về tự do và sự vận dụng 
ở Việt Nam hiện nay Vũ T. Kiều Phương KHXH 2020 7 75.000 525.000

17 Sự kiến tạo xã hội về thực tại Peter L. Berger Tri thức 2017 3 125.000 375.000

18 Stream Punks - kẻ nổi loạn định dạng lại Robert Kyncl
Tổng hợp 
TP.HCM

2020 5 186.000 930.000

19 How Psychology works - Hiểu hết về tâm lý hoc Thế giới 2021 2 300.000 600.000
20 Lịch sử tâm lý học B.R.Hergenhann Hồng Đức 2019 1 395.000 395.000
21 Phân tâm học nhập môn Sigmund Freud Văn hoc 2020 5 159.000 795.000
22' Các học thuyết tâm lý học nhân cách Nguyễn Thơ Sinh Lao động 2020 2 230.000 460.000



23 Tâm trí không giới hạn
J. Krishnamurti, Ngọc 
Minh dịch Hà Nội 2020 5 109.000 545.000

24 Giáo dục - Tương lai & đổi mới Nguyễn Chí Hiếu Thế giới 2020 5 180.000 900.000
25 Lịch sử văn minh thế giới, p . l : Di sản Phương Đông, TI Will Durant KHXH 2020 2 255.000 510.000
26 Lịch sử văn minh thế giới, p . l : Di sản Phương Đông, T2 Will Durant KHXH 2020 2 185.000 370.000
27 Lịch sử văn minh thế giới, p . l : Di sản Phương Đông, T3 Will Durant KHXH 2020 2 205.000 410.000
28 Trí tuệ xúc cảm Daniel Goleman Công thươn 2021 2 199.000 398.000
29 Súng, vi trùng và thép - định mệnh của các xã hội loài người Jared Diamond Thế giới 2020 1 349.000 349.000
30 Sụp đổ - các xã hội đã thất bại hay thành công như thế nào Jared Diamond Thế giới 2020 1 399.000 399.000

31
Thế giới cho đến ngày hôm qua - chúng ta học được gì từ những xã 
hội truyền thống?

Jared Diamond Thế giới 2020 1 299.000 299.000

32
Biến động - các quốc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đổi như 
thế nào

Jared Diamond Thế giới 2020 1 319,000 319.000

33 Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới Nguyễn Duy Bắc Thời đại 2012 6 49.000 294.000
TỎNG SỐ: 134 18.921.000

Người giao hàng Người nhận



HỌC VIỆN B A O  CHI VA TUYEN TRƯYEN 
TRUNG XẨM THÔNG TIN KHOA HỌC

DANH MỤC SÁCH BỎ SƯNG THÁNG 4 NĂM 2021

Đ A N G  C Ụ N G  ¡SAN V1Ẹ1 N A M______•__________________ •___________

H à Nội, ngàysìỹtháng 4 năm  2021

TT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm
xb

SL Giá tiền Thành tiền

1
✓

Chính trị Đảng phái tại Hoa Kỳ 4 Marjorie Randon 
Hershey

Thế giới 2020 2 269,000 538,000

2 , Lược sử kinh tế học Niall Kishtainy Thế giới 2020 7 135,000 945,000
3 Các vấn đề về triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 7 85,000 595,000
4 . Những bộ óc và những ý tưởng vĩ đại Will Durant KHXTI 2020 7 115,000 805,000
5 ' Bản đồ tư duy trong thuyết trình Alphabooks Dân Trí 2020 7 69,000 483,000
6 , HBR ON - Marketing chiến lược Nhiều dịch giả KTQD 2020 5 199,000 995,000
7 . Nghệ thuật diễn thuyết để thành công Jerry Weissmấn Thế Giới 2020 5 199,000 995,000
8, Ngôn ngữ của chúa Francis s .Collins/ Thế Giới 2020 7 139,000 973,000
9 Nhà lãnh đạo 360 John c . Maxwell Lao động 2020 5 159,000 795,000

10 Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường 
ở nước ta hiện nay - một sổ vấn đề lý luận và thực tiễn

Phạm T. Hương Lan KHXH 2020 7 76,000 532,000

11 Nguồn gốc trật tự chính trị từ thời tiền sử đến cách mạng Pháp Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 339,000 339,000

12 Trật tự chính trị và suy tàn chính trị từ cách mạng công nghiệp tới 
toàn cầu hóa Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 369,000 369,000

13 Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc thời đại 4.0 f Nguyễn Việt Lâm CTQG 2020 7 99,000 693,000
14 Châu Á và khu vực từ góc nhìn xã hội học Kazutaka Hashimoto ĐHQG 2021 7 80,000 560,000

15 Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển 
bền vững ở Việt Nam Hoàng Văn Chung KHXH 2020 7 90,000 630,000

16 Quan niệm của các nhà kinh điển MácXít về tự do và sự vận dụng ở 
Việt Nam hiện nay 4 Vũ T. Kiều Phương KHXH 2020 7 75,000 525,000

17 Sự kiến tạo xã hội về thực tại Peter L. Berger Tri thức 2017 3 125,000 375,000

18 Stream Punks - kẻ nổi loạn định dạng lại Robert Kyncl Tổng hợp 
TP.HCM

2020 5 186,000 930,000

19 How Psychology works - Hiểu hết về tâm lý hoc Thế giới 2021 2 300,000 600,000
20 Lịch sử tâm lý học B .R.Hergenhann Hồng Đức 2019 1 395,000 395,000
21' Phân tâm học nhập môn Sigmund Freud Văn học 2020 5 159,000 795,000



22 Các học thuyết tâm lý học nhân cách Nguyễn Thơ Sinh Lao động 2020 2 230,000 460,000

23 Tâm trí không giới hạn J. Krishnamurti, Ngọc 
Minh dịch

Hà Nội 2020 5 109,000 545,000

24 Giáo dục - Tương lai & đổi mới Nguyễn Chí Hiếu Thế giới 2020 5 180,000 900,000

25 Lịch sử văn minh thế giới, p. 1: Di sản Phương Đông, TI Will Durant Khoa học 
xã hội

2020 2 255,000 510,000

26 Lịch sử văn minh thế giới, p . l : Di sản Phương Đông, T2 Will Durant Khoa học 
xã hội

2020 2 185,000 370,000

27 Lịch sử văn minh thế giới, p .l: Di sản Phương Đông, T3 Will Durant Khoa học 
xã hội

2020 2 205,000 410,000

28 Trí tuệ xúc cảm Daniel Goleman Công
thương

2021 2 199,000 398,000

29 Súng, vi trùng và thép - định mệnh của các xã hội loài người Jared Diamond Thế giới 2020 1 349,000 349,000
30 Sụp đổ - các xã hội đã thất bại hay thành công như thế nào Jared Diamond Thế giới 2020 1 399,000 399,000

31 Thế giới cho đến ngày hôm qua - chúng ta học được gì từ những xã 
hội truyền thống?

Jared Diamond Thế giới 2020 1 299,000 299,000

32 Biến động - các quốc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đổi như 
thể nào

Jared Diamond Thế giới 2020 1 319,000 319,000

33 Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới Nguyễn Duy Bắc Thời đại 2012 6 49,000 294,000
TÔNG SỐ: 135 19,120,000

GIÁM  ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo



N 01'YEN THỊ PHƯƠNG DƯNG
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kinh gửi: Học viện báo chí và tuyên truyền
BÁO GIÁ SÁCH

Nhà sách Quỳnh Dũng xin gửi tới quý trường báo giá sách như sau:

í t a  ÍÌ0' J jũ / ?  ! M * ờ f

TT Tên sách Tác giả NhàXB Năm
xb

SL Giá tiền Thành tiền

1 Chính trị Đảng phái tại Hoa Kỳ
Marjorie Randon 
Hershey

Thế giới 2020 2 269.000 538.000

2 Lược sử kinh tế học Niall Kishtainy Thế giới 2020 7 135.000 945.000
3 Các vấn đề của triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 7 85.000 595.000
4 Những bộ óc và những ý tưởng vĩ đại Will Durant KHXH -2020 7 115.000 805.000
5 Bản đồ tư duy trong thuyết trình Alphabooks Dân Trí 2020 7 69.000 483.000
6 HBR ON - Marketing chiến lược Nhiều dịch giả KTQD 2020 4 199.000 796.000
7 Nghệ thuật diễn thuyết để thành công Jerry Weissman Thế Giới 2020 5 199.000 995.000
8 Ngôn ngữ của chúa Francis s.Collins/ Thế Giới 2020 7 139.000 973.000
9 Nhà lãnh đạo 360 John c. Maxwell Lao động 2020 5 159.000 795.000

10 Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường ở nước ta hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn Phạm T. Hương Lan KHXH 2020 7 76.000 532.000

11 Nguồn gốc trật tự chính trị từ thời tiền sử đến cách mạng Pháp Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 339.000 339.000

12 Trật tự chính trị và suy tàn chính trị từ cách mạng công nghiệp tới 
toàn cầu hóa Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 369.000 369.000

13 Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc thời đại 4.0 Nguyễn Việt Lâm CTQG 2020 7 99.000 693.000
14 Châu Á và khu vực từ góc nhìn xã hội học Kazutaka Hashimoto ĐHQG 2021 7 80.000 560.000

15 Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát 
triển bền vững ở Việt Nam Hoàng Văn Chung KHXH 2020 7 90.000 630.000

16 Quan niệm của các nhà kinh điến MácXít về tự do và sự vận dụng 
ở Việt Nam hiện nay Vũ T. Kiều Phương KHXH 2020 7 75.000 525.000

17 Sự kiển tạo xã hội về thực tại Peter L. Berger Tri thức 2017 3 125.000 375.000
18 Stream Punks - kẻ nổi loạn định dạng lại Robert Kyncl Tổng họp 

TP.HCM 2020 5 186.000 930.000
19 How Psychology works - Hiếu hết về tâm lý hoc Thế giới 2021 2 300.000 600.000



20 Lịch sử tâm lý học B.R.Hergenhann Hồng Đức 2019 1 395.000 395.000
21 Phân tâm học nhập môn Sigmund Freud Văn học 2020 5 159.000 795.000
22 Các học thuyết tâm lý học nhân cách Nguyễn Thơ Sinh Lao động 2020 2 230.000 460.000

23 Tâm trí không giới hạn
L Krishnamurti, Ngọc 
Minh dịch

Hà Nội 2020 5 109.000 545.000

24 Giáo dục - Tương lai & đổi mới Nguyễn Chí Hiếu Thế giới 2020 5 180.000 900.000
25 Lịch sử văn minh thế giới, p. 1: Di sản Phương Đông, TI Will Durant KHXH 2020 2 255.000 510.000
26 Lịch sử văn minh thế giới, p. 1: Di sản Phương Đông, T2 Will Durant KHXH 2020 2 185.000 370.000
27 Lịch sử văn minh thế giới, p. 1: Di sản Phương Đông, T3 Will Durant KHXH 2020 2 205.000 410.000
28 Trí tuệ xúc cảm Daniel Goleman Công thươn 2021 2 199.000 398.000
29 Súng, vi trùng và thép - định mệnh của các xã hội loài người Jared Diamond Thế giới 2020 1 349.000 349.000
30 Sụp đổ - các xã hội đã thất bại hay thành công như thể nào Jared Diamond Thế giới 2020 1 399.000 399.000

31
Thể giới cho đến ngày hôm qua - chúng ta học được gì từ những xã 
hội truyền thống?

Jared Diamond Thế giới 2020 1 299.000 299 000

32
Biến động - các quốc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đổi như 
thế nào ' * •

Jared Diamond Thế giới 2020 1 319.000 319.000

33 Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới Nguyễn Duy Bắc Thời đại 2012 6 49.000 294.000
TỎNG SO: 134 18.921.000

N gười làm báo giá

NGUYÊN TtìỊ phương dung
M S T: 0  1 1 2  9  8
Đ/c: 42 Lỷ Thường^iệt, Phường Trân Hưng 0ạo,

Quản ốoấn Kiệm. TP Hà Hôi 
Nguyên thị Phương Dmíg-'

h



CÔNG TY TNHH TRÍ V1ÊT HÙNG CưỞNG

BÁO GIÁ SÁCH

viện báo chí và tuyên truyền
Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường xin gứi quý khách báo giá sách theo yêu cầu

Via A¿0, ẬJjỊ^ ỉ

TT Tên sách Tác giả NhàXB Năm xb SL Giá tiền Thành tiền

1 Chính tri Đảnq phái tai Hoa Kỳ Marịorie Randon Hershey Thế giới 2020 2 269.000 538.000
2 Lươc sử kinh tế hoc Niall Kishtainy Thế giới 2020 7 135.000 945.000
3 Các vấn đề của triết hoc Bertrand Rssell KHXH 2020 7 85.000 595.000
4 Nhữnq bô óc và nhữnq ý tườnq vĩ đai Will Durant KHXH 2020 7 115.000 805.000
5 Bản đồ tư duy tronq thuyết trình Alphabooks Dân Trí 2020 7 69.000 483.000
6 HBR ON - Marketing chiến lươc Nhiều dịch giả KTQD 2020 4 199.000 796.000
7 Nqhê thuât diễn thuyết để thành cônq Jerry Weissman Thế Giới 2020 5 199.000 995.000
8 Nqôn nqữ của chúa Francis s .Collins/ Thế Giới 2020 7 139.000 973.000
9 Nhà lãnh đao 360 John c . Maxwell Lao động 2020 5 159.000 795.000

10 Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị-trường ở nước ta 
hiên nay - môt số vấn đề lý luân và thưc tiễn Phạm T. Hương Lan KHXH 2020 7 76.000 532.000

11 Nquồn qốc trât tư chính tri từ thời tiền sử đến cách manq Pháp Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 339.000 339.000

12 Trật tự chính trị và suy tàn chính trị từ cách mạng công nghiệp tới toàn cầu hỏa Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 369.000 369.000

13 Canh tranh cônq nqhê Mỹ - Trunq Quốc thời đai 4.0 Nguyễn Việt Lâm CTQG 2020 7 99.000 693.000
14 Châu Á và khu vực từ góc nhìn xã hôi hoc Kazutaka Hashimoto ĐHQG 2021 7 80.000 560.000

15 Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát triển bền vững 
ở Viêt Nam Hoàng Văn Chung KHXH 2020 7 90.000 630.000

16 Quan niệm của các nhà kinh điển MácXít về tự do và sự vận dụng ờ Việt Nam 
hiên nay Vũ T. Kiều Phương KHXH 2020 7 75.000 525.000

17 Sự kiến tao xã hội về thưc tai Peter L. Berger Tri thức 2017 3 125.000 375.000

18 Stream Punks - kẻ nỗi loạn định dạng lại Robert Kyncl Tổng hợp 
TP.HCM 2020 5 186.000 930.000

19 How Psychology works - Hiểu hết về tâm lý học Thế giới 2021 2 300.000 600.000
20 Lịch sử tâm lý học B.R.Hergenhann Hồng Đức 2019 1 395.000 395.000
21 Phân tâm học nhập môn Sigmund Freud Văn học 2020 5 159.000 795.000
22 Các học thuyết tâm lý học nhân cách Nquyễn Thơ Sinh Lao động 2020 2 230.000 460.000

23 Tâm trí không giới hạn J. Krishnamurti, Ngọc Minh 
dich Hà Nội 2020 5 109.000 545.000

24 Giáo d ụ c  -  T ư ơ n g  la i  & đ ổ i  m ớ i Nguyễn Chỉ Hiếu Thế qiới 2020 5 180.000 900.000
25 Lịch sử văn minh thế giới, P.1: Di sản Phương Đông, T1 Will Durant KHXH 2020 2 255.000 510.000
26 Lịch sử văn minh thế giới, P.1: Di sản Phươnq Đông, T2 Will Durant KHXH 2020 2 185.000 370.000
27 Lịch sử văn minh thế giới, P.1: Di sản Phương Đông, T3 Will Durant KHXH 2020 2 205.000 410.000



28 Tri tuê xúc cảm Daniel Goleman Công thương 2021 2 199.000 398.000
29 Súnq, vi trùnq và thép - đinh mênh cùa các xã hôi loài người Jared Diamond Thế giới 2020 1 349.000 349.000
30 Sup đổ - các xã hôi đã thất bai hay thành cônq như thế nào Jared Diamond Thế giới 2020 1 399.000 399.000

31 Thế giới cho đến ngày hôm qua - chúng ta học được gì từ những xã hội truyền 
thổnq? Jared Diamond Thế giới 2020 1 299.000 299.000

32 Biến động - các quốc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đổi như thế nào Jared Diamond Thế giới 2020 1 319.000 319.000

33 Văn hóa qiáo due Viêt Nam thời kỳ đổi mới Nguyễn Duy Bắc Thời đại 2012 6 49.000 294.000
TỔNG SO: 134 18.921.000
Thuế vat 5%
Tổng tiền thanh toán

Người làm báo giá

946050
19867050

Vũ Anh Tuấn



BÁO GIÁ SÁCH THEO YÊU CẦU
SÁCH DÂN HIỂN fia  A

Ki ô't sô' 8 - HTX Mông Nghiệp Láng Trungp,ưriQ Thượng - Q Rónn Ba - Ha Noi
T á c  g iả N hà X B

N ăm

x b
S L G iá  t iề n T h à n h  t iề nT T T ên s á c h

1 C hính tr ị Đ ả n g  phái tạ i Hoa Kỳ M arjo rie  R andon H ershey T h ế  g iớ i 2020 2 269 .000 5 3 8 .0 0 0

2 L ư ợ c  s ử  kinh tế  h ọ c N ia ll K ish ta iny T h ế  g iớ i 2020 7 135 .000 9 4 5 .0 0 0

3 C ác v ấ n  đ ề  c ủ a  t r iế t  h ọ c B ertrand R ssell KHXH 2020 7 85.000 5 9 5 .0 0 0

4 N h ữ n g  b ộ  óc và n hữ ng  ý  tư ở n g  v ĩ đ ạ i W ill D urant KHXH 2020 7 115 .000 8 0 5 .0 0 0

5 B ả n  đ ồ  tư  duy trong  th u y ế t trình A lphabooks Dân Trí 2020 7 69.000 4 8 3 .0 0 0

6 H B R  ON - M arketing  ch iế n  lư ợ c N h iề u  d ịch  g iả KTQ D 2020 4 199.000 7 9 6 .0 0 0

7 N g h ệ  th u ậ t d iễ n  th u y ế t đ ề  thành  công Je rry  W e issm an T h ế  G iớ i 2020 5 199.000 9 9 5 .0 0 0

8 N gôn n g ữ  c ủ a  chúa Franc is  s.C o llins / T h ế  G iớ i 2020 7 139.000 9 7 3 .0 0 0

9 N hà lãnh đạo ' 360 John  c. M axw ell Lao động 2020 5 159.000 '  7 9 5 .0 0 0

10
T h ể  c h ế  pháp lý v ề  va i trò  c ủ a  nhà n ư ớ c  trong nền  kinh tế  th ị t rư ờ n g  ở  
n ư ớ c  ta  h iệ n  nay - m ộ t s ố  v ẩ n  đ ề  lý lu ậ n  và th ự c  tiễ n

P h ạ m  T. H ư ơ n g  Lan KHXH 2020 7 76 .000 5 3 2 .0 0 0

11 N g u ồn  g ố c  trậ t tự  ch ính  trị từ  th ờ i t iề n  s ử  đ ế n  cách m ạ n g  Pháp Francis F ukuyam a Tri th ứ c 2021 1 339 .000 3 3 9 .0 0 0

12 T rậ t tự  chính trị và  suy  tàn  ch ính  tr ị từ  cách  m ạng  công n g h iệ p  tớ i toàn 

c ầ u  hóa
Franc is  F ukuyam a Tri th ứ c 2021 1 369 .000 3 6 9 .0 0 0

13 C ạ n h  tranh công n g h ệ  M ỹ  - T rung  Q u ố c  th ờ i đ ạ i 4 .0 N g u yễn  V iệ t Lâm CTQ G 2020 7 99.000 6 9 3 .0 0 0

14 C hâu Á  và khu v ự c  từ  góc nhìn  xã  h ộ i h ọ c K azu taka  H ash im o to Đ H Q G 2021 7 80.000 5 6 0 .0 0 0

15
T iế n  trình  c ủ a  đ ả m  b ả o  q u yề n  tự  do  tôn  g iáo  trong b ố i c ả n h  phá t tr iể n  

b ề n  v ữ n g  ở  V iệ t Nam
Hoàng Văn Chung KHXH 2020 7 90 .000 6 3 0 .0 0 0

16
Q uan n iệ m  c ủ a  các  nhà kinh đ iể n  M ácX ít v ề  tự  do và s ự  v ậ n  d ụ n g  ở  

V iệ t Nam  h iện  nay
Vũ T. K iề u  P h ư ơ n g KHXH 2020 7 75.000 5 2 5 .0 0 0

17 S ự  k iế n  tạ o  xã h ộ i v ề  th ự c  tạ i P e te r L. B erger Tri th ứ c 2017 3 125.000 3 7 5 .0 0 0

18 S tream  Punks - k ẻ  n ổ i lo ạ n  đ ịnh  d ạ n g  lạ i R obert Kyncl
T ổ n g  h ợ p  

TP .H C M
2020 5 186.000 9 3 0 .0 0 0



19 H ow  P sycho logy w orks - H iể u  h ế t v ề  tâm  lý h ọ c T h ế  g iớ i 2021 2 300 .000 600 .000

20 L ịch  s ử  tâm  lý h ọ c B .R .H ergenhann H ồng Đ ứ c 2019 1 395 .000 395 .000

21 Phân tâm  h ọ c  n hậ p  môn S igm und Freud Văn h ọ c 2020 5 159.000 795 .000

22 C ác h ọ c  th u y ế t tâm  lý h ọ c  nhân  cách N g u yễn  T h ơ  S inh Lao động 2020 2 230 .000 460 .000

23 T âm  trí không g iớ i hạn
J. K rishnam urti, N g ọ c  

M inh d ịch
Hà N ộ i 2020 5 109.000 545 .000

24 G iáo  d ụ c  - T ư ơ n g  lai & đ ổ i m ớ i N g u yễ n  C hí H iế u T h ế  g iớ i 2020 5 180.000 900 .000

25 L ịch  s ử  văn m inh th ế  g iớ i, P .1: Di s ả n  P h ư ơ n g  Đ ông, T1 W ill D u ran t KHXH 2020 2 255 .000 510 .000

26 L ịch  s ử  văn m inh th ế  g iớ i, P .1: Di s ả n  P h ư ơ n g  Đ ông, T2 W ill D u ran t KHXH 2020 2 185.000 370 .000

27 L ịch  s ử  văn m inh th ế  g iớ i, P .1 : Di s ả n  P h ư ơ n g  Đ ông, T3 W ill D u ran t KHXH 2020 2 205 .000 4 10 .000

28 Trí tu ệ  xúc  cả m D anie l G o lem an Công th ư ơ n 2021 2 199.000 398 .000

29 Súng, vi trùng và thép - đ ịnh  m ệ n h  c ủ a  cá c  xã h ộ i loài n g ư ờ i Jared D iam ond T h ế  g iớ i 2020 1 349 .000 349 .000

30 S ụ p  đ ồ  - các xã h ộ i đã th ấ t b ạ i hay thành  công n h ư  th ế  nào Jared  D iam ond T h ế  g iớ i 2020 í 399 .000 3 99 .000

31
T h ế  g iớ i cho đ ế n  ngày hôm  qua  - chúng  ta  h ọ c  đ ư ợ c  gì từ  n h ữ ng  xã h ộ i 

tru y ề n  th ố n g ?
Ja red  D iam ond T h ế  g iớ i 2020 1 299 .000 299 .000

32
B iế n  đ ộn g  - các q u ố c  g ia  ứ n g  phó v ớ i kh ủn g  h oảng  và  thay  đ ổ i n h ư  th ế  

nào
Jared D iam ond T h ế  g iớ i 2020 1 319 .000 3 19 .000

33 V ăn hóa g iáo  d ụ c  V iệ t Nam  th ờ i kỳ đ ổ i m ớ i N g u yễn  D uy B ắ c T h ờ i đ ạ i 2012 6 49.000 2 94 .000

TỔNG SO: 134 18.921.000
C ư ớ c  phí đóng gói vậ n  c h u y ể n  cho  đ ơ n  hàng: 500 .000

Tổng tiền thanh toán 18921500
NHÀ SÁCH DÂN HIÈN

KÍNH BÁO



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỘNG MUA BÁN
số: ¿0  /HĐMB

Căn cứ Bộ luật Dân sự so 91/2015/QH13 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công 
bố ngày 24/11/2015

Căn cứ vào Luật Thương Mại số 36/2005 QH-XI của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam công bổ ngày 27/06/2005;

Căn cứ  L uật xu ấ t bản ngày số  19/2012/Q H 13 thông qua  ngày 20/11/2012 của Q uốc  
hội nước C ộng  hòa  x ã  hộ i chủ nghĩa  Việt N am ;

-  Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày7<Ltháng 4  năm 2021, đại diện hai bên gồm:

BÊN A

Địa chỉ 

Tài khoản 

Đại diện 

Chức vụ

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

: 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

: 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội 

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 

: Phó Giám đốc

BÊN B

Đại diện 

Chức vụ 

Địa chỉ 

Điện thoại

: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG

: Bà Nguyễn thị Phương Dung 

: Chủ nhà sách

: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

: 04.39343308

Tài khoản Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung
SốTk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001) 

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau: 

Điều 1: Nội dung họp đồng.
1. Bên A có nhu cầu mua sách do bên B phát hành với giá bán và số lượng cụ thể như 

bảng phụ lục đính kèm hợp đồng.

Điều 2: Giá trị họp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là: 18.921.000 đồng 
(M ười tám triệu chin trăm hai m ưoi m ốt ngàn đồng.) 

Điều 3: Phương thức thanh toán.



- Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhận đủ sách và hóa đơn tài chính; đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng;

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.

Điều 4: Trách nhiệm của bên A
- Thanh toán cho bên B theo Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B
- Chuyển đủ số lượng sách đến tại địa chỉ của bên A trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày ký hợp đồng. Hàng được giao phải đảm bảo đúng qui cách, chất lượng theo yêu cầu 
và theo qui định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản chung:
- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trong họp đồng. Trong 

quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên phải thông báo cho 
nhau để phối hợp giải quyết trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi.

- Nếu hai bên không tự giải quyết được thì phải đưa ra Toà án Kinh tế TP. Hà Nội 
phân xử, phán quyết của Tòa án kinh tế là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp 
hành. Mọi phí tổn phát sinh cho việc phân xử, bên phạm lỗi phải chịu.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 
bản có giá trị như nhau.

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG



Nhà sách Quỳnh Dung , _____ , _ _ ,
PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỌP ĐỒNG S Ố  /  /HĐMB

TT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm
xb SL Giá tiền Thành tiền

1 Chính trị Đảng phái tại Hoa Kỳ Marjorie Randon 
Hershey Thế giới 2020 2 269.000 538.000

2 Lược sử kinh tế học Niall Kishtainy Thế giới 2020 7 135.000 945.000
3 Các vấn đề của triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 7 85.000 595.000
4 Những bộ óc và những ý tưởng vĩ đại Will Durant KHXH 2020 7 115.000 805.000
5 Bản đồ tư duy trong thuyết trình Alphabooks Dân Trí 2020 7 69.000 483.000
6 HBR ON - Marketing chiến lược Nhiều dịch giả KTQD 2020 4 199.000 796.000
7 Nehệ thuật diễn thuyết để thành công Jerry Weissman Thế Giới 2020 5 199.000 995.000
8 Ngôn ngữ của chúa Francis S.Collins/ Thế Giới 2020 7 139.000 973.000
9 Nhà lãnh đạo 360 John c . Maxwell Lao động 2020 5 159.000 795.000

10
Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị 
trườne ở nước ta hiện nay - một số vấn đề lv luận và thực tiễn Phạm T. Huons Lan KHXH 2020 7 76.000 532.000

11 Nguồn gốc trật tự chính trị từ thời tiền sử đến cách mans Pháp Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 339.000 339.000

12
Trật tự chính trị và suy tàn chính trị từ cách mans công nghiệp tới 
toàn cầu hóa Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 369.000 369.000

13 Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc thời đại 4.0 Nguyễn Việt Lâm CTQG 2020 7 99.000 693.000
14 Châu Á và khu vực từ góc nhìn xã hội học Kazutaka Hashimoto ĐHQG 2021 7 80.000 560.000

15
Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trons bối cảnh phát 
triển bền vững ở Việt Nam

Hoàng Văn Chung KHXH 2020 7 90.000 630.000

16
Quan niệm của các nhà kinh điển MácXít về tự do và sự vận dụng 
ở Việt Nam hiện nay

Vũ T. Kiều Phưong KHXH 2020 7 75.000 525.000

17 Sự kiến tạo xã hội về thực tại Peter L. Berger Tri thức 2017 3 125.000 375.000

18 Stream Punks - kẻ nổi loạn định dạng lại Robert Kyncl
Tổng hợp 
TP.HCM

2020 5 186.000 930.000

19 How Psychology works - Hiểu hết về tâm lý học Thế giới 2021 2 300.000 600.000
20 Lịch sử tâm lý học B.R.Hergenhann Hồng Đức 2019 1 395.000 395.000

.21 Phân tâm học nhập môn Sigmund Freud Văn học 2020 5 159.000 795.000
22 Các học thuyết tâm lý học nhân cách Nguyễn Thơ Sinh Lao động 2020 2 230.000 460.000



23 Tâm trí không giới hạn
J. Krishnamurti, Ngọc 
Minh dịch Hà Nội 2020 5 109.000 545.000

24 Giáo dục - Tương lai & đổi mới Nguyễn Chí Hiếu Thế giới 2020 5 180.000 900.000
25 Lịch sử văn minh thế giới, p. 1: Di sản Phương Đông, TI Will Durant KHXH 2020 2 255.000 510.000
26 Lịch sử văn minh thế giới, p. 1: Di sản Phương Đông, T2 Will Durant KHXH 2020 2 185.000 370.000
27 Lịch sử văn minh thế giói, p. 1: Di sản Phương Đông, T3 Will Durant KHXH 2020 2 205.000 410.000
28 Trí tuệ xúc cảm Daniel Goleman Công thươn 2021 2 199.000 398.000
29 Súng, vi trùng và thép - định mệnh của các xã hội loài naười Jared Diamond Thế giới 2020 1 349.000 349.000
30 Sụp đổ - các xã hội đã thất bại hay thành công như thế nào Jared Diamond Thế giới 2020 1 399.000 399.000

31
Thế giới cho đến ngày hôm qua - chúng ta học được gì từ những xã 
hội truyền thống?

Jared Diamond Thế giới 2020 1 299.000 299.000

32
Biên động - các quôc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đôi như 
thế nào

Jared Diamond Thể giới 2020 1 319.000 319.000

33 Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kỳ đôi mới Nguyễn Duy Bắc Thời đại 2012 6 49.000 294.000
T Ổ N G  S Ố : 1 3 4 1 8 . 9 2 1 . 0 0 0



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG MƯA BÁN
S Ố ^ /H Đ M B

Căn cứ Bộ luật Dân sự sổ 91/2015/QH13 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công 
bổ ngày 24/11/2015

Căn cứ vào Luật Thương Mại số 36/2005 QH-XI của nước Cộng Hoà X ã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam công bổ ngày 27/06/2005;

Căn cứ  L uậ t xu ấ t bản ngày số  19/2012/Q H 13 thông qua ngày 20 /11/2012 của Quốc 
hội nước C ộng hòa x ã  hộ i chủ nghĩa  Việt N am ;

-  Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngàyj£tháng 4  năm 2021, đại diện hai bên gồm:

BÊN A

Địa chỉ 

Tài khoản 

Đại diện 

Chức vụ

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

: 36 Xuân Thuỷ - cầu  Giấy - Hà Nội

: 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội 

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 

: Phó Giám đốc

BÊN B

Đại diện 

Chức vụ 

Địa chỉ 

Điện thoại 

Tài khoản

NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG

Bà Nguyễn thị Phương Dung 

Chủ nhà sách

42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

04.39343308

Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung
SốTk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001) 

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng m ua bản với các điều khoản sau: 

Điều 1: Nội dung họp đồng.
1. Bên A có nhu cầu mua sách do bên B phát hành với giá bán và số lượng cụ thể như 

bảng phụ lục đính kèm họp đồng.

Điều 2: Giá trị họp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là: 18.921.000 đồng 
(M ười tám triệu chín trăm hai mươi mốt ngàn đồng.) 

Điều 3: Phương thức thanh toán.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—........0O0--------
BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU

Căn cứ vào Hợp đồng sổ  oỉo / , ký ngày ¿ ¿ th á n g '?  năm 2021
Hôm nay, ngày ¿ỷ tháng ô năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A

Địa chỉ 

Tài khoản 

Đại diện 

Chức vụ 

BÊN B 
Đại diện 
Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

: 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

: 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 

: Phó Giám đốc
: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
: Bà Nguyễn thị Phưong Dung 
: Chủ nhà sách
: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
: 04.39343308
: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phưong Dung 
SốTk: 11001010897912 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán vói các điều khoản sau:

Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách Sách như trong bản kê đính kèm.

1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo tiê 
chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ướt và chữ in ấn r 
ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng sách cho bên A.
3. Đại diện bên A đã tiến hành kiểm tra và thống nhấ đánh giá chất lưọng sách đạt yêu cầu đề ra.
4. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày ký./.

Đ ^rD ĨỆ ^-B #T B----- ------------- -
NGUYÊN THỊ PHƯƠNG DUNG
MST: 0  1M ö I : • u  I 
Đ/c: 42 Lý TỈỊƯỜ 1 2 4 1 2 9 8  

1 nL ing  Trấn Hưng Đạo,
Q g X r M n Ä . l ? Hà Nội

Nguyễn thị Phuong Dung



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Căn cứ hợp đồng mua bán Sốíổc/HĐMB ký ngày$v<f /2021 giữa Học viện Báo chí tuyên 
truyền và Nhà sách Quỳnh Dung

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao ngày .^ .../..¿ư /2021  giữa Học viện Báo chí 
tuyên truyền và Nhà sách Quỳnh Dung;

Hôm nay, ngày tháng .ó .... năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A : H ỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TR UY ỀN

Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

Tải khoản 

Đại diện 
Chức vụ

: 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nuớc Nam Từ Liêm, Hà Nội 

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 
: Phó Giám đốc

BÊN B
Đại diện 
Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản

: N H À  SÁCH  Q UỲNH DUNG
: Bà Nguyễn thị Phuơng Dung 
: Chủ nhà sách
: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
: 04.39343308
: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phưong Dung
SốTk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  sỏ' giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng mua bán số <¿/7 /HĐMB ngày 
* ¿¿./£ ./2 0 2 1  với các nội dung sau:

1. Bên B đã bàn giao đủ 134 cuốn sách cho bên A theo hợp đồng. Bên A đã kiểm tra và 
đánh giá là đảm bảo quy cách và chất lượng như đã giới thiệu. Bên B đã giao hoá đơn 
tài chính cho bên A.

2. Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B số tiền là: : 18.921.000 đồng
(M ười tám triệu chin trăm hai m ươi m ốt ngàn đồng.)
Số tiền trên bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản 
thanh lý hợp đồng.

3. Sau khi bên B nhận đủ số tiền 18.921.000 đồng thì họp đồng số «¿TNHĐMB ngày 
4fr./2021 sẽ hết hiệu lực. Mọi phát sinh sau khi họp đồng kết thúc đều không có giá trị thực hiện.

4. Thanh lý hợp đồng này được làm thành 04 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐAI DIỆN BÊN  A íỹ 4

' * 7  HỌC v ọ  
12 Ị BAO CHỈ 
v'ậ\yẢ TUYÊN TRUY

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

ĐẠI Đ IỆN  BÊN B

Ị NGUYỄN thỉ phương dung
MST' 0  1 (M1 2  4  1 2  9  8  
Đ/c: 42 Lý^ườngsiạPỊíỊỂD^ Hưn9 Đ?°’

_ Quận KÌẽnTl]P Hà Nòị_ _ _ _ _ Ị

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG



J

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÜ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐÒNG

- Căn cứ hợp đồng mua bán Số^c/HĐMB ký ngày^/^/2021 giữa Học viện Báo chí tuyên 
truyền và Nhà sách Quỳnh Dung

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao ngày . . f . . . l . S . . I 2 0 2 \  giữa Học viện Báo chí 
tuyên truyền và Nhà sách Quỳnh Dung;

Hôm nay, ngày . Ạ .. tháng năm ,202], chúng tôi gồm:

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng mua bán số °2ũ /HĐMB ngày 
Ấ £ ./.4 /2 0 2 1  với các nội dung sau:

1. Bên B đã bàn giao đủ 134 cuốn sách cho bên A theo họp đồng. Bên A đã kiểm tra và 
đánh giá là đảm bảo quy cách và chất lượng như đã giới thiệu. Bên B đã giao hoá đơn 
tài chính cho bên A.

2. Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B số tiền là: : 18.921.000 đồng
(Mười tám triệu chin trăm hai m ươi mot ngàn đồng.)
Số tiền trên bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản 
thanh lý hợp đồng.

3. Sau khi bên B nhận đủ số tiền 18.921.000 đồng thì hợp đồng số -tc /HĐMB ngày4£../ 
Ạ/2021 sẽ hết hiệu lực. Mọi phát sinh sau khi hợp đồng kết thúc đều không có giá trị thực hiện.

4. Thanh lý hợp đồng này được làm thành 04 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : 3 6 Xuân Thuỷ - cầu  Giấy - Hà Nội

Tài khoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang
Chức vụ : Phó Giám đốc

BÊN B : NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
Đại diện : Bà Nguyễn thị Phương Dung
Chức vụ : Chủ nhà sách
Địa chỉ : 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 04.39343308
Tài khoản : Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung

SốTk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

ĐẠI DIỆN BÊN A 
^ủũLG ÌÁM  ĐỐC

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

1 2 4  1 2  9  8

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG



HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số-:<Ẳùf /HĐMB

Căn cứ Bộ luật Dân sự sổ 91/2015/QH13 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công 
bố ngày 24/11/2015

Căn cứ vào Luật Thương Mại sổ 36/2005 QH-XI của nước Cộng Hoà X ã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam công bố ngày 27/06/2005;

Căn cứ  L uậ t x u ấ t bản ngày số  19/2012/Q H 13 thông  qua  ngày 20 /11/2012 của Quốc 
hội nước C ộng hòa x ã  hộ i chủ nghĩa  Việt N am ;

-  Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngàycỉ- tháng 7 năm 2021, đại diện hai bên gồm:

BỂN A : H Ọ C VIỆN BÁO CHÍ VÀ TU YÊN TR UY ỀN

Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

Tài khoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nuớc Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang

Chức vụ : Phó Giám đốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

BÊN B

Đại diện 

Chức vụ 

Địa chỉ 

Điện thoại 

Tài khoản

: N H À  SÁCH  Q UỲNH DUNG

: Bà Nguyễn thị Phương Dung 

: Chủ nhà sách

: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

: 04.39343308

: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 
SốTk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải — Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001) 

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau: 

Điều 1: Nội dung họp đồng.
1. Bên A có nhu cầu mua sách do bên B phát hành với giá bán và số lượng cụ thể như 

bảng phụ lục đính kèm hợp đồng.

Điều 2: Giá trị họp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là: 11.204.000 đồng 

(Mười m ột triệu hai trăm linh bổn ngàn đồng.) 

Điều 3: Phương thức thanh toán.



- Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhận đủ sách và hóa đơn tài chính; đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đông;

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.

Điều 4: Trách nhiệm của bên A
- Thanh toán cho bên B theo Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B
- Chuyển đủ số lượng sách đến tại địa chỉ của bên A trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày ký hợp đồng. Hàng được giao phải đảm bảo đúng qui cách, chất lượng theo yêu cầu 
và theo qui định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản chung:
- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong 

quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có Vướng mắc phát sinh, hai bên phải thông báo cho 
nhau để phối hợp giải quyết trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi.

- Nếu hai bên không tự giải quyết được thì phải đưa ra Toà án Kinh tế TP. Hà Nội 
phân xử, phán quyết của Tòa án kinh tế là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp 
hành. Mọi phí tổn phát sinh cho việc phân xử, bên phạm lỗi phải chịu.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 
bản có giá trị như nhau.



Nhà sách Quỳnh Dung
PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG SỐ /HĐMB

STT Tên sách Năm xb r r i  r  • 9Tác giả NXB Đơn giá SL T. Tiền
1 Giáo trình xã hội học y tế 20 21 Dương T. Thu Hươn TT&TT 110,000 7 770,000

2
Sách trăng công nghệ thông tin và truyên thông Việt Nam 
2020

20 21 Bộ TT&TT TT&TT 199,000 5 995,000

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta 2020 Lê Văn Yên TT&TT 99,000 6 594,000

4
Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại ( mấy vấn đề cấp thiết 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người 
nước ta hiên nay)

20 21 Trần Văn Bính TT&TT 125,000 5 625,000

5 Logic học đại cương 2020 Nguyễn Thúy Vân QGHN 60,000 7 420,000

6
Lịch sử thê giới theo.dòng sự kiện từ thời đô đá tới thời hiện 
đại

20 21 Jane Chishonlm Tri thức * 159,000 5 795,000

7
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho 
cán bộ, công chức, viên chức

2020 Ngô Thành Can Tư pháp 170,000 5 850,000

8 Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại 20 21 Trần T. Minh Thi KHXH 190,000 5 950,000
9 Trần Đình Hượu và nghiên cứu Nho giáo Việt Nam hiện đại 20 21 Khoa văn học QGHN 350,000 1 350,000
10 Triết học và thực tiễn 2020 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 360,000 1 360,000
11 Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn 20 21 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 99,000 5 495,000
12 Chính sách công - Lý luận và thực tiễn (tái bản lần thứ nhất) 2018 Cao Quốc Hoàng Tư pháp 120,000 5 600,000
13 Dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn 2020 Vũ Công Giao Tư pháp 176,000 5 880,000

14 Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay thực trạng 
và giải pháp

20 21 Nguyễn Đình Hòa KHXH 55,000 7 385,000

15 Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại sổ 20 21 David L. Rogers THTPHC 155,000 7 1,085,000
16 Khuyến học 2020 Fukuzawa Yukichi Thế giới 150,000 7 1,050,000

Tông 83 11,204,000



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐÒNG

- Căn cứ hợp đồng mua bán Số^ư/LIĐMB ký ngày^/ 7/20 21 giữa Học viện Báo chí tuyên 
truyền và Nhà sách Quvnh Dung

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn' giao ngày ...12021 giữa Học viện Báo chí
tuyên truyền và Nhà sách Quỳnh Dung;

Hôm nay, ngày .. .5. . thảng . ĩ . .. năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu  Giấy - Hà Nội

Tài khoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang
Chức vụ : Phó Giám đốc

BÊN B
Đại diện 
Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản

: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
: Bà Nguyễn thị Phương Dung 
: Chủ nhà sách
: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
: 04.39343308
: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 
Sổ T k :11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng mua bán sổ /HĐMB ngày 
.../.. ./2021 với các nội dung sau:

1. Bên B đã bàn giao đủ 134 cuốn sách cho bên A theo hợp đồng. Bên A đã kiểm tra và 
đánh giá là đảm bảo quy cách và chất lượng như đã giới thiệu. Bên B đã giao hoá đơn 
tài chính cho bên A.

2. Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B số tiền là: 11.204.000 đồng 
(M ười một triệu hai trăm linh bốn ngàn đồng.)
Số tiền trên bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản 
thanh lý họp đồng.

3. Sau khi bên B nhận đủ số tiền 11.204.000 đồng thì họp đồng số /HĐMB n g ày ..... /
.. ./2021 sẽ hết hiệu lực. Mọi phát sinh sau khi họp đồng kết thúc đều không có giá trị thực hiện.

4. Thanh lý họp đồng này được làm thành 04 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG
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BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU
Căn cứ vào Hợp đồng sổ  ỉ , ký ngàyoLtháng ĩ  năm 2021 
Hôm nay, ngày tháng ^  năm 2021, chúng tôi gồm:

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
: 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

: 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 

: Phó Giám đốc
: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
: Bà Nguyễn thị Phương Dung 
: Chủ nhà sách
: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
: 04.39343308
: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 
Số Tk: 11001010897912 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Sau khi hàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điểu khoản sau:

Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách Sách như trong bản kê đính kèm.

BEN A
Địa chỉ 

Tài khoản 

Đại diện 

Chức vụ 

BÊN B 
Đại diện 

Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản f/ÌỸ  XUy Ị  HOC V!ÊN

Ị 5 '  ;  •
) 3 ỉ ỨẮA CUTBAO  CHI

NVA TUYÊNTRiníè \\v-V

1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ưót và chữ in ấn rõ 
ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng sách cho bên A.
3. Đại diện bên A đã tiến hành ldểm tra và thống nhấ đánh giá chất lưọng sách đạt yêu cầu đề ra.
4. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày ký./.

DIỆN BÊN A 
^ X Á M Đ Ó C

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

N G U Y E N  T i Ị  P H Ư Ơ N G  D U N G  
MST: 0 l[Ä 'l 2 4  1 2  9 8  
Đ/c: 42 Lý ThưòiỊỊÍKiệrPHưòng Trân Hưng Đạo, 

QuäjvHoan’Kiem, TP Hà N ội_ _ _ _

TRƯỜNG GIANG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐÒNG

- Căn cứ hợp đồng mua bán sốẮTVHĐMB ký ngày-? / /72021 giữa Học viện Báo chí tuyên 
truyền và Nhà sách Quỳnh Dung

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao ngày J7 .../..3 t../2021 giữa Học viện Báo chí 
tuyên truyền và Nhà sách Quỳnh Dung;

Hôm nay, ngày ..s ...  tháng năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A

Địa chỉ 

Tài khoản 

Đại diện 
Chức vụ

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

: 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

: 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội 

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 
: Phó Giám đốc

BÊN B
Đại diện 
Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản

: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
: Bà Nguyễn thị Phương Dung 
: Chủ nhà sách
: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
: 04.39343308
: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 
Số T k :11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng mua bán s0 Ẳ ũ J  /HĐMB ngày 
Ju/.£/2021 với các nội dung sau:

1. Bên B đã bàn giao đủ 134 cuốn sách cho bên A theo hợp đồng. Bên A đã kiểm tra và 
đánh giá là đảm bảo quy cách và chất lượng như đã giới thiệu. Bên B đã giao hoá đơn 
tài chính cho bên A.

2. Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B số tiền là: 11.204.000 đồng
(Mười một triệu hai trăm linh bổn ngàn đồng.)
Số tiền trên bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản 
thanh lý hợp đồng.

3. Sau khi bên B nhận đủ số tiền 11.204.000 đồng thì hợp đồng Số^/THĐMB ngày .C7.J 'h  
.. ./2021 sẽ hết hiệu lực. Mọi phát sinh sau khi hợp đồng kết thúc đều không có giá trị thực hiện.

4. Thanh lý hợp đồng này được làm thành 04 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
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BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THƯ
Căn cứ vào Hợp đồng s ẻ  'C R  / , kỷ n g à y$ i tháng T  năm 2021
Hôm nay, ngày 5 tháng T  năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

Tài khoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang
Chức vụ : Phó Giám đốc
BÊN B : NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
Đại diện : Bà Nguyễn thị Phương Dung
Chức vu : Chủ nhà sách
Địa chỉ : 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 04.39343308
Tài khoản : Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung

Sổ Tk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau:

Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách Sách như trong bản kê đính kèm.

L Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ướt và chữ in ấn rõ 
ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng sách cho bên A.
3. Đạì diện bên A đã tiến hành kiểm tra và thống nhất đánh giá chất lưọng sách đạt yêu cầu đề ra.
4. Biên bản đu'Ọ'c lập thành 04 (bổn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày ký./.

ĐẠI Dỹ v -  •

NGUYE RƯỜNG GIANG

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

NGUYỄN t i ĩ ỉ  PHƯƠNG ĐUNG 
MST: Ọ 1 1 2  9 8
Đ/c: 42 Lỷ HiƯÓPíg Kiệt, Phưòng Trấn Hưng Dạo, 
_ _ _ _ Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG



Nhà sách Quỳnh Dung

BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN NGHIỆM THU

STT Tên sách Năm xb r-f-' '  • *>Tác giả NXB Đon giá SL rr-1 m  • XT. Tiên
1 Giáo trình xã hội học y tế 2021 Dương T. Thu Hươn TT&TT 110,000 7 770,000

2
Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 
2020 2021 Bộ TT&TT TT&TT 199,000 5 995,000

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta 2020 Lê Văn Yên TT&TT 99,000 6 594,000

4
Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại ( mấy vấn đề cấp thiết 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người 
nước ta hiện nay)

2021 Trần Văn Bính TT&TT 125,000 5 625,000

5 Logic học đại cương 2020 Nguyễn Thúy Vân QGHN 60,000 7 420,000

6 Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện từ thời đồ đá -tới thời hiện 
đại 2021 Jane Chishonlm Tri thức 159,000 5 '795,000

7 Đào tạo, bôi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho 
cán bộ, công chức, viên chức 2020 Ngô Thành Can Tư pháp 170,000 5 850,000

8 Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại 2021 Trần T. Minh Thi KHXH 190,000 5 950,000
9 Trân Đình Hượu và nghiên cứu Nho giáo Việt Nam hiện đại 2021 Khoa văn học QGHN 350,000 1 350,000
10 Triết học và thực tiễn 2020 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 360,000 1 360,000
11 Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn 2021 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 99,000 5 495,000
12 Chính sách công - Lý luận và thực tiễn (tái bản lần thứ nhất) 2018 Cao Quốc Hoàng Tư pháp 120,000 5 600,000
13 Dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn 2020 Vũ Công Giao Tư pháp 176,000 5 880,000

14 Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay thực trạng 
và giải pháp 2021 Nguyễn Đình Hòa KHXH 55,000 7 385,000

15 Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số 2021 David L. Rogers THTPHC 155,000 7 1,085,000
16 Khuyến học 2020 Fukuzawa Yukichi Thế giới 150,000 7 1,050,000

_________________________Tông________________________ 83 11,204,000



N ~

Nhà sách Quỳnh Dung

TT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm
xb SL Giá tiền Thành tiền

1 Chính trị Đảng phái tại Hoa Kỳ
Marjorie Randon 
Hershey

Thế giới 2020 2 269.000 538.000

2 Lược sử kinh tế học Niall Kishtainy Thế giới 2020 7 135.000 945.000
3 Các vấn đề của triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 7 85.000 595.000
4 Những bộ óc và những ý tưởng vĩ đại Will Durant KHXH 2020 7 115.000 805.000
5 Bản đồ tư duy trong thuyết trình Alphabooks Dân Trí 2020 7 69.000 483.000
6 HBR ON - Marketing chiến lược Nhiều dịch giả KTQD 2020 4 199.000 796.000
7 Nghệ thuật diễn thuyết để thành công Jerry Weissman Thể Giới 2020 5 199.000 995.000
8 Ngôn ngữ của chúa Francis S.Collins/ Thể Giới 2020 7 139.000 973.000
9 Nhà lãnh đạo 360 John c . Maxwell Lao động 2020 5 159.000 795.000

10
Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước tròng nền kinh tế thị 
trường ở nước ta hiện nay - một sổ vấn đề lý luận và thực tiễn

Phạm T. Hương Lan KHXH 2020 7 76.000 532.000

11 Nguồn gốc trật tự chính trị từ thời tiền sử đến cách mạng Pháp Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 339.000 339.000

12
Trật tự chính trị và suy tàn chính trị từ cách mạng công nghiệp tới 
toàn cầu hóa

Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 369.000 369.000

13 Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc thời đại 4.0 Nguyễn Việt Lâm CTQG 2020 7 99.000 693.000
14 Châu Á và khu vực từ góc nhìn xã hội học Kazutaka Hashimoto ĐHQG 2021 7 80.000 560.000

15
Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát 
triển bền vững ở Việt Nam

Hoàng Văn Chung KHXH 2020 7 90.000 630.000

16
Quan niệm của các nhà kinh điển MácXít về tự do và sự vận dụng 
ở Việt Nam hiện nay

Vũ T. Kiều Phương KHXH 2020 7 75.000 525.000

17 Sự kiến tạo xã hội về thực tại Peter L. Berger Tri thức 2017 3 125.000 375.000

18 Stream Punks - kẻ nổi loạn định dạng lại Robert Kyncl
Tổng hợp 
TP.HCM

2020 5 186.000 930.000

19 How Psychology works - Hiểu hết về tâm lý học Thế giới 2021 2 300.000 600.000
•20 Lịch sử tâm lý học B.R.Hergenhann Hồng Đức 2019 1 395.000 395.000
■21 Phân tâm học nhập môn Sigmund Freud Văn học 2020 5 159.000 795.000
22 Các học thuyết tâm lý học nhân cách Nguyễn Thơ Sinh Lao động 2020 2 230.000 460.000

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG SÓ /HĐMB



23 Tâm trí không giới hạn J. Krishnamurti, Ngọc 
Minh dịch Hà Nội 2020 5 109.000 545.000

24 Giáo dục - Tương lai & đổi mới Nguyễn Chí Hiếu Thế giới 2020 5 180.000 900.000
25 Lịch sử văn minh thế giới, p. 1: Di sản Phương Đông, TI Will Durant KHXH 2020 2 255.000 510.000
26 Lịch sử văn minh thế giới, p. 1: Di sản Phương Đông, T2 Will Durant KHXH 2020 2 185.000 370.000
27 Lịch sử văn minh thế giới, p .l: Di sản Phương Đông, T3 Will Durant KHXH 2020 2 205.000 410.000
28 Trí tuệ xúc cảm Daniel Goleman Công thươn 2021 2 199.000 398.000
29 Súng, vi trùng và thép - định mệnh của các xã hội loài người Jared Diamond Thế giới 2020 1 349.000 349.000
30 Sụp đố - các xã hội đã thất bại hay thành công như thế nào Jared Diamond Thế giới 2020 1 399.000 399.000

31 Thê giới cho đên ngày hôm qua - chúng ta học được gì từ những xã 
hội truyền thống? Jared Diamond Thế giới 2020 1 299.000 299.000

32 Biên động - các quốc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đổi như 
thế nào Jared Diamond Thế giới 2020 1 319.000 319.000

33 Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới Nguyễn Duy Bắc Thời đại 2012 6 49.000 294.000
TỔNG SO: 134 18.921.000



Nhà sách Quỳnh Dung
BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN BÀN GIAO NGHIỆM THU

TT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm
xb SL Giá tiền Thành tiền

1 Chính trị Đảng phái tại Hoa Kỳ
Marjorie Randon 
Hershey

Thể giới 2020 2 269.000 538.000

2 Lược sử kinh tể học Niall Kishtainy Thế giới 2020 7 135.000 945.000
3 Các vấn đề của triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 7 85.000 595.000
4 Những bộ óc và những ý tưởng vĩ đại Will Durant KHXH 2020 7 115.000 805.000
5 Bản đồ tư duy trong thuyết trình Alphabooks Dân Trí 2020 7 69.000 483.000
6 HBR ON - Marketing chiến lược Nhiều dịch giả KTQD 2020 4 199.000 796.000
7 Nghệ thuật diễn thuyết để thành công Jerry Weissman Thế Giới 2020 5 199.000 995.000
8 Ngôn ngữ của chúa Francis S.Collins/ Thế Giới 2020 7 139.000 973.000
9 Nhà lãnh đạo 360 John c. Maxwell Lao động 2020 5 159.000 *795.000

10 Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường ở nước ta hiện nay - một số vấn đề lý luận và thực tiễn Phạm T. Hương Lan KHXH 2020 7 76.000 532.000

11 Nguồn gốc trật tự chính trị từ thời tiền sử đến cách mạng Pháp Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 339.000 339.000

12 Trật tự chính trị và suy tàn chính trị từ cách mạna công nghiệp tới 
toàn cầu hóa Francis Fukuyama Tri thức 2021 1 369.000 369.000

13 Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc thời đại 4.0 Nguyễn Việt Lâm CTQG 2020 7 99.000 693.000
14 Châu Á và khu vực từ góc nhìn xã hội học Kazutaka Hashimoto ĐHQG 2021 7 80.000 560.000

15 Tiến trình của đảm bảo quyền tự do tôn giáo trong bối cảnh phát 
triển bền vững ở Việt Nam Hoàng Văn Chung KHXH 2020 7 90.000 630.000

16 Quan niệm của các nhà kinh điển MácXít về tự do và sự vận dụng 
ở Việt Nam hiện nay Vũ T. Kiều Phương KHXH 2020 7 75.000 525.000

17 Sự kiến tạo xã hội về thực tại Peter L. Berger Tri thức 2017 3 125.000 375.000

18 Stream Punks - kẻ nổi loạn định dạng lại Robert Kyncl
Tổng hợp 
TP.HCM 2020 5 186.000 930.000

19 How Psychology works - Hiểu hết về tâm lý hoc Thế giới 2021 2 300.000 600.000
20 Lịch sử tâm lý học B.R.Hergenhann Hồng Đức 2019 1 395.000 395.000

. 21 Phân tâm học nhập môn Sigmund Freud Văn học 2020 5 159.000 795.000
22 Các học thuyết tâm lý học nhân cách Nguyễn Thơ Sinh Lao động 2020 2 230.000 460.000



23 Tâm trí không giới hạn
J. Krishnamurti, Ngọc 
Minh dịch

Hà Nội 2020 5 109.000 545.000

24 Giáo dục - Tương lai & đổi mới Nguyễn Chí Hiếu Thế giới 2020 5 180.000 900.000
25 Lịch sử văn minh thế giới, p . l : Di sản Phương Đông, TI Will Durant KHXH 2020 2 255.000 510.000
26 Lịch sử văn minh thế giới, p. 1: Di sản Phương Đông, T2 Will Durant KHXH 2020 2 185.000 370.000
27 Lịch sử văn minh thế giới, p. 1: Di sản Phương Đông, T3 Will Durant KHXH 2020 2 205.000 410.000
28 Trí tuệ xúc cảm Daniel Goleman Công thưon 2021 2 199.000 398.000
29 Súng, vi trùng và thép - định mệnh của các xã hội loài người Jared Diamond Thế giới 2020 1 349.000 349.000
30 Sụp đổ - các xã hội đã thất bại hay thành công như thế nào Jared Diamond Thế giới 2020 1 399.000 399.000

31
Thế giới cho đến ngày hôm qua - chúng ta học được gì từ những xã 
hội truyền thống?

Jared Diamond Thế giới 2020 1 299.000 299.000

32
Biến động - các quốc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đổi như 
thế nào

Jared Diamond Thế giới 2020 1 319.000 319.000

33 Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới Nguyễn Duy Bấc Thời đại 2012 6 49.000 294.000
TỎNG SỚ: .

134 18.921.000

Người giao h à n g ___  Người nhận hàng

NGUYẺN THỊ PHƯƠNG DUNG 
MST: 0 pỳ<2 4 1 2 9 8 
Đ/c: 42 Lý Tht|ống Kiệt, Phường ĩíẩn Hưng Đạo,

Quện Hoàn Kiếm, TP Hà Nôi_ _ _ _



/  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
/ýi TRUNG TẬM THÔNG TIN KHOA HOC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

H à Nội, ngày tháng 6 năm 2021

DANH MỤC SÁCH BỔ SUNG THÁNG 6 NẢM 2021

S ÍT Tên sách Năm xb Tác giả NXB Đơn giá SL Thành tiền

1 Giáo trình xã hội học y tế 2021 Dương T. Thu Hương TT&TT 110,000 7 770,000

2
Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 
2020

2021 Bộ TT&TT TT&TT 199,000 5 995,000

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta 2020 Lê Văn Yên TT&TT 99,000 6 594,000

4
Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại ( mấy vấn đề cấp thiết 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người 
nước ta hiện nay)

2021 Trần Văn Bính TT&TT 125,000 5 625,000

5 Logic học đại cương 2020 Nguyễn Thúy Vân ĐHỌGHN 60,000 7 420,000

6
Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện từ thời đồ đá tới thời hiện 
đại

2021 Jane Chishonlm Tri thức 159,000 5 795,000

7
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho 
cán bộ, công chức, viên chức

2020 Ngô Thành Can Tư pháp 170,000 5 850,000

8 Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại 2021 Trần T. Minh Thi KHXH 190,000 5 950,000
9 Trần Đình Hượu và nghiên cứu Nho giáo Việt Nam hiện đại 2021 Khoa văn học ĐHỌGHN 350,000 1 350,000
10 Triết học và thực tiễn 2020 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 360,000 1 360,000
11 Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn 2021 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 99,000 5 495,000

12 Chính sách công - Lý luận và thực tiễn (tái bản lần thứ nhất) 2018
TS. Cao Quốc Hoàng - 
TS. Nguyễn Đỗ Kiên 
(Đồng chủ biên)

Tư pháp 120,000 5 600,000

' 13 Dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn 2020
Vũ Công Giao - Bùi 
Tiến Đạt - Nguyễn Thị 
Minh Hà

Tư pháp 176,000 5 880,000



14
Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay thực trạng 
và giải pháp

2021 Nguyễn Đình Hòa KHXH 55,000 7 385,000

15 Khuyến học 2014 Fukuzawa Yukichi Thế giới 65,000 7 455,000
16 Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số 2019 David Rogers THTPHCM 165,000 7 1,155,000

TỔNG SỐ: 83 10,679,000

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo



HỌC V IỆN  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYEN 
TRUNG TẬM THÔNG TIN KHOA HỌC

ĐÁNG CỘNG SAN VIỆT NAM

H à Nội, ngày tháng 6 năm 2021

DANH MỤC SÁCH BỔ SUNG THÁNG 6 NĂM 2021

S tT Tên sách Năm xb Tác giả NXB Đơn giá SL Thành tiền

1 Giáo trình xã hội học y tế 2021 Dương T. Thu Hương TT&TT 110,000 7 770,000

2
Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 
2020

2021 Bộ TT&TT TT&TT 199,000 5 995,000

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta 2020 Lê Văn Yên TT&TT 99,000 6 594,000

4
Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại ( mấy vấn đề cấp thiết 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người 
nước ta hiên nay)

2021 Trần Văn Bính TT&TT 125,000 5 625,000

5 Logic học đại cương 2020 Nguyễn Thúy Vân ĐHỌGHN 60,000 7 420,000

6 Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện từ thời đồ đá tới thời hiện 
đại

2021 Jane Chishonlm Tri thức 159,000 5 795,000

7
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho 
cán bộ, công chức, viên chức

2020 Ngô Thành Can Tư pháp 170,000 5 850,000

8 Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại 2021 Trần T. Minh Thi KHXH 190,000 5 950,000
9 Trần Đình Hượu và nghiên cứu Nho giáo Việt Nam hiện đại 2021 Khoa văn học ĐHỌGHN 350,000 1 350,000
10 Triết học và thực tiễn 2020 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 360,000 1 360,000
11 Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn 2021 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 99,000 5 495,000

12 Chính sách công - Lý luận và thực tiễn (tái bản lần thứ nhất) 2018
TS. Cao Quốc Hoàng - 
TS. Nguyễn Đỗ Kiên 
(Đồng chủ biên)

Tư pháp 120,000 5 600,000

13 Dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn 2020
Vũ Công Giao - Bùi 
Tiến Đạt - Nguyễn Thị 
Minh Hà

Tư pháp 176,000 5 880,000



14 Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay thực trạng 
và giải pháp

2021 Nguyễn Đình Hòa K1ỈXH 55,000 7 385,000

15 Khuyến học 2014 Fukuzawa Yukichi Thế giới 65,000 7 455,000
16 Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số 2019 David Rogers THTPHCM 165,000 7 1,155,000

TÔ NG  SỐ: 83 10,679,000

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo



Nhà sách Quỳnh Dung

BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN NGHIỆM THU

STT Tên sách Năm xb np r • •?Tác gia NXB Đon giá SL rr rf-* • XT. Tiên
1 Giáo trình xã hội học y tế 2021 Dương T. Thu Hươn TT&TT 110,000 7 770,000

2
Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 
2020

2021 Bộ TT&TT TT&TT 199,000 5 995,000

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta 2020 Lê Văn Yên TT&TT 99,000 6 594,000

4
Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại ( mấy vấn đề cấp thiết 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người 
nước ta hiện nay)

2021 Trần Văn Bính TT&TT 125,000 5 625,000

5 Logic học đại cương 2020 Nguyễn Thúy Vân QGHN 60,000 7 420,000

6 Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện từ thời đồ đá tới thời hiện 
đại 2021 Jane Chishonlm Trí thức 159,000 5 795,000

7 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho 
cán bộ, công chức, viên chức 2020 Ngô Thành Can Tư pháp 170,000 5 850,000

8 Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại 2021 Trần T. Minh Thi KHXH 190,000 5 950,000
9 Trần Đình Hượu và nghiên cứu Nho giáo Việt Nam hiện đại 2021 Khoa văn học QGHN 350,000 1 350,000
10 Triết học và thực tiễn 2020 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 360,000 1 360,000
11 Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn 2021 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 99,000 5 495,000
12 Chính sách công - Lý luận và thực tiễn (tái bản lần thứ nhất) 2018 Cao Quốc Hoàng Tư pháp 120,000 5 600,000
13 Dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn 2020 Vũ Công Giao Tư pháp 176,000 5 880,000

14 Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay thực trạng 
và giải pháp 2021 Nguyễn Đình Hòa KHXH 55,000 7 385,000

15 Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số 2021 David L. Rogers THTPHC 155,000 7 1,085,000
16 Khuyên học 2020 Fukuzawa Yukichi Thể giới 150,000 7 1,050,000

Tổng 83 11,204,000



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- . ---------oOo---------

BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU
Căn cứ vào Hợp đồng số 5  ỉ T  , ký ngàyẬ. thảng năm 2021 
Hôm nay, ngày ĩ  thảngH năm 2021, chủng tôi gồm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

Tài khoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang

: Phó Giám đốc
: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
: Bà Nguyễn thị Phương Dung 
: Chủ nhà sách
: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
: 04.39343308
: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 
SốTk: 11001010897912 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau:

Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách Sách như trong bản kê đính kèm.

Đại diện 

Chức vụ 

BÊN B 
Đại diện 
Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản

A « f

§ 5 SÀ/V V

/ / * /  HỌCYIỆ

1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo tiêu 
chuân của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ướt và chữ in ấn rõ 
ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng sách cho bên A.
3. Đại diện bên A đã tiến hành kiểm tra và thống nhất đánh giá chá lưọng sách đạt yêu cầu đề ra
4. Biên bản được lập thành 04 (bổn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày ký./.

N B Ê N A ] ^  
4'  "ĐÓC

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

NGUYỄN th ị phương dung
MST: 0  2 ;  4  1 2  9  8
Đ/c: 42 Lý Thiíống"Kẹt Phường Trân Hưng Dạo, 

Q ư ín  Ho àn  Kiếm, TP Hà Nội

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

1



Nhà sách Quỳnh Dung

BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN NGHIỆM THU

STT Tên sách Năm xb Tác giả NXB Đơn giá SL n p  rT ' • ^r. Tiên
1 Giáo trình xã hội học y tế 2021 Dương T. Thu Hươn TT&TT 110,000 7 770,000

2 Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 
2020

2021 Bộ TT&TT TT&TT 199,000 5 995,000

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta 2020 Lê Văn Yên TT&TT 99,000 6 594,000

4
Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại ( mấy vấn đề cấp thiết 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người 
nước ta hiện nay)

2021 Trần Văn Bính TT&TT 125,000 5 625,000

5 Logic học đại cương 2020 Nguyễn Thúy Vân QGHN 60,000 7 420,000

6 Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện từ thời đồ đá tới thời hiện 
đại 2021 Jane Chishonlm Tri thức '159,000 5 795,000

7
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho 
cán bộ, công chức, viên chức 2020 Ngô Thành Can Tư pháp 170,000 5 850,000

8 Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại 2021 Trần T. Minh Thi KHXH 190,000 5 950,000
9 Trần Đình Hượu và nghiên cứu Nho giáo Việt Nam hiện đại 2021 Khoa văn học QGHN 350,000 1 350,000
10 Triết học và thực tiễn 2020 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 360,000 1 360,000
11 Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn 2021 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 99,000 5 495,000
12 Chính sách công - Lý luận và thực tiễn (tái bản lần thứ nhất) 2018 Cao Quốc Hoàng Tư pháp 120,000 5 600,000
13 Dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn 2020 Vũ Công Giao Tư pháp 176,000 5 880,000

14
Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay thực trạng 
và giải pháp 2021 Nguyễn Đình Hòa KHXH 55,000 7 385,000

15 Cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số 2021 David L. Rogers THTPHC 155,000 7 1,085,000
16 Khuyến học 2020 Fukuzawa Yukichi Thế giới 150,000 7 1,050,000

_________________________Tông________________________ 83 11,204,000



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐÒNG

- Căn cứ hợp đồng mua bán Số4d7/HĐMB ký ngàyrj/ 7/2021 giữa Học viện Báo chí tuyên 
truyền và Nhà sách Quỳnh Dung

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao ngày . S - . /2021 giữa Học viện Báo chí 
tuyên truyền và Nhà sách Quỳnh Dung;

Hôm nay, ngày tháng . X.. năm 2021, chủng tôi gồm:

BỀN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu  Giấy - Hà Nội

Tài khoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nuớc Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang
Chức vụ : Phó Giám đốc

BỂN B
Đại diện 
Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản

: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
: Bà Nguyễn thị Phương Dung 
: Chủ nhà sách
: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
: 04.39343308
: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 
SốTk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý họp đồng mua bán số /HĐMB ngày 
.../.. ./2021 với các nội dung sau:

1. Bên B đã bàn giao đủ 134 cuốn sách cho bên A theo hợp đồng. Bên A đã kiểm tra và 
đánh giá là đảm bảo quy cách và 'chất lượng như đã giới thiệu. Bên B đã giao hoá đơn 
tài chính cho bên A.

2. Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B số tiền là: 11.204.000 đồng
(M ười một triệu hai trăm lỉnh bốn ngàn đồng.)
Số tiền trên bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản 
thanh lý hợp đồng.

3. Sau khi bên B nhận đủ số tiền 11.204.000 đồng thì họp đồng số /HĐMB ngày ..... /
.. ./2021 sẽ hết hiệu lực. Mọi phát sinh sau khi họp đồng kết thúc đều không có giá trị thực hiện.

4. Thanh lý hợp đồng này được làm thành 04 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ỆN BÊN A J L
U m d o cVL^

NGUY TRƯỜNG GIANG

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

NGUYẺN THỊ PHƯƠNG DUNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số^CỷTHĐMB

- Căn củ Bộ luật Dân sự sổ 91/2015/QH13 của nước Cộng Hoà X ã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công
bổ ngày 24/11/2015

- Căn cứ vào Luật Thương Mại sô 36/2005 QH-XI của nước Cộng Hoà X ã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam công bô ngày 27/06/2005;

- Căn cứ  L uậ t xu ấ t bản ngày sổ  19/2012/Q H 13 thông  qua ngày 20 /11/2012 của Q uốc
hội nước C ộng  hòa x ã  hộ i chủ nghĩa  Việt N am ;

-  Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày:/ tháng 'Ỳ' năm 2021, đại diện hai bên gồm:

BÊN A
Địa chỉ 

Tài khoản 

Đại diện 

Chức vụ

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
: 36 Xuân Thuỷ - cầu  Giấy - Hà Nội

: 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 

: Phó Giám đốc

BÊN B

Đại diện 

Chức vụ 

Địa chỉ 

Điện thoại 

Tài khoản

: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG

: Bà Nguyễn thị Phương Dung 

: Chủ nhà sách

: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

: 04.39343308

: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 
SốTk: 11001010897912

Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất kỷ kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau: 

Điều 1: Nội dung họp đồng.
1. Bên A có nhu cầu mua sách do bên B phát hành với giá bán và số lượng cụ thể như 

bảng phụ lục đính kèm hợp đồng.

Điều 2: Giá trị họp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là: 11.204.000 đồng 
(Mười m ột triệu hai trăm linh bổn ngàn đồng.) 

Điều 3: Phương thức thanh toán.



- Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhận đủ sách và hóa đơn tài chính; đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng;

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.

Điều 4: Trách nhiệm của bên A
- Thanh toán cho bên B theo Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 5: Trách nhiêm của bên B
- Chuyển đủ sổ lượng sách đến tại địa chỉ của bên A trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày ký hợp đồng. Hàng được giao phải đảm bảo đúng qui cách, chất lượng theo yêu cầu 
và theo qui định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản chung:
- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong 

quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên phải thông báo cho 
nhau để phối hợp giải quyết trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi.

- Nếu hai bên không tự giải quyết được thì phải đưa ra Toà án Kinh tế TP. Hà Nội 
phân xử, phán quyết của Tòa án kinh tế là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp 
hành. Mọi phí tổn phát sinh cho việc phân xử, bên phạm lỗi phải chịu.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 
bản có giá trị như nhau.

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG



Nhà sách Quỳnh Dung

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM  HỌP ĐỒ NG  SỐ /HĐM B

STT Tên sách Năm xb Tác giả NXB Đon giá SL r r - í  rg -1  •  À
1 . Tiên

1 Giáo trình xã hội học y tế 2021 Dương T. Thu Hươn TT&TT 110,000 7 770,000

2
Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 
2020

2021 Bộ TT&TT TT&TT 199,000 5 995,000

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta 2020 Lê Văn Yên TT&TT 99,000 6 594,000

4
Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại ( mấy vấn đề cấp thiết 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người 
nước ta hiện nay)

2021 Trần Văn Bính TT&TT 125,000 5 625,000

5 Logic học đại cương 2020 Nguyễn Thúy Vân QGHN 60,000 7 420,000

' 6 Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện từ thời đồ đá tới thời hiện 
đại

2021 Jane Chishonlm Tri thức 159,000 '5 795,000

7
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho 
cán bộ, công chức, viên chức 2020 Ngô Thành Can Tư pháp 170,000 5 850,000

8 Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại 2021 Trần T. Minh Thi KHXH 190,000 5 950,000
9 Trần Đình Hượu và nghiên cứu Nho giáo Việt Nam hiện đại 2021 Khoa văn học QGHN 350,000 1 350,000
10 Triết học và thực tiễn 2020 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 360,000 1 360,000
11 Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn 2021 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 99,000 5 495,000
12 Chính sách công - Lý luận và thực tiễn (tái bản lần thứ nhất) 2018 Cao Quốc Hoàng Tư pháp 120,000 5 600,000
13 Dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn 2020 Vũ Công Giao Tư pháp 176,000 5 880,000

14
Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay thực trạng 
và giải pháp

2021 Nguyễn Đình Hòa KHXH 55,000 7 385,000

15 Cải tồ doanh nghiệp trong thời đại số 2021 David L. Rogers THTPHC 155,000 7 1,085,000
16 Khuyến học 2020 Fukuzawa Yukichi Thế giới 150,000 7 1,050,000

___________________________________________________________________________T Ô n g _________________________________________________________________________ 83 11,204,000



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG MUA BÁN
Số:/Cf/HĐMB

Căn cứ Bộ luật Dân sự so 91/2015/QH13 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công 
bố ngày 24/11/2015

Căn cứ vào Luật Thương Mại số 36/2005 QH-XI của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam công bố ngày 27/06/2005;

Căn cứ  L u ậ t xu ấ t bản ngày sổ  19/2012/Q H 13 thông qua  ngày 20 /11/2012 của Q uốc  
hộ i nước C ộng hòa x ã  hộ i chủ nghĩa  Việt N am ;

— Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, n g à y / tháng năm 2021, đại diện hai bên gồm:

BÊN A
Địa chỉ 

Tài khoản 

Đại diện 

Chức vụ

BỀN B

Đại diện 

Chức vụ 

Địa chỉ 

Điện thoại 

Tài khoản

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
: 36 Xuân Thuỷ - cầu  Giấy - Hà Nội

: 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội 

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang

: Phó Giám đốc

: NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG

: Bà Nguyễn thị Phương Dung 

: Chủ nhà sách

: 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

: 04.39343308

: Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung 

SốTk: 11001010897912

' ọ (  BAOC 
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Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001) 

Sau khi bàn bạc, hai bên thong nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau: 

Điều 1: Nội dung họp đồng.
1. Bên A có nhu cầu mua sách do bên B phát hành với giá bán và số lượng cụ thể như 

bảng phụ lục đính kèm họp đồng.

Điều 2: Giá trị họp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là: 11.204.000 đồng 

(M ười m ột triệu hai trăm linh bổn ngàn đồng.) 

Điều 3: Phương thức thanh toán.



- Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
nhận đủ sách và hóa đơn tài chính; đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng;

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.

Điều 4: Trách nhiệm của bên A
- Thanh toán cho bên B theo Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B
- Chuyển đủ số lượng sách đến tại địa chỉ của bên A trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày ký hợp đồng. Hàng được giao phải đảm bảo đúng qui cách, chất lượng theo yêu cầu 
và theo qui định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản chung:
- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trong họp đồng. Trong 

quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên phải thông báo cho 
nhau để phối hợp giải quyết trên cơ sở họp tác đôi bên cùng có lợi.

- Neu hai bên không tự giải quyết được thì phải đưa ra Toà án Kinh tế TP. Hà Nội 
phân xử, phán quyết của Tòa án kinh tế là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp 
hành. Mọi phí tổn phát sinh cho việc phân xử, bên phạm lỗi phải chịu.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 
bản có giá trị như nhau.



Nhà sách Quỳnh Dung
. SA.V i

7  H>X' VIỆN
PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM  HỌP ĐỒ NG  SỐ /HĐM B

kTUYÊNTOUYẾN

STT -------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Năm xb Tác giả NXB Đon giá SL T. Tiền
1 Giáo trình xã hội học y tế 2021 Dương T. Thu Hươn TT&TT 110,000 7 770,000

2 Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 
2020 2021 Bộ TT&TT TT&TT 199,000 5 995,000

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta 2020 Lê Văn Yên TT&TT 99,000 6 594,000

4
Vì một nền văn hóa dân tộc, hiện đại ( mấy vấn đề cấp thiết 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người 
nước ta hiện nay)

2021 Trần Văn Bính TT&TT 125,000 5 625,000

5 Lôgic học đại cương 2020 Nguyễn Thúy Vân QGHN 60,000 7 420,000

6 Lịch sử thế giới theo dòng sự kiện từ thời đồ đá tới thời hiện 
đại 2021 Jane Chishonlm Tri thức 159,000 5 795,000

7 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công vụ cho 
cán bộ, công chức, viên chức 2020 Ngô Thành Can Tư pháp 170,000 5 850,000

8 Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại 2021 Trần T. Minh Thi KHXH 190,000 5 950,000
9 Trần Đình Hượu và nghiên cứu Nho giáo Việt Nam hiện đại 2021 Khoa văn học QGHN 350,000 1 350,000
10 Triết học và thực tiễn 2020 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 360,000 1 360,000
11 Lợi ích nhóm từ lý luận đến thực tiễn 2021 Nguyễn Ngọc Hà KHXH 99^000 5 495,000
12 Chính sách công - Lý luận và thực tiễn (tái bản lần thứ nhất) 2018 Cao Quốc Hoàng Tư pháp 120,000 5 600,000
13 Dịch vụ công - Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn 2020 Vũ Công Giao Tư pháp 176,000 5 880,000

14
Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay thực trạng 
và giải pháp

2021 Nguyễn Đình Hòa KHXH 55,000 7 385,000

15 Cải tồ doanh nghiệp trong thời đại số 2021 David L. Rogers THTPHC 155,000 7 1,085,000
16 Khuyến học 2020 Fukuzawa Yukichi Thế giới 150,000 7 1,050,000

Tông 83 11,204,000



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC V IỆN  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

DANH MỤC SÁCH ĐẶT MƯA THEO ĐÈ XUẤT CỦA KHOA
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

TT Tên sách Tác giả Nhà XB NămXB
Giá Số lượng Thành tiền Đơn vị đề xuất

VNĐ Cuốn

1 Giáo trình quản trị doanh nghiệp Ngô Kim Thanh cb ĐHKTQD 2012 99,000 7 693,000 Khoa Nhà nước & PL

2
Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Luật quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước & các văn bản về trưng 
mua, trưng dụng tài sản

Nguyễn Hữu Đại Kinh tế 
Tp.HCM 2017 350,000 1 350,000 Khoa Nhà nước & PL

3
Luật quản lý sử dụng tài sản công. Quy định trình 
tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu và xử lý đối với 
tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Hữu Đại - Vũ Tươi Tài chính 2018 350,000 1 350,000 Khoa Nhà nước & PL

4 Giải pháp cho các tình huống quản lý hành chính 
cấp cơ sở

Học viện Hành 
chính quốc gia CTQGST 2014 23,000 7 161,000 Khoa Nhà nước & PL

5 Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo: Theo 
dòng thời cuộc

Nguyễn Tuấn Bình 
st&gt THTPHCM 2021 250,000 2 500,000 Khoa Xuất bản

6 Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo: Bên lề 
con chữ

Nguyễn Tuấn Bình 
st&gt THTPHCM 2021 275,000 2 550,000 Khoa Xuất bản

7 ' Mình đang sống cuộc đời của ai? Phạm Minh Mẩn THTPHCM 2021 80,000 7 560,000 Khoa Xuất bản

8 Đường vào phóng sự báo chí - dễ đi thôi mà Ngọc Trân THTPHCM 2021 79,000 7 553,000 Khoa Xuất bản

9 Những bước đầu của báo chí truyện ngắn, tiểu 
thuyết và thơ mới 1865-1932 Bùi Đức Tịnh THTPHCM 2021 150,000 5 750,000 Khoa Xuất bản



10 Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho 
nhà khoa học Nguyễn Văn Tuấn THTPHCM 2020 190,000 5 950,000 Khoa Xuất bản

11 An lạc từng bước chân Thích Nhất Hạnh Tổng hợp 
TPHCM 2021 45,000 7 315,000 Khoa Xuất bản

12 Xây dựng Đảng nhìn từ các vấn đề thực tiễn Vũ Trung Kiên Tổng họp 
TPHCM 2020 110,000 1 110,000 Khoa Xây dựng Đảng

13 Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ Phan Tuyết - Mai 
Quý Dân

Nxb. Hồng 
Đức 2018 72,000 6 432,000 Khoa Xây dựng Đảng *

14
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 
trong Đảng (tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp trên 
cơ sở)

ủy ban kiểm tra 
trung ương CTQGST 2018 90,000 7 630,000 Khoa Xây dựng Đảng

15 Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng 
nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Trần Ngọc Đường Tư pháp 2020 120,000 7 840,000 Khoa Xây dựng Đảng

16
Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện 
công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 
Đảng

Cao Văn Thống CTQGST 2020 86,000 1 86,000 Khoa Xây dựng Đảng

17 Hình ảnh điều khiển tâm trí
Andrews, Van 
Leeuwen, Van Lao động 2021 155,000 5 775,000 Khoa Phát thanh TH

18 Storytelling with data - Kể chuyện thông qua dữ 
liệu

Cole Nussbaumer 
knaflic Thế giới 2021 319,000 2 638,000 Khoa Phát thanh TH

19 Lòng tin và vốn xã hội Nhiều tác giả Tri thức 2016 90,000 1 90,000 Khoa Xã hội học

TỎNG SỐ: 9,333,000

GIÁM  ĐÓC

Nguyễn Thanh Thảo
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BÁO G IẢ S À C H
'à tuyên truyền

Nhà sách Quỳnh Dung xin gửi tói quý trường báo giá sách như sau:

TT Tên sách Tác giả NhàXB NămXB Giá Số lượng Thành tiềnVNĐ Cuốn
1 Giáo trình quản trị doanh nghiệp Ngô Kim Thanh cb ĐHKTQD 2012 99,000 7 693,000

2 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Luật quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước & các văn bản về trưng mua, trưng dụng tài sản Nguyễn Hữu Đại Kinh tế 

Tp.HCM 2017 350,000 1 350,000

3
Luật quản lý sử dụng tài sản công. Quy định trình tự, thủ tục 
xác lập quyền sở hữu và xử lý đối với tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân

Hữu Đại - Vũ Tươi Tài chính 2018 350,000 1 350,000

4 Giải pháp cho các tình huống quản lý hành chính cấp cơ sở 1UJVicii rramx cnrnn quut CTQGST 2014 23,000 7 161,000
5 Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo: Theo dòng thời cuộc Nguyễn Tuấn Bình st&gt THTPHCM 2021 250,000 2 500,000
6 Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo: Bên lề con chữ Nguyễn Tuấn Bình st&gt THTPHCM 2021 275,000 2 550,000
7 Mình đang sống cuộc đời của ai? Phạm Minh Man THTPHCM 2021 80,000 7 560,000
8 Đường vào phóng sự báo chí - dễ đi thôi mà Ngọc Trân THTPHCM 2021 79,000 7 553,000

9 Những bước đầu của báo chí truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ 
mới 1865-1932 Bùi Đức Tịnh THTPHCM 2021 150,000 5 ' 750,000

10 Từ nghiên cửu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học Nguyễn Văn Tuấn THTPHCM 2020 190,000 5 950,000
11 An lạc từng bước chân Thích Nhất Hạnh THTPHCM 2021 45,000 7 315,000
12 Xây dựng Đảng nhìn từ các vấn đề thực tiễn Vũ Trung Kiên THTPHCM 2020 110,000 1 110,000
13 Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ Phan Tuyết - Mai Quý Dân THTPHCM 2018 72,000 6 432,000

14 Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (tài 
liệu nghiệp vụ dùng cho cấp trên cơ sở) ủy ban kiểm tra trung ương THTPHCM 2018 90,000 7 630,000

15 Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp 
quyền XHCN Việt Nam Trần Ngọc Đường THTPHCM 2020 120,000 7 840,000

16 Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm 
tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Cao Văn Thống THTPHCM 2020 86,000 1 86,000

17 Hình ảnh điều khiển tâm trí Andrews, Van Leeuwen, Van THTPHCM 2021 155,000 5 775,000
18 Storytelling with data - Kể chuyện thông qua dữ liệu Cole Nussbaumer knaflic THTPHCM 2021 319,000 2 638,000
19 Lòng tin và vốn xặ hội Nhiều tác giả THTPHCM 2016 90,000 1 90,000

TỎNG SỐ: / / 9,333,000
Người báo giá ị JL ^

JLjẩịfMym %k



NHÀ SẶCH DÂN H ĩẾ N
ĐẢNG THỊ HIẾN

MST: 01 0 6 2 2 2 2 9 9
Ki ót sô 8 • HTX Nong Nghiệp Láng Trung 

P.Láng Thuợng • Q.Đông Đa - Hà Nội
Kính gửi: QUYKHACH HANG

BÁO GIÁ SÁCH THEO YÊU CẰU

TT Tên sách NhàXB Năm XB Giá SL Thành tiền
1 Giáo trình quản trị doanh nghiệp ĐHKTQD 2012 99,000 7 693,000

2 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà 
nước & các văn bản về trưng mua, trưng dụng tài sản

Kinh tế 
Tp.HCM 2017 350,000 1 350,000

3
Luật quản lý sử dụng tài sản công. Quy định trình tự, thủ tục xác lập 
quyền sờ hữu và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu 
toàn dân

Tài chính 2018 350,000 1 350,000

4 Giải pháp cho các tình huống quản lý hành chính cấp cơ sờ CTQGST 2014 23,000 7 161,000

5 Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo: Theo dòng thời cuộc THTPHCM 2021 250,000 2 500,000

6 Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo: Bên lề con chữ THTPHCM 2021 275,000 2 550,000

7 Mình đang sống cuộc đời của ai? THTPHCM 2021 80,000 7 560,000

8 Đường vào phóng sự báo chí - dễ đi thôi mà THTPHCM 2021 79,000 7 553,000

9 Những bước đầu của báo chí truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ mới 
1865-1932 THTPHCM 2021 150,000 5 750,000

10 Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học THTPHCM 2020 190,000 5 950,000
11 An lạc từng bước chân THTPHCM 2021 45,000 7 315,000
12 Xây dựng Đảng nhìn từ các vấn đề thực tiễn THTPHCM 2020 110,000 1 110,000
13 Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ THTPHCM 2018 72,000 6 432,000

14 Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (tài liệu 
nghiệp vụ dùng cho cấp trên cơ sờ)

THTPHCM 2018 90,000 7 630,000

15
Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền 
XHCN Viẹt Nam

THTPHCM 2020 120,000 7 840,000

16 Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật Đảng THTPHCM 2020 86,000 1 86,000

17 Hình ảnh điều khiển tâm trí THTPHCM 2021 155,000 5 775,000
18 Storytelling with data - Kể chuyện thông qua dữ liệu THTPHCM 2021 319,000 2 638,000
19 Lòng tin và vốn xã hội THTPHCM 2016 90,000 1 90,000

TỔNG SÓ: 9,333,000
Cước phí đóng gói vận chuyển cho đơn hàng: 500,000
Tổng tiền thanh toán 9833000

NHÀ SÁCH DÂN HIỀN 
KÍNH BÁO



CỐNG TY TNHH TRÍ VIÊT HỨNG CƯƠNG 

BÁO GIÁ SÁCH

Kính gửi: Học viện báo chí và tuyên truyền
Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường xin gứi quý khách báo giá sách theo yêu cầu

TT Tên sách Tác giả Nhà XB Năm XB Giá SL Thành tiền
1 Giáo trình quản trị doanh nghiệp Ngỏ Kim Thanh cb ĐHKTQD 2012 99,000 7 693,000

2 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước & các 
văn bản về trưng mua, trưng dụng tài sản Nguyễn Hữu Đại Kinh tế 

Tp.HCM 2017 350,000 1 350,000

3 Luật quản lý sử dụng tài sản công. Quỵ định trình tự, thủ tục xác lập quyền sờ hữu 
và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân Hữu Đại - Vũ Tươi Tài chính 2018 350,000 1 350,000

4 Giải pháp cho các tình huống quản lý hành chính cấp cơ sở Học viện Hành chính quốc gia CTQGST 2014 23,000 7 161,000
5 Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo: Theo dòng thời cuộc Nguyễn Tuấn Bình st&gt THTPHCM 2021 250,000 2 500,000
6 Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo: Bên lề con chữ Nguyễn Tuấn Bình st&gt THTPHCM 2021 275,000 2 550,000
7 Mình đang sống cuộc đời của ai? Phạm Minh Mần THTPHCM 2021 80,000 7 560,000
8 Đường vào phóng sự báo chí - dễ đi thôi mà Ngọc Trân THTPHCM 2021 79,000 7 553,000
9 Những bước đầu của báo chí truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ mới 1865-1932 Bùi Đức Tịnh THTPHCM 2021 150,000 5 750,000
10 Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học Nguyễn Văn Tuấn THTPHCM 2020 190,000 5 950,000
11 An lạc từng bước chân Thích Nhất Hạnh THTPHCM 2021 45,000 7 315,000
12 Xây dựng Đảng nhìn từ các vấn đề thực tiễn Vũ Trung Kiên THTPHCM 2020 110,000 1 110,000
13 Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ Phan Tuyết - Mai Quý Dân THTPHCM 2018 72,000 6 432,000

14 Công tác kiếm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (tài liệu nghiệp vụ dùng 
cho cấp trên cơ sở) Oy ban kiểm tra trung ương THTPHCM 2018 90,000 7 630,000

15 Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Na Trần Ngọc Đường THTPHCM 2020 120,000 7 840,000

16 Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật Đảng Cao Văn Thống THTPHCM 2020 86,000 1 86,000

17 H)nh ảnh điều khiển tâm trí Andrews, Van Leeuwen, Van B; THTPHCM 2021 155,000 5 775,000
18 Storytelling with data - Kể chuyện thông qua dữ liệu Cole Nussbaumer knaflic THTPHCM 2021 319,000 2 638,000
19 Lòng tin và vốn xã hội Nhiều tác giả THTPHCM 2016 90,000 1 90,000

TỐNG SỐ: 9,333,000
Thuế vat 5% __ 466650
Tổng tiền thanh toán
---------------------------------------------------------------------------------- — --------------------------------------------------------------— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9799650

Người làm báo giá CONG . 
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MST: 0 Ị 0  1 2  4  ị 2 9 8  BẢNG KÊ CH I TIÉT
Đ/c:^ifi#t^iĩt#ỀĨỔ&^lâii5ítíi ')ng tin khoa học - Học viện Báo chí và tuyên truyền 

Quản Hoàn Kiếm, TP Hả Nòi _________ _________

TT Tên sách r r t  r  • fTác giả NhàXB Năm XB
Giá Số lượng

Thành tiềnVNĐ Cuốn
1 Giáo trình quản trị doanh nghiệp Ngô Kim Thanh cb ĐHKTQD 2012 99,000 7 693,000

2 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Luật quản lý, sừ dụng tài 
sản nhà nước & các văn bản về trưng mua, trưng dụng tài sản Nguyễn Hữu Đại Kinh tế 

Tp.HCM 2017 350,000 1 350,000

3
Luật qụản lý sử dụng tài sản công. Quy định trình tự, thủ tục 
xác lập quyền sở hữu và xử lý đổi với tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân

Hữu Đại - Vũ Tươi Tài chính 2018 350,000 1 350,000

4 Giải pháp cho các tình huống quản lý hành chính cấp cơ sở TTƠC Viẹn irarưrcmim quuo"" CTQGST 2014 23,000 7 161,000
5 Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo: Theo dòng thời cuộc Nguyễn Tuấn Bình st&gt THTPHCM 2021 250,000 2 500,000
6 Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo: Bên lề con chữ Nguyễn Tuấn Bình st&gt THTPHCM 2021 275,000 2 550,000
7 Mình đang sống cuộc đời của ai? Phạm Minh Mần THTPHCM 2021 80,000 7 560,000
8 Đường vào phóng sự báo chí - dễ đi thôi mà Ngọc Trân THTPHCM 2021 79,000 7 553,000

9 Những bước đầu của báo chí truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ 
mới 1865-1932 Bùi Đức Tịnh THTPHCM 2021 150,000 5 750,000

10 Từ nghiên cứu đến công bố kỹ năng mềm cho nhà khoa học Nguyễn Văn Tuấn THTPHCM 2020 190,000 5 950,000
11 An lạc tìmg bước chân Thích Nhất Hạnh THTPHCM 2021 45,000 7 315,000
12 Xây dựng Đảng nhìn từ các vấn đề thực tiễn Vũ Trung Kiên THTPHCM 2020 110,000 1 110,000
13 Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ Phan Tuyết - Mai Quý Dân THTPHCM 2018 72,000 6 432,000

14 Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (tài 
liệu nghiệp vụ dùng cho cấp trên cơ sở) ủy  ban kiểm tra trung ương THTPHCM 2018 90,000 7 630,000

15 Bàn về nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng nhà nước pháp 
quyền XHCN Việt Nam Trần Ngọc Đường THTPHCM 2020 120,000 7 840,000

16 Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm 
tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Cao Văn Thống THTPHCM 2020 86,000 1 86,000

17 Hình ảnh điều khiển tâm trí Andrews, Van Leeuwen, Van THTPHCM 2021 155,000 5 775,000
18 Storytelling with data - Kể chuyện thông qua dữ liệu Cole Nussbaumer knaflic THTPHCM 2021 319,000 2 638,000
19 Lòng tin và vốn xã hội Nhiều tác giả THTPHCM 2016 90,000 1 90,000

TỎNG SỐ: 9,333,000

Người lập bảng



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYÈN

Mầu C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Kế hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến
Đon vị : Trung tâm Thông tin khoa học
Đề nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gồm có : .......chứng từ  gổc kèm theo)

STT NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN SỐ TIÈN

1 Thanh toán tiền sách theo HĐ 0043591 23,098.000 đ

Cộng 23,098.000 đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Hai mươi ba triệu, không trăm chín mươi tám 
nghìn đồng)

Ngày tháng năm 2021

Người đề nghị Trưởng Bộ phận Ke toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo



CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
THÔNG TIN KHOA HỌC --------------------------------------------

Hà Nội, ngày 14 thảng 9 năm 2021

GIẤY ĐÈ NGHỊ

Để đảm bảo tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng 

viên, học viên và sinh viên Học viện, Trung tâm Thông tin khoa học kính đề 

nghị Ban Giám đốc phê duyệt bổ sung hai tên sách sau:

1. H ồ Chí M inh toàn tập: 02 bộ (1 bộ thư  viện, 1 bộ khoa Lịch sử  Đảng)

2. Văn kiện Đ ảng  toàn tập: 01 bộ (khoa Lịch sử  Đảng)

Kính đề nghị Ban Giám đốc giải quyết.

Trân trọng cảm ơn!

X

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo



I NGUYEN THỊ PHƯƠNG D U N G* . tfc

BÁO GIẢ SÁCH 
Kính gửi: Học viện báo chí và tuyên truyền

'N hà sách Quỳnh D ung xin gửi tới quý học viện báo giá sách như sau:

Stt Tên sách NXB SL Đơn giá Thành tiền

1 Văn kiện Đảng toàn tập (bộ) CTQG 1 10.800.000 10.800.000

2 Hồ Chí M inh toàn tập (bộ) CTQG 2 6.149.000 12.298.000

Tổng tiền 23.098.000

/iẳ M ỉ-  J y
^fà^K~ngaỹJ^ẵáng 3  năm2<f21

Ngưộ' I báo giá

I

Nguyễn thị Phương Dung



CỒNG TY TNHH TRÍ VIÊT HÙNG CƯỞNG

BÁO GIÁ SÁCH

Kính gửi: Học viện báo chí và tuyên truyền
Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường xỉn gứi quý khách báo giá sách theo yêu cầu

stt Tên sách NXB SL Đom giá Thành tiền

1 Văn kiện Đảng toàn tập (bộ) CTQG 1 11.500.000 11.500.000

2 Hồ Chí Minh toàn tập (bộ) CTQG 2 6.149.000 12.298.000

Tổng tiền 23.798.000

Người làm báo giá

Vũ Anh Tuấn

Hà Nội, ngày/íỉĩháng 9  năm 2021
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NHÀ SA CK DAN BIEN
ĐẶNG THỊ HIỀN

• MS T :  01 0 6 2 2 2 2 9 9j Ki ôt sô S - H7'X Nòng Nghiệp Láno Trung Ị
ỒUÝ'KHÁCH HÀNG

BÁO GIÁ SÁCH THEO YÊU CẦU
Ngày-Ti tháng năm 2021

stt Tên sách NXB SL Đơn giá Thành tiền

1 Văn kiện Đảng toàn tập (bộ) CTQG 1 11.500.000 11.500.000

2 Hồ Chí Minh toàn tập (bộ) CTQG 2 6.149.000 12.298.000

Tổng 23.798.000

500.000

24.298.000

NHÀ SÁCH DÂN HIỀN
KÍNH BÁO

Cước phí vận chuyển và đỏng gói 

Tổng tiền thanh toán



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM__________ •____________ •_________

*
H à Nội, ngàv Á  thángAớiăm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v lựa chọn đon vị cung cấp sách

GIÁM ĐỌC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quyết định số 2385/HVCTQG-TC, ngày 27/9/2007 của Học viện 

chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài 
sản tại Học viện chính trị Quốc gia LIỒ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HỴCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn. tổ chức 
bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 5528/QĐ-HVCTQG ngày 31/12/2020 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021.

- Căn cứ 03 Báo giá,

Đ iểu 1: Lựa chọn đơn vị cung cấp sách cho Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên 
truyên là Nhà sách Quỳnh Dung -  42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiêm, Hà Nội.
Điểu 2: Phương thức thực hiện và Giá trị Hợp đồng

- Hình thức Hợp đồng: Theo hình thức hợp đồng trọn gói;
- Giá trị Họp dông: 23.098.000 (Hai mươi ba triệu không trăm chín tám nghìn đồng)
- Nguồn kinh phí: thường xuyên năm 2021.
- Thời gian thực hiện: 2 tuần.
- Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 3: Ban Ke hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị hữu 
quan. Nhà sách Quỳnh Dung, thực hiện đúng và dầy dủ các Quy định hiện hành của 
Chính phủ, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền. T

QUYÉT ĐỊNH

GIÁM ĐÓC
Nơi nhân:
- Như điều 3;
- Lưu VT.TTKH
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tá Liên 2: Giao người muaLiên 2: Giao người mua 

Ngậy.. .^ r..... tháng.y ịp ..»ăm .^ A,

Mầu số: 02GTTT3/Ơ01 
Ký hiệu: 01AH/21P
S Ố :  00 4 3591

Đơn vị bán hàng:
Mã số thuế:.........
Địa chỉ:
Điên thoai:.........................................số tài khoản:

NGU YẾN THỊ PHƯƠNG DUNG
•MST:"Ơ-T 0 ' t " 2  4-1-2-9- 8-
. Đ/c:. 42 LỷThường Kiệt, .Phưởng Trân.Hưng. Đạo,. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập- Tư Do- Hanh Phúc

J HỢP ĐÒNG KINH TÉ
SỐ-.T7Ỡ /HĐMB

ỉ  ̂ .
-  Cổ« cứ Bộ luật Dân sự sô 9Ỉ/20Í5/QH13 được Quôc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ Bộ luật Thương mại sổ 36/2005/QHỈ1 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ quyết định số-ệffiẨ/QĐ-HVBC&TT ngày/ì /  sf Ơ2021 của Giám đốc Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền về việc lựa chọn đon vị cung cấp sách ngoại văn cho Trung tâm Thông 

tin khoa học;

-  Căn cứ vào khả năng cung cấp và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày tháng QO năm 2021

Bên A (Bên mua): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
■pv « 1 9  O  Ổ  o  c  A HP 1  9 _  / n  À / —\  '  Á Ỵ Ỵ \  \ T  A •Địa chỉ 
Điện thoại 
Đại diện là

Sô 36 Xuân Thủy, Câu Giây, Hà Nội 
024.37546963
Bà Nguyễn Thị Trường Giang Chức vụ: Phó Giám đốc

Tài khoản: 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm,Hà Nội

Bên B (Bên Bán); NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
Địa chỉ : 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 04.39343308 
Tài khoản :1100101010897912
Tại : Ngân hàng TMTC Hàng Hải -  Sở giao dịch (mã Citad: 01302001)
Đại diện : Bà Nguyễn Thị Phương Dung
Chức vụ : Chủ nhà sách

Hai bên thỏa thuận ký họp đồng mua bán sách với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Phạm vi công việc

Bên B đồng ý cung cấp các tựa sách ngoại văn dưới đây do bên A đặt mua. 
Danh mục sách cung cấp:

S tt T ê n  sá c h
N h à  x u ấ t 1 e x .

bản  1 s ố i u ỵ n g
D o n  g iá  

(V N D )
T ố n g  trị g iá  

-  (V N D )

1 Văn kiện Đảng toàn tập (bộ) CTQG 1 10.8000.000 10.8000.000

2 Hồ Chí minh toàn tập (bộ) CTQG 2 6.149.000 12.298.000

Tổng tiền 23.098.000

1



Tổng giá trị họp đồng là: 23.098.000 đồng
(Hai mươị ba triệu không trăm chín tám ngàn đồng.)

Điều 3: Phưong thức thanh toán.
- Bên A thánh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ sách và hóa đơn tài chính; đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng;
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.

Điều 4: Trách nhiệm của bên A i,
- Thanh toán cho bên B theo Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B

- Chuyến đủ số lượng sách đến tại địa chỉ của bên A trong vòng 15 ngày kể từ 
ngày ký họp đồng. Hàng được giao phải đảm bảo đúng qui cách, chất lượng theo yêu cầu 
và theo qui định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoán chung:

- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trong họp đồng. Trong 
quá trình thực hiện họp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên phải thông báo cho 
nhau đế phối hợp giải quyết trên cơ sỏ’ họp tác đôi bên cùng có lợi.

- Nếu hai bên không tự giải quyết đưọ'c thì phải đưa ra Toà án Kinh tế TP. Hà Nội 
phân xử, phán quyết của Tòa án kinh tế là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp 
hành. Mọi phí tốn phát sinh cho việc phân xử, bên phạm lỗi phải chịu.

c lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 
bí

NGUYEN THỊ TRUÔNG GIANG

NGUYEN 1 
MST: O 1 
Đ/c: 42 Lý Tỉtườr 

Quản 1

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Căn cứ hợp đồng mua bán số^TỚHĐMB ký ngàyX/7Ớ2021 giữa Học viện Báo chí tuyên 
truyền và Nhà sách Quỳnh Dung

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao ngày Ậ  ...ldO ...I202 \ giữa Học viện Báo chí 
tuyên truyền và Nhà sách Quỳnh Dung;

Hôm nay, ngày tháng J ũ . . năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội

Tài khoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang
Chức vụ : Phó Giám đốc

.../.../2021 với các nội dung sau:
1. Bên B đã bàn giao đủ 3 bộ sách cho bên A theo hợp đồng. Bên A đã kiểm tra và đánh 

giá là đảm bảo quy cách và chất lượng như đã giới thiệu. Bên B đã giao hoá đơn tài 
chính cho bên A.

2. Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B số tiền là: 23.098.000 đồng
(Hai mươi ba triệu không trăm chín tám ngàn đồng.)

Số tiền trên bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản 
thanh lý hợp done.

BÊN B : NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG
Đại diện : Bà Nguyễn thị Phương Dune
Chức vụ : Chủ nhà sách
Địa chỉ : 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 04.39343308
Tài khoản : Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phưong Dung

SốTk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý họp đồng mua bán số /HĐMB ngày

NGUYỄN THI TRƯỜNG GIANG NGUYỀN THỊ PHƯƠNG DUNG
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------- oOo---------

BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THƯ
Căn cứ vào Hợp đồng số  / ( ký ngàyC tháng/l ớ  năm 2021
Hôm nay, ngày C  tháng/ 0  nàm 2021, chủng tôi gồm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chí : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội

Tài khoản : 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang

Chức vụ : Phó Giám đốc
BÊN B : n h à  s á c h  q u ỳ n h  d u n g

Đai diên ; Bà Nguyễn thị Phương Dung
Chức vu : Chủ nhà sách
£)ia chỉ : 42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 04.39343308
Tài khoản : Chủ tài khoản: Nguyễn thị Phương Dung

SốTk: 11001010897912
Ngân hàng TMCP Hàng Hải -  Sở giao dịch (Mã Citad: 01302001)

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhai kỷ kết họp đồng mua bím với các điều khoản sau:

Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách như sau:

s t t T ê n  sá ch N X B SL Đ o n  g iá T h à n h  tiền

1 V ăn  k iện  Đ ả n g  to à n  tậ p  (b ộ ) C T Q G 1 1 0 .8 0 0 .0 0 0 1 0 .8 0 0 .0 0 0

2 H ồ  C h í M in h  to à n  tậ p  (b ộ ) C T Q G 2 6 .1 4 9 .0 0 0 1 2 .2 9 8 .0 0 0

T ổ n g  tiền 23.098.000

1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ướt và chữ in ấn rõ 
ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng sách cho bên A.
Đại diện bên A đã tiến hành kiểm tra và thống nhất đếnh giá chất lưọng sách đạt yêu cầu đề ra.

4. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, moj/ben giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày ký./ặ^

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

NGUYẺN rk l PHƯƠNG DUNG
M ST : 0  1 /0  1 2  4  1 2  9  8
B/c: 42 Lý ThũÔjpiệtrffitfờng Trần Hưng Đao,

ũuậnp oàn Kiếm, ĨP  Hà Nội
(A/ọyóc ^

n g ư ỳ ễ Nt h ị  t r ư ờ n g  g ia n g NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHI & TUYÊN TRUYỀN

Mẩu C37-HD
( B a n  h à n h  k è m  t h e o  Q Đ  s ố  1 9 / 2 0 0 6 / Q Đ - B T C  n g à  
3 0 / 3 / 2 0 0 6  v à  T h ô n g  t ư  s ố  18 5 / 2 0 1 0 / T T - B T C  n g à )  

15 /11  / 2 0 1 0  c ù a  B ộ  tà i  c h ín h )

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(G ôm  c ó : ........ch ứ n g  từ  g ó c  kèm  theo)

STT NÔI DUNG ĐÈ NGHI THANH TOÁN • • SỐ TIÊN
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CÔNG TY CỎ PHÀN THƯƠNG M Ạ I - DỊCH v ụ  CUNG NHU HỌC 
I N T E R N A T I O N A L  E D U C A T I O N A L  S U P P L Y  C O R P O R A T I O N

T\i,Address: 2/18 Street 79, Tan Quy Ward, District 7, HCMC. Vietnam 
11 .T e l :  (84-8) 37753501 - 37753502 - 37753503 Fax:  (84-8) 37753504 
>r‘E m a i l :  iesservice@iesvietnam.com W e b s i te :  www.iesvietnam.com
' •  a

rp hẳ7 ' BẢNG KÊ HÀNG HÓA SỚ 47
Tên đơn vị: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : số 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội 
Kèm theo: Hóa đơn số 0001547 ngày 27 tháng 12 năm 2021

STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT SO
LƯƠN ĐƠN GIÁ THÀNH TIEN

1 9781611321715

‘Ethnography in Digital Spaces: Ethnography of 
Virtual Worlds, Netnography, and Digital 
Ethnography’, in p. Sunderland, and R. Denny (eds.), 
Handbook of Anthropology in Business —»Handbook 
of Anthropology in Business

EA 1 8,629,120 8,629,120

2 9780749468644

“Chapter 7: Observation and Ethnography” in Market 
Research in Practice: How to Get Greater Insight 
From Your Market, Kogan Page, London, pp 81-89. 
(Market Research in Practice: How to Get Greater 
Insight From Your Market)

EA 1 5,200,000 5,200îQûjfe 

f f o  y  ro i

3 9781337110211 Advertising and Integrated Brand Promotion. 8th ed. EA 1 7,748,360 (hi cô’

w ~\ ríTTHĩn

4 9781849201469 Advertising and Promotion: An Integrated Marketing 
Communications Approach.

EA 1 1,984,000
W v t u M î

xsO TF

5 9780749445737 Brand Lands, Hot Spots & Cool Spaces: Welcome to 
the Third Place and the Total Marketing Experience EA 1 2,070,950 2,070,950

6 9781138804685 Brand Management: Research, Theory and Practice. EA 1 3,379,480 3,379,480

7 9780750666008 Brand new justice: how branding places and products 
can help the developing world EA 1 2,467,680 2,467,680

8 9783899554779 Brand Spaces: Branded Architecture and the Future of 
Retail Design EA 1 4,500,000 4,500,000

9 9788415829386 Branding & Spaces (English and Spanish Edition) EA 1 5,600,000 5,600,000

10 9780500518960
Branding in Five and a Half Steps: The Definitive 
Guide to the Strategy and Design of Brand Identities = 
(Branding: In Five and a Half Steps)

EA 1 4,178,500 4,178,500

11 9781606491591 Building a Marketing Plan a Complete Guide. 1st ed. EA 1 1,890,000 1,890,000

12 9780190311506 3uilding Distinctive Brand Assets. EA 1 1,899,260 1,899,260

13 9780029001516 3uilding Strong Brands EA 1 1,286,220 1,286,220

14 9781856178495
Chapter 10. The Challenge of Developing and Sustaining 
4dded Values in Creating Powerful Brands. Routledge, pp. 
171-405 -»Creating Powerful Brands

EA 1 3,341,650 3,341,650

15 9781349317578 City branding: theory and cases EA 1 1,657,730 1,657,730

16 9781422243992 Contemporary Issues Privacy and social media EA 1 1,738,240 1,738,240

mailto:iesservice@iesvietnam.com
http://www.iesvietnam.com


4
Page 2

17 9781527209183 Content Design EA 1 1,491,860 1,491,860

18 9781780675626 Creating a Brand Identity: A Guide for Designers. EA 1 1,672,000 1,672,000

19 9780415677738 Creative Labour: media work in three cultural 
industries

EA 1 2,581,170 2,581,170

20 9780815370406 Data for Journalists: A practical guide for computer- 
assisted reporting (5th edition)

EA 1 2,429,850 2,429,850

21 9781845496630 Data Journalism: Inside the global future EA 1 2,082,590 2,082,590

22 9781845496630 Data Journalism: Mapping the Future EA 1 2,647,000 2,647,000

23 9780367469542 Destination Marketing: Essentials EA 1 2,070,950 2,070,950

24 9781137494344 Digital Advertising EA 1 5,432,970 5,432,970

25 9781398694149
Digital Branding a Complete Step-by-Step Guide to 
Strategy, Tactics, Tools and Measurement. 2nd ed.

EA 1 3,761,660 3,761,660

26 9781473902381 Digital Ethnography: Principles and Practices EA 1 2,317,330 2,317,330

27 9781138223066 Digital Journalism Studies: The Key Concepts EA 1 2,277,560

Y  V-AXl
M \  o\V „ ¡2,277,560 
CH VUI* ỉ... • / *- It

28 9781138191709 Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing 
and Integrating Online Marketing.

EA 1 8,548,610 1 W Ỉy Ậ /y  8,548,610

• ••
. Cộng tiền hàng 28 94,884,740

Thuế suất GTGT - % Tiền thuế GTGT -

V ■■ V Tổng cộng tiền thanh toán 94,884,740

Người mua hàng Người bán hàng

BẨN fiẦNG QUẮ Ô1ỆN raOẬỈ



HỌC VỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số: se3i QĐ-HVBC&TT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày£)thảng/ịẮnăm 2021

QUYÉT ĐỊNH
V/v lựa chọn đon vị cung cấp sách ngoại văn

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nuớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quỵết định số 2385/HVCTQG-TC, ngày 27/9/2007 của Học viện 

chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài 
sản tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

’ - Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quôc gia Hô Chí Minh vê chức năng nhiệm vụ, quyên hạn, tô chức 
bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 1977/QĐ-HVCTQG ngày 18/5/2021 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao dự toán chi đào tạo cán bộ, học viên Lào và 
Campuchia năm 2021 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ 03 Báo giá,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Lựa chọn đơn vị cung cấp sách ngoại văn cho Thư viện Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền là Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Cung Nhu Học số 2/18, 
đường 79, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2: Phương thức thực hiện và Giá trị Họp đồng

- Hình thức Hợp đồng: Theo hình thức hợp đồng trọn gói;
- Giá trị Họp đồng: 94.884.740 (Chín mươi tư triệu tám trăm tám tư nghìn bảy trăm bôn 
mươi đồng)
- Nguồn kinh phí: kinh phí Lào, Cămpuchia năm 2021.
- Thời gian thực hiện: 4 đến 6 tuần.
- Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, Câu Giây, Hà Nội.

Điều 3: Ban Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị hữu 
quan, Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Cung Nhu Học, thực hiện đúng và đầy 
đủ các Quy định hiện hành của Chính phủ, của Học viện Chính trị Quôc gia Hô Chí 
Minh và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.ỈỊ

Nơi nhân:
- Như điều 3;
- Lưu VT,TTKH

tp&ơ/ynr tAũw/Ị/ tPứìv



c VIỆN BÁO CHỈ VÀ 
TRƯNG TÂM THÔNG

TUYÊN TRUYỀN 
TIN KHOA HỌC

DANH MỤC BỎ SUNG SÁCH NGOẠI VẢN

ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM

Hà Nội, ngày/ỊtỊ tháng yiAìăm 2021

Line # PO# Item Code # Item's Description Author Publisher Unit Qty Year FINAL Net Cost 
(VND)

Extended
(VND)

1
IES-1121001- 

HVBC 9781611321715

‘Ethnography in Digital Spaces: 
Ethnography of Virtual Worlds, 
Netnography, and Digital Ethnography’, 
in P. Sunderland, and R. Denny (eds.), 
Handbook of Anthropology in Business - 
->Handbook of Anthropology in 
Business

Caliandro, A. Taylor & 
Francis Ea 1 2014 8,629,120 8,629,120

2
IES-1121001- 

HVBC 9780749468644

“Chapter 7: Observation and 
Ethnography” in Market Research in 
Practice: How to Get Greater Insight 
From Your Market, Kogan Page, 
London, pp 81-89. (Market Research in 
Practice: How to Get Greater Insight 
From Your Market)

Hague, PN, Hague, 
N, & Morgan, c, Kogan Page Ea 1 2013 5,200,000 5,200,000

3 IES-1121001- 
HVBC 9781337110211 Advertising and Integrated Brand 

Promotion. 8th ed. O’Guirin, Thomas c., Cengage
Learning Ea 1 2019 7,748,360 7,748,360

4 IES-1121001- 
HVBC 9781849201469

Advertising and Promotion: An 
Integrated Marketing Communications 
Approach.

Hackley, c. SAGE
Publication Ea 1 2010 1,984,000 1,984,000

5 IES-1121001- 
HVBC 9780749445737

Brand Lands, Hot Spots & Cool Spaces: 
Welcome to the Third Place and the 
Total Marketing Experience

Mikunda, c. Kogan Page Ea 1 2006 2,070,950 2,070,950

6 IES-1121001- 
HVBC 9781138804685 Brand Management: Research, Theory 

and Practice. Heding, T. Routledge Ea 1 2016 3,379,480 3,379,480-

7 IES-1121001- 
HVBC 9780750666008

Brand new justice: how branding places 
and products can help the developing 
world

Simon Anholt
Elsevier

Butterworth-
Heinemann

Ea 1 2005 2,467,680 2,467,680

8 IES-1121001- 
HVBC 9783899554779 Brand Spaces: Branded Architecture and 

the Future of Retail Design

Klanten, R., 
Ehmann, s., and 

Borges, s.,

Berlin:
Gestalten. Ea 1 2013 4,500,000 4,500,000



7

9 IES-1121001- 
HVBC 9788415829386 Branding & Spaces (English and Spanish 

Edition)
Abelian, M.

Instituto 
Monsa de 
Ediciones,

S.A.; Bilingual

Ea 1 2014 5,600,000 5,600,000

10 IES-1121001- 
HVBC

9780500518960

Branding in Five and a Half Steps: The 
Definitive Guide to the Strategy and 
Design of Brand Identities = (Branding: 
In Five and a Half Steps)

Johnson, M., Thames & 
Hudson Ea 1 2016 4,178,500 4,178,500

11 IES-1121001- 
HVBC 9781606491591 Building a Marketing Plan a Complete 

Guide, lsted.

Wong, H.Y., Radel, 
K., and Ramsaran- 

Fowdar, R.,

Business Exper 
t Press Ea 1 2011 1,890,000 1,890,000

12 IES-1121001- 
HVBC

9780190311506 Building Distinctive Brand Assets. Romaniuk, J. OUP Ea 1 2018 1,899,260 1,899,260

13 IES-1121001- 
HVBC 9780029001516 Building Strong Brands Aaker, D. John Wiley & 

Sons Ea 1 1996 1,286,220 1,286,220

14 IES-1121001- 
HVBC

9781856178495

Chapter 10. The Challenge of 
Developing and Sustaining Added 
Values in Creating Powerful Brands. 
Routledge, pp. 371-405 ->Creating 
Powerful Brands

de Chematony, L. Ea 1 2011 3,341,650 3,341,650

15 IES-1121001- 
HVBC 9781349317578 City branding: theory and cases Keith Dinnie Macmillan Ea 1 2011 1,657,730 1,657,730

16 IES-1121001- 
HVBC 9781422243992 Contemporary issues Privacy and social 

media Ashley Nicole Mason Crest Ea 1 2019 1,738,240 1,738,240

17 IES-1121001- 
HVBC 9781527209183 Content Design Sarah Richards Content 

Design London Ea 1 2017 1,491,860 1,491,860

18 IES-1121001- 
HVBC

9781780675626 Creating a Brand Identity: A Guide for 
Designers. Slade-Brooking, C.,

London: 
Laurence King 

Publishing.
Ea 1 2016 1,672,000 1,672,000

19 IES-1121001- 
HVBC 9780415677738 Creative Labour: media work in three 

cultural industries
Baker, Sarah and 

Hesmondlagh, David.

London and 
New York: 
Routledge.

Ea 1 2011 2,581,170 2,581,170

20 IES-1121001- 
HVBC 9780815370406

Data for Journalists: A practical guide 
for computer-assisted reporting (5th 
edition)

Brant Houston Taylor & 
Francis Ea 1 2018 2,429,850 2,429,850

2



V

t

21 IES-1121001- 
HVBC

9781845496630 Data Journalism: Inside the global future
Tom Felle, John 
Mair and Damian 

Radcliffe
Abramis Ea 1 2015 2,082,590 2,082,590

22 IES-1121001- 
HVBC

9781845496630 Data Journalism: Mapping the Future

John Mair (Author), 
Richard Lance 

Keeble (Editor), 
Paul Bradshaw 

(Editor), Teodoro 
Beleaga (Editor)

Abramis Ea 1 2020 2,647,000 2,647,000

23 IES-1121001- 
HVBC 9780367469542 Destination Marketing: Essentials Steven Pike Ea 1 2020 2,070,950 2,070,950

24 IES-1121001- 
HVBC 9781137494344 Digital Advertising McStay, A. Bloomsbury

Publishing Ea 1 2016 5,432,970 5,432,970

25 IES-1121001- 
HVBC 9781398694149

Digital Branding a Complete Step-by- 
Step Guide to Strategy, Tactics, Tools 
and Measurement. 2nd ed.

Rowles, Daniel. New York: 
Kogan Page. Ea 1 2017 3,761,660 3,761,660

26 IES-1121001- 
HVBC 9781473902381 Digital Ethnography: Principles and 

Practices

Pink, S., Horst, H., 
Postill, J., Hjorth, L., 

Lewis, T. and 
Tacchi, J.

SAGE Ea 1 2015 2,317,330 2,317,330

27 ĨES-1121001- 
HVBC 9781138223066 Digital Journalism Studies: The Key 

Concepts
Bob Franklin, Lily 

Canter
Taylor & 
Francis Ea 1 2019 2,277,560 2,277,560

28 IES-1121001- 
HVBC 9781138191709

Digital Marketing Excellence: Planning, 
Optimizing and Integrating Online 
Marketing.

Chaffey, D. and 
Smith, P.R.

Taylor & 
Francis Ea 1 2017 8,548,610 8,548,610

GRAND TOTAL DUE IN VND - DOOR TO DOOR DELIVERY WITHOUT ANY EXTRA FEE 28 94,884,740

GIÁM ĐỐC

n i -

Nguyễn Thanh Thảo
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i i v_w rn/\i% i n u u j ' i o  ¡viai - wjv. ii v i  t u i M j  ¡m i l  i tyv .  
RN ATIO N AL ED U CATIO N AL S U P P L Y  C O R PO R A T IO N  

dg i^ ss: 2/18, 79 Street.,Tan Quy W ard, District 7 ,HCMC. Vietnam 
TYT&K, (6^£8) 37753501/02/03 Fax: (84-28) 37753504

084-09089
se rv ice@ iesv ie tn am .co m  Website: w w w .iesv ie tn am .co m

try* . v i *  v» i i i w i  v i u n n  u u  w i v u

IE S -1 1 2 1 0 0 1 -H V B C  
0 8 -N o v -2 1  

IE S -1 1 2 1 0 0 1 -H V B C  
ALL D IS C O U N T  IN C L U D E D  

W ith in  1 0 -1 3  W e e k s

GENERAL TERMS:
(1) THIS QUOTATION IS VALID FOR 20 DAYS ONLY.
(2) THIS QUOTATION IS INCLUDED OF ALL TAXES, PERMITS, HANDLING, CUSTOM 
CLEARANCE AND OTHER HANDLING FEES.
(3) DOOR-TO-DOOR SERVICE DELIVERY.

Line # PO# Item Code #
.

Item's Description
: ■■ :: 

Author Publisher Unit Qty Year
. . . . "  . -

FINAL Net Cost 
(VND)

Extended
(VND)

1
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

HV B C
9 7 8 1 6 1 1 3 2 1 7 1 5

‘E th n o g ra p h y  in D igital S p a c e s :  
E th n o g ra p h y  o f  V irtual W o rld s , 
N e tn o g ra p h y , a n d  D igital E th n o g ra p h y ’, 
in P . S u n d e r la n d ,  a n d  R. D e n n y  ( e d s .) ,  
H a n d b o o k  o f  A n th ro p o lo g y  in B u s in e s s  — 
¡» H an d b o o k  o f  A n th ro p o lo g y  in B u s in e s s

C a lia n d ro , A.
T a y lo r  & 

F ra n c is
E a 1 2 0 1 4 8 ,6 2 9 ,1 2 0 8 ,6 2 9 ,1 2 0

2
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 0 7 4 9 4 6 8 6 4 4

“C h a p te r  7: O b s e rv a tio n  a n d  
E th n o g ra p h y "  in M a rk e t R e s e a r c h  in 
P ra c tic e :  H o w  to  G e t  G r e a te r  In s ig h t 
F ro m  Y o u r M ark et, K o g a n  P a g e ,  
L o n d o n , p p  8 1 -8 9 . (M a rk e t R e s e a r c h  in 
P ra c tic e :  H o w  to  G e t  G r e a te r  In s ig h t 
F ro m  Y o u r M a r k e t )

H a g u e , P N , H a g u e ,  
N, & M o rg a n , C ,

K o g a n  P a g e E a 1 2 0 1 3 5 ,2 0 0 ,0 0 0 5 ,2 0 0 ,0 0 0

3
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 1 3 3 7 1 1 0 2 1 1

A d v e rtis in g  a n d  In te g ra te d  B ra n d  
P ro m o tio n . 8 th  e d .

O ’G u in n , T h o m a s  C .,
C e n g a g e
L ea rn in g

E a 1 2 0 1 9 7 ,7 4 8 ,3 6 0 7 ,7 4 8 ,3 6 0

4
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

HV B C
9 7 8 1 8 4 9 2 0 1 4 6 9

A d v e rtis in g  a n d  P ro m o tio n : A n 
In te g ra te d  M a rk e tin g  C o m m u n ic a t io n s  
A p p ro a c h .

H a ck le y , C.
S A G E

P u b lic a tio n
E a 1 2 0 1 0 1 ,9 8 4 ,0 0 0 1 ,9 8 4 ,0 0 0

5
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

HV B C
9 7 8 0 7 4 9 4 4 5 7 3 7

B ra n d  L a n d s , H o t S p o ts  & C o o l S p a c e s :  
W e lc o m e  to  th e  T h ird  P la c e  a n d  th e  
T o ta l M a rk e tin g  E x p e r ie n c e

M lk u n d a , C. K o g a n  P a g e E a 1 2 0 0 6 2 ,0 7 0 ,9 5 0 2 ,0 7 0 ,9 5 0

6
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -

H V B C
9 7 8 1 1 3 8 8 0 4 6 8 5

B ra n d  M a n a g e m e n t:  R e s e a r c h ,  T h e o ry  
a n d  P ra c tic e .

H e d in g , T. R o u t le d g e E a 1 2 0 1 6 3 ,3 7 9 ,4 8 0 3 ,3 7 9 ,4 8 0

7
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 0 7 5 0 6 6 6 0 0 8

B ra n d  n e w  ju s tic e :  h o w  b ra n d in g  p la c e s  
a n d  p r o d u c ts  c a n  h e lp  t h e  d e v e lo p in g  
w orld

S im o n  A n h o lt
E ls e v ie r

B u tte rw o rth -
H e in e m a n n

E a 1 2 0 0 5 2 ,4 6 7 ,6 8 0 2 ,4 6 7 ,6 8 0

mailto:service@iesvietnam.com
http://www.iesvietnam.com


8
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 3 8 9 9 5 5 4 7 7 9

B ra n d  S p a c e s :  B ra n d e d  A rc h ite c tu re  
a n d  th e  F u tu re  o f  R e ta il D e s ig n

K la n te n , R ., 
E h m a n n , S ., a n d  

B o rq e s , S .,

B erlin:
G e s ta l te n .

E a 1 2 0 1 3 4 ,5 0 0 ,0 0 0 4 ,5 0 0 ,0 0 0

9
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 8 4 1 5 8 2 9 3 8 6

B ra n d in g  & S p a c e s  (E n g lish  a n d  
S p a n is h  E dition)

A b e lia n , M.

In s titu to  
M o n s a  d e  
E d ic io n e s , 

S .A .; B ilinqual

E a 1 2 0 1 4 5 ,6 0 0 ,0 0 0 5 ,6 0 0 ,0 0 0

10
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V BC
9 7 8 0 5 0 0 5 1 8 9 6 0

B ra n d in g  in F iv e  a n d  a  H alf S te p s :  T h e  
D efin itive  G u id e  to  th e  S t r a te g y  a n d  
D e s ig n  o f  B ra n d  Id e n titie s  = (B ra n d in g : 
In F iv e  a n d  a  H alf S te p s )

J o h n s o n ,  M.,
T h a m e s  & 

H u d s o n
E a 1 2 0 1 6 4 ,1 7 8 ,5 0 0 4 ,1 7 8 ,5 0 0

11
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

HV B C
9 7 8 1 6 0 6 4 9 1 5 9 1

B uild ing  a  M ark e tin g  P la n  a  C o m p le te  
G u id e . 1 s t  e d .

W o n g , H .Y ., R a d e l, 
K., a n d  R a m s a r a n -  

F o w d a r, R .,

B u s in e s s  E x p e r  
t  P r e s s

E a 1 2 0 1 1 1 ,8 9 0 ,0 0 0 1 ,8 9 0 ,0 0 0

12
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V BC
9 7 8 0 1 9 0 3 1 1 5 0 6 B uild ing  D istin c tiv e  B ra n d  A s s e ts . R o m a n iu k , J . O U P E a 1 2 0 1 8 1 ,8 9 9 ,2 6 0 1 ,8 9 9 ,2 6 0

13
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V BC
9 7 8 0 0 2 9 0 0 1 5 1 6 B uild ing  S tro n g  B ra n d s A a k e r , D.

J o h n  W ile y  & 
S o n s

E a 1 1 9 9 6 1 ,2 8 6 ,2 2 0 1 ,2 8 6 ,2 2 0

14
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

HV B C
9 7 8 1 8 5 6 1 7 8 4 9 5

C h a p te r  10. T h e  C h a lle n g e  o f  
D e v e lo p in g  a n d  S u s ta in in g  A d d e d  
V a lu e s  in C re a tin g  P o w erfu l B ra n d s . 
R o u tle d g e , p p . 3 7 1 -4 0 5  - > C r e a t in g  
P o w erfu l B ra n d s

d e  C h e rn a to n y ,  L. E a 1 2 0 1 1 3 ,3 4 1 ,6 5 0 3 ,3 4 1 ,6 5 0

15
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V BC
9 7 8 1 3 4 9 3 1 7 5 7 8 C ity b ra n d in g : th e o ry  a n d  c a s e s K eith  D inn ie M acm illan E a 1 2 0 1 1 1 ,6 5 7 ,7 3 0 1 ,6 5 7 ,7 3 0

16
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

HV B C
9 7 8 1 4 2 2 2 4 3 9 9 2

C o n te m p o ra ry  i s s u e s  P r iv a c y  a n d  so c ia l 
m e d ia

A s h le y  N ico le M a so n  C re s t E a 1 2 0 1 9 1 ,7 3 8 ,2 4 0 1 ,7 3 8 ,2 4 0

17
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 1 5 2 7 2 0 9 1 8 3 C o n te n t  D e s ig n S a r a h  R ic h a rd s

C o n te n t  
D e s ig n  L o n d o n

E a 1 2 0 1 7 1 ,4 9 1 ,8 6 0 1 ,4 9 1 ,8 6 0

18
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V BC
9 7 8 1 7 8 0 6 7 5 6 2 6

C re a tin g  a  B ra n d  Identity : A  G u id e  fo r 
D e s ig n e rs .

S la d e -B ro o k in g , C .,
L on d o n : 

L a u re n c e  King 
P u b lish in g .

E a 1 2 0 1 6 1 ,6 7 2 ,0 0 0 1 ,6 7 2 ,0 0 0

19
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

HVBC
9 7 8 0 4 1 5 6 7 7 7 3 8

C re a tiv e  L ab o u r: m e d ia  w o rk  in th r e e  
cu ltu ra l in d u s tr ie s

B a k er, S a r a h  a n d  
H e s m o n d la g h ,  D avid .

L o n d o n  a n d  
N e w  Y ork: 
R o u tle d g e .

E a 1 2 0 1 1 2 ,5 8 1 ,1 7 0 2 ,5 8 1 ,1 7 0

2 0
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V BC
9 7 8 0 8 1 5 3 7 0 4 0 6

D a ta  fo r Jo u rn a lis ts :  A p ra c tic a l g u id e  fo r 
c o m p u te r - a s s is te d  re p o rtin g  (5 th  e d itio n )

B ra n t H o u s to n
T ay lo r  & 

F ra n c is
E a 1 2 0 1 8 2 ,4 2 9 ,8 5 0 2 ,4 2 9 ,8 5 0

21
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V BC
9 7 8 1 8 4 5 4 9 6 6 3 0 D a ta  Jo u rn a lism : In s id e  th e  g lo b a l fu tu re

T o m  F e lle , J o h n  
M air a n d  D a m ia n  

R a d c liffe
A b ra m is E a 1 2 0 1 5 2 ,0 8 2 ,5 9 0 2 ,0 8 2 ,5 9 0



2 2
I E S - 1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 1 8 4 5 4 9 6 6 3 0 D a ta  J o u r n a l is m :  M a p p in g  th e  F u tu r e

J o h n  M air (A u th o r) , 
R ic h a rd  L a n c e  

K e e b le  (E d ito r) ,  P a u l  
B r a d s h a w  (E d ito r) , 
T e o d o r o  B e le a g a  

(E d ito r)

A b r a m is E a 1 2 0 2 0 2 ,6 4 7 ,0 0 0 2 ,6 4 7 ,0 0 0

2 3
I E S - 1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 0 3 6 7 4 6 9 5 4 2 D e s t in a t io n  M a rk e tin g :  E s s e n t ia l s S t e v e n  P ik e E a 1 2 0 2 0 2 ,0 7 0 ,9 5 0 2 ,0 7 0 ,9 5 0

2 4
I E S - 1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 1 1 3 7 4 9 4 3 4 4 D ig ita l A d v e r t is in g M c S ta y ,  A.

B lo o m s b u ry
P u b l is h in g

E a 1 2 0 1 6 5 ,4 3 2 ,9 7 0 5 ,4 3 2 ,9 7 0

2 5
I E S - 1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 1 3 9 8 6 9 4 1 4 9

D ig ita l B ra n d in g  a  C o m p le te  S te p - b y -  
S t e p  G u id e  to  S t r a te g y ,  T a c t ic s ,  T o o ls  
a n d  M e a s u r e m e n t .  2 n d  e d .

R o w le s ,  D a n ie l .
N e w  Y ork : 

K o g a n  P a g e .
E a 1 2 0 1 7 3 ,7 6 1 ,6 6 0 3 ,7 6 1 ,6 6 0

2 6
I E S - 1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 1 4 7 3 9 0 2 3 8 1

D ig ita l E th n o g ra p h y :  P r in c ip le s  a n d  
P r a c t i c e s

P in k , S . ,  H o rs t,  H ., 
P o s til) , J . ,  H jo rth , L., 

L ew is , T . a n d  
T a c c h i ,  J .

S A G E E a 1 2 0 1 5 2 ,3 1 7 ,3 3 0 2 ,3 1 7 ,3 3 0

2 7
I E S - 1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 1 1 3 8 2 2 3 0 6 6

D ig ita l J o u r n a l i s m  S tu d ie s :  T h e  K ey  
C o n c e p t s

B o b  F ra n k lin , Lily 
C a n te r

T a y lo r  & 
F r a n c is

E a 1 2 0 1 9 2 ,2 7 7 ,5 6 0 2 ,2 7 7 ,5 6 0

2 8
I E S - 1 1 2 1 0 0 1 -  

H V B C
9 7 8 1 1 3 8 1 9 1 7 0 9

D ig ita l M a rk e tin g  E x c e lle n c e :  P la n n in g ,  
O p t im iz in g  a n d  In te g ra tin g  O n lin e  
M a rk e tin g .

C h a f f e y ,  D. a n d  
S m ith ,  P .R .

T a y lo r  & 
F r a n c is

E a 1 2 0 1 7 8 ,5 4 8 ,6 1 0 8 ,5 4 8 ,6 1 0

GRAND TOTAL DUE IN VND - DOOR TO DOOR DELIVERY WITHOUT ANY EXTRA FEE 28 ... 94,884,740

T p . H o  C h i  M inh , n g à y  / / S  th á n g  y j j  n ä m  2 0 2 1
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(VND) Thành tiền (VND)

1 HVBC001 9 7 8 1 6 1 1 3 2 1 7 1 5

‘Ethnography in Digital Spaces: Ethnography of Virtual 
Worlds, Netnography, and Digital Ethnography’, in p. 
Sunderland, and R. Denny (eds.), Handbook of 
Anthropology in Business -->Handbook of Anthropology in 
Business

Quyển 1 Taylor & Francis 10 ,35 4 ,9 4 4 1 0 ,3 5 4 ,9 4 4

2 HVBC 001 9 7 8 0 7 4 9 4 6 8 6 4 4

“Chapter 7: Observation and Ethnography” in Market 
Research in Practice: How to Get Greater Insight From 
Your Market, Kogan Page, London, pp 81-89 . (Market 
Research in Practice: How to Get Greater Insight From 
Your Market)

Quyển 1 Kogan Page 6 ,2 4 0 ,0 0 0 6 ,2 4 0 ,0 0 0

3 HVBC00 1 9 7 8 1 3 3 7 1 1 0 2 1 1 Advertising and Integrated Brand Promotion. 8th ed. Quyển 1 Cengage Learning 9 ,2 9 8 ,0 3 2 9 ,2 9 8 ,0 3 2

4 HVBC00 1 9 7 8 1 8 4 9 2 0 1 4 6 9
Advertising and Promotion: An Integrated Marketing 
Communications Approach. Quyển 1 SAGE Publication 2 ,3 8 0 ,8 0 0 2 ,3 8 0 ,8 0 0

5 HVBC00 1 9 7 8 0 7 4 9 4 4 5 7 3 7
Brand Lands, Hot Spots & Cool Spaces: Welcome to the 
Third Place and the Total Marketing Experience Quyển 1 Kogan Page 2 ,4 8 5 ,1 4 0 2 ,4 8 5 ,1 4 0

6 HVBC00 1 9 7 8 1 1 3 8 8 0 4 6 8 5 Brand Management: Research, Theory and Practice. Quyển 1 Routledge 4 ,0 5 5 ,3 7 6 4 ,0 5 5 ,3 7 6

7 H V BC001 9 7 8 0 7 5 0 6 6 6 0 0 8
B rand  n ew  ju s tic e :  h o w  b ra n d in g  p lace s  an d  p ro d u c ts  can  
h e lp  th e  d e v e lo p in g  w orld

Quyến 1
Elsevier

Butterworth-
Heinemann

2 ,9 6 1 ,2 1 6 2 ,9 6 1 ,2 1 6

8 H V BC001 9 7 8 3 8 9 9 5 5 4 7 7 9
Brand Spaces; Branded Architecture and the Future of 
Retail Design Quyển 1 Berlin: Gestalten. 5 ,4 0 0 ,0 0 0 5 ,4 0 0 ,0 0 0



9 HVBCOOl 9788415829386 Branding & Spaces (English and Spanish Edition) Quyển 1
insiumu'Moiisa'iig" 
Ediciones, S.A.; 6,720,000 6,720,000

10 HVBC001 9780500518960
Branding in Five and a Half Steps: The Definitive Guide to 
the Strategy and Design of Brand Identities = (Branding: In 
Five and a Half Steps)

Quyển 1 Thames & Hudson 5,014,200 5,014,200

11 HVBC001 9781606491591 Building a Marketing Plan a Complete Guide. 1st ed. Quyển 1 Business Expert 
Press 2,268,000 2,268,000

12 HVBC001 9780190311506 Building Distinctive Brand Assets. Quyển 1 OUP 2,279,112 2,279,112

13 HVBC001 9780029001516 Building Strong Brands Quyển 1 John Wiley & Sons 1,543,464 1,543,464

14 HVBC001 9781856178495
Chapter 10. The Challenge of Developing and Sustaining 
Added Values in Creating Powerful Brands. Routledge, pp. 
371-405 —>Creating Powerful Brands

Quyển 1 4,009,980 4,009,980

15 HVBC 001 9781349317578 City branding: theory and cases Quyển 1 Macmillan 1,989,276 1,989,276

16 HVBC001 9781422243992 Contemporary issues Privacy and social media Quyển 1 Mason Crest 2,085,888 2,085,888

17 HVBC001 9781527209183 Content Design Quyển 1 Content Design 
London 1,790,232 1,790,232

18 HVBC001 9781780675626 Creating a Brand Identity: A Guide for Designers. Quyển 1 London: Laurence 
King Publishing. 2,006,400 2,006,400

19 HVBC001 9780415677738 Creative Labour: media work in three cultural industries Quyển 1 London and New 
York: Routledge. 3,097,404 3,097,404

20 HVBC001 9780815370406 Data for Journalists: A practical guide for computer-assisted 
reporting (5th edition) Quyển 1 Taylor & Francis 2,915,820 2,915,820

21 HVBC001 9781845496630 Data Journalism: Inside the global future Quyển 1 Abramis 2,499,108 2,499,108

22 HVBC 001 9781845496630 Data Journalism: Mapping the Future Quyển 1 Abramis 3,176,400 3,176,400

//.
C

o 
/



23 HVBC0 0 1 9 7 8 0 3 6 7 4 6 9 5 4 2 Destination Marketing: Essentials Quyển 1 2 ,4 8 5 ,1 4 0 2 ,4 8 5 ,1 4 0

24 HVBC0 0 1 9 7 8 1 1 3 7 4 9 4 3 4 4 Digital Advertising Quyển 1
Bloomsbury
Publishing 6 ,5 1 9 ,5 6 4 6 ,5 1 9 ,5 6 4

25 HVBC00 1 9 7 8 1 3 9 8 6 9 4 1 4 9
Digital Branding a Complete Step-by-Step Guide to 
Strategy, Tactics, Tools and Measurement. 2nd ed. Quyển 1

New York: Kogan 
Page. 4 ,5 1 3 ,9 9 2 4 ,5 1 3 ,9 9 2

26 HVBC00 1 9 7 8 1 4 7 3 9 0 2 3 8 1 Digital Ethnography: Principles and Practices Quyen 1 SAGE 2 ,7 8 0 ,7 9 6 2 ,7 8 0 ,7 9 6

27 HVBC00 1 9 7 8 1 1 3 8 2 2 3 0 6 6 Digital Journalism Studies: The Key Concepts Quyen 1 Taylor & Francis 2 ,7 3 3 ,0 7 2 2 ,7 3 3 ,0 7 2' r/M

28 HVBC 001 9 7 8 1 1 3 8 1 9 1 7 0 9
Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and 
Integrating Online Marketing. Quyển 1 Taylor & Francis 10 ,258 ,332

• i M_f 
1 0 ,2 5 8 ,3 ^ '

GRAND TOTAL DUE IN VND - DOOR TO DOOR DELIVERY WITHOUT ANY EXTRA FEE 28 1 1 3 ,8 6 1 ,6 8 8
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Line # Item Code #
.. . . . . ' . ■ ■' ,

Item’s Description' Vendor Quantity FINAL Net Cost 
(VND)

TOTAL Net Cost 
(VND)

1 9781611321715

‘Ethnography in Digital Spaces: Ethnography of 
Virtual Worlds, Netnography, and Digital 
Ethnography’, in P. Sunderland, and R. Denny 
(eds.), Handbook of Anthropology in Business — 
>Handbook of Anthropology in Business

Taylor & Francis 1 9,405,741 9,405,741

2 9780749468644

“Chapter 7: Observation and Ethnography” in 
Market Research in Practice: How to Get Greater 
Insight From Your Market, Kogan Page, London, pp 
81-89. (Market Research in Practice: How to Get 
Greater Insight From Your Market)

Kogan Page 1 5,668,000 5,668,000

3 9781337110211 Advertising and Integrated Brand Promotion. 8th ed. Cengage Learning 1 8,445,712 8,445,712

4 9781849201469 Advertising and Promotion: An Integrated 
Marketing Communications Approach. SAGE Publication 1 2,162,560 2,162,560

5 9780749445737
Brand Lands, Hot Spots & Cool Spaces: Welcome 
to the Third Place and the Total Marketing 
Experience

Kogan Page 1 2,257,336 2,257,336

6 9781138804685 Brand Management: Research, Theory and Practice. Routledge 1 3,683,633 3,683,633

7 9780750666008 Brand new justice: how branding places and 
products can help the developing world Elsevier Butterworth-Heinemann 1 2,689,771 2,689,771

8 9783899554779 Brand Spaces: Branded Architecture and the Future 
of Retail Design Berlin: Gestalten. 1 4,905,000 4,905,000

9 9788415829386 Branding & Spaces (English and Spanish Edition) Instituto Monsa de Ediciones, S.A.; 
Bilingual 1 6,104,000 6,104,000

10 9780500518960
Branding in Five and a Half Steps: The Definitive 
Guide to the Strategy and Design of Brand Identities 
= (Branding: In Five and a Half Steps)

Thames & Hudson 1 4,554,565 4,554,565

11 9781606491591 Building a Marketing Plan a Complete Guide. 1st 
ed. Business Expert Press 1 2,060,100 2,060,100



12 9780190311506 Building Distinctive Brand Assets. OUP 1 2,070,193 2,070,193
13 9780029001516 Building Strong Brands John Wiley & Sons 1 1,401,980 1,401,980

14 9781856178495

Chapter 10. The Challenge of Developing and 
Sustaining Added Values in Creating Powerful 
Brands. Routledge, pp. 371-405 —>Creating 
Powerful Brands

1 3,642,399 3,642,399

15 9781349317578 City branding: theory and cases Macmillan 1 1,806,926 1,806,926

16 9781422243992 Contemporary issues Privacy and social media Mason Crest 1 1,894,682 1,894,682

17 9781527209183 Content Design Content Design London 1 1,626,127 1,626,127

18 9781780675626 Creating a Brand Identity: A Guide for Designers. London: Laurence King Publishing. 1 1,822,480 1,822,480

19 9780415677738
Creative Labour: media work in three cultural 
industries

London and New York: Routledge. 1 2,813,475 2,813,475

20 9780815370406
Data for Journalists: A practical guide for computer- 
assisted reporting (5th edition)

Taylor & Francis 1 2,648,537 2,648,537

21 9781845496630 Data Journalism: Inside the global future Abramis 1 2,270,023 2,270,023

22 9781845496630 Data Journalism: Mapping the Future Abramis 1 2,885,230 2,885,230

23 9780367469542 Destination Marketing: Essentials 1 2,257,336 2,257,336

24 9781137494344 Digital Advertising Bloomsbury Publishing 1 5,921,937 5,921,937

25 9781398694149
Digital Branding a Complete Step-by-Step Guide to 
Strategy, Tactics, Tools and Measurement. 2nd ed.

New York: Kogan Page. 1 4,100,209 4,100,209

26 9781473902381 Digital Ethnography: Principles and Practices SAGE 1 2,525,890 2,525,890

27 9781138223066 Digital Journalism Studies: The Key Concepts Taylor & Francis 1 2,482,540 2,482,540

28 9781138191709
Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing 
and Integrating Online Marketing. Taylor & Francis 1 9,317,985 9,317,985
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2021 

Người báo giá

Huỳnh Quốc Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc.

***

HỢP ĐỒNG KINH TÉ
Số: 01-IES-HVBC&TT/IES-2021

-  Căn cứ Bộ luật Dân sự sổ 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã  hội chủ nghĩa Việt 

Nam ban hành ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ Bộ luật Thương mại sổ 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã  hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ quyết định số 5631/QĐ-HVBC&TT ngày 20 /10  /2021 của Giám đốc Học viện Báo chỉ 

và Tuyên truyền về việc lựa chọn đơn vị cung cấp sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin 

khoa học;

-  Căn cứ vào khả năng cung cấp và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày d  Ạ tháng /ị tí năm 2021

Bên A (Bên mua): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ 
Điện thoại 
Đại diện là

Số 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội 
024.37546963
Ông Phạm Minh Soil Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản: 9587.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bên B (Bên Bán): CÔNG TY CỎ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH vụ CUNG NHU HỌC
Địa chỉ : 2/18 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại : (84-28) 3775 3501/02/03 Fax: (84-28) 3775 3504
Tài khoản : 6360 201 127 107
Tại : Agribank - CN Tân Bình . .  a y

MST :0309810440
Đại diện : Ông Phạm Khắc Duy
Chức vụ : Giám đổc

Hai bên thỏa thuận ký họp đồng mua bán sách với các điều khoản sau đây: 

Điều 1: Phạm vi công việc

Bên B đồng ý cung cấp các tựa sách ngoại văn dưới đây do bên A đặt mua. 
Danh mục sách cung cấp:

stt ISBN Tên sách
:

Nhà xuất bản
SỐ

lượng
(cuốn)

Đơn giá 
(VND)

Tống tri giá 
(VND)

1 9 7 8 1 6 1 1 3 2 1 7 1 5

' E t h n o g r a p h y  in D ig i ta l  

S p a c e s :  E t h n o g r a p h y  o f  

V i r t u a l  W o r l d s ,  N e t n o g r a p h y ,  

a n d  D ig i ta l  E t h n o g r a p h y ' ,  in p.

T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

8 , 6 2 9 , 1 2 0 8 , 6 2 9 , 1 2 0

1



S u n d e r l a n d ,  a n d  R. D e n n y  

( e d s . ) ,  H a n d b o o k  o f  

A n t h r o p o l o g y  in B u s i n e s s  -- 

> H a n d b o o k  o f  A n t h r o p o l o g y  

in  B u s i n e s s

2 9 7 8 0 7 4 9 4 6 8 6 4 4

" C h a p t e r  7 :  O b s e r v a t i o n  a n d  

E t h n o g r a p h y "  in M a r k e t  

R e s e a r c h  in  P r a c t i c e :  H o w  t o  

G e t  G r e a t e r  I n s i g h t  F r o m  Y o u r  

M a r k e t ,  K o g a n  P a g e ,  L o n d o n ,  

p p  8 1 - 8 9 .  ( M a r k e t  R e s e a r c h  in 

P r a c t i c e :  H o w  t o  G e t  G r e a t e r  

I n s i g h t  F r o m  Y o u r  M a r k e t )

K o g a n  P a g e 1
5 , 2 0 0 , 0 0 0 5 , 2 0 0 , 0 0 0

3 9 7 8 1 3 3 7 1 1 0 2 1 1
A d v e r t i s i n g  a n d  I n t e g r a t e d  

B r a n d  P r o m o t i o n .  8 t h  e d .

C e n g a g e

L e a r n i n g
1

7 , 7 4 8 , 3 6 0 7 , 7 4 8 , 3 6 0

4 9 7 8 1 8 4 9 2 0 1 4 6 9

A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n :  

A n  I n t e g r a t e d  M a r k e t i n g  

C o m m u n i c a t i o n s  A p p r o a c h .

SAGE

P u b l i c a t i o n
1

1 , 9 8 4 , 0 0 0 1 , 9 8 4 , 0 0 0

5 9 7 8 0 7 4 9 4 4 5 7 3 7

B r a n d  L a n d s ,  H o t  S p o t s  & 

C o o l  S p a c e s :  W e l c o m e  t o  t h e  

T h i r d  P l a c e  a n d  t h e  T o t a l  

M a r k e t i n g  E x p e r i e n c e

K o g a n  P a g e 1
2 , 0 7 0 , 9 5 0 2 , 0 7 0 , 9 5 0

6 9 7 8 1 1 3 8 8 0 4 6 8 5

B r a n d  M a n a g e m e n t :  

R e s e a r c h ,  T h e o r y  a n d  

P r a c t i c e .

R o u t l e d g e 1
3 , 3 7 9 , 4 8 0 3 , 3 7 9 , 4 8 0

7 9 7 8 0 7 5 0 6 6 6 0 0 8

B r a n d  n e w  j u s t i c e :  h o w  

b r a n d i n g  p l a c e s  a n d  p r o d u c t s  

c a n  h e l p  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d

E l s e v i e r

B u t t e r w o r t h -

H e i n e m a n n

1
2 , 4 6 7 , 6 8 0 2 , 4 6 7 , 6 8 0

8 9 7 8 3 8 9 9 5 5 4 7 7 9

B r a n d  S p a c e s :  B r a n d e d  

A r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  F u t u r e  

o f  R e ta i l  D e s i g n

B e r l in :

G e s t a l t e n .
1

4 , 5 0 0 , 0 0 0 4 , 5 0 0 , 0 0 0

9 9 7 8 8 4 1 5 8 2 9 3 8 6
B r a n d i n g  & S p a c e s  (E n g l i s h  

a n d  S p a n i s h  E d i t i o n )

I n s t i t u t o  

M o n s a  d e  

E d i c i o n e s ,  S.A.;  

B i l in g u a l

1
5 , 6 0 0 , 0 0 0 5 , 6 0 0 , 0 0 0

1 0 9 7 8 0 5 0 0 5 1 8 9 6 0

B r a n d i n g  in  F iv e  a n d  a  H a l f  

S t e p s :  T h e  D e f i n i t i v e  G u i d e  t o  

t h e  S t r a t e g y  a n d  D e s i g n  o f  

B r a n d  I d e n t i t i e s  = ( B r a n d i n g :  

In F iv e  a n d  a  H a l f  S t e p s )

T h a m e s  & 

H u d s o n
1

4 , 1 7 8 , 5 0 0 4 , 1 7 8 , 5 0 0

1 1 9 7 8 1 6 0 6 4 9 1 5 9 1
B u i ld i n g  a  M a r k e t i n g  P l a n  a 

C o m p l e t e  G u i d e .  1 s t  e d .

B u s i n e s s  E x p e r t  

P r e s s
1

1 , 8 9 0 , 0 0 0 1 , 8 9 0 , 0 0 0

1 2 9 7 8 0 1 9 0 3 1 1 5 0 6
B u i ld i n g  D i s t i n c t i v e  B r a n d  

A s s e t s .
O U P 1

1 , 8 9 9 , 2 6 0 1 , 8 9 9 , 2 6 0

1 3 9 7 8 0 0 2 9 0 0 1 5 1 6 B u i ld i n g  S t r o n g  B r a n d s
J o h n  W i l e y  & 

S o n s
1

1 , 2 8 6 , 2 2 0 1 , 2 8 6 , 2 2 0

1 4 9 7 8 1 8 5 6 1 7 8 4 9 5

C h a p t e r  1 0 .  T h e  C h a l l e n g e  o f  

D e v e l o p i n g  a n d  S u s t a i n i n g  

A d d e d  V a l u e s  in C r e a t i n g  

P o w e r f u l  B r a n d s .  R o u t l e d g e ,  

p p .  3 7 1 - 4 0 5  - - ¡» C r e a t in g  

P o w e r f u l  B r a n d s

1
3 , 3 4 1 , 6 5 0 3 , 3 4 1 , 6 5 0

1 5 9 7 8 1 3 4 9 3 1 7 5 7 8
C i ty  b r a n d i n g :  t h e o r y  a n d  

c a s e s
M a c m i l l a n 1

1 , 6 5 7 , 7 3 0 1 , 6 5 7 , 7 3 0

2



1 6 9 7 8 1 4 2 2 2 4 3 9 9 2
C o n t e m p o r a r y  i s s u e s  P r i v a c y  

a n d  s o c i a l  m e d i a
M a s o n  C r e s t 1

1 , 7 3 8 , 2 4 0 1 , 7 3 8 , 2 4 0

1 7 9 7 8 1 5 2 7 2 0 9 1 8 3 C o n t e n t  D e s i g n
C o n t e n t  D e s i g n  

L o n d o n
1

1 , 4 9 1 , 8 6 0 1 , 4 9 1 , 8 6 0

1 8 9 7 8 1 7 8 0 6 7 5 6 2 6
C r e a t i n g  a  B r a n d  I d e n t i t y :  A 

G u i d e  f o r  D e s i g n e r s .

L o n d o n :  

L a u r e n c e  K ing  

P u b l i s h i n g .

1
1 , 6 7 2 , 0 0 0 1 , 6 7 2 , 0 0 0

1 9 9 7 8 0 4 1 5 6 7 7 7 3 8
C r e a t i v e  L a b o u r :  m e d i a  w o r k  

in  t h r e e  c u l t u r a l  i n d u s t r i e s

L o n d o n  a n d  

N e w  Y o rk :  

R o u t l e d g e .

1
2 , 5 8 1 , 1 7 0 2 , 5 8 1 , 1 7 0

2 0 9 7 8 0 8 1 5 3 7 0 4 0 6

D a t a  f o r  J o u r n a l i s t s :  A 

p r a c t i c a l  g u i d e  f o r  c o m p u t e r -  

a s s i s t e d  r e p o r t i n g  ( 5 t h  

e d i t i o n )

T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

2 , 4 2 9 , 8 5 0 2 , 4 2 9 , 8 5 0

2 1 9 7 8 1 8 4 5 4 9 6 6 3 0
D a t a  J o u r n a l i s m :  I n s i d e  t h e  

g l o b a l  f u t u r e
A b r a m i s 1

2 , 0 8 2 , 5 9 0 2 , 0 8 2 , 5 9 0

2 2 9 7 8 1 8 4 5 4 9 6 6 3 0
D a t a  J o u r n a l i s m :  M a p p i n g  t h e  

F u t u r e
A b r a m i s 1

2 , 6 4 7 , 0 0 0 2 , 6 4 7 , 0 0 0

2 3 9 7 8 0 3 6 7 4 6 9 5 4 2
D e s t i n a t i o n  M a r k e t i n g :  

E s s e n t i a l s
1

2 , 0 7 0 , 9 5 0 2 , 0 7 0 , 9 5 0

2 4 9 7 8 1 1 3 7 4 9 4 3 4 4 D ig i ta l  A d v e r t i s i n g
B l o o m s b u r y

P u b l i s h i n g
1

5 , 4 3 2 , 9 7 0 5 , 4 3 2 , 9 7 0

2 5 9 7 8 1 3 9 8 6 9 4 1 4 9

D ig i ta l  B r a n d i n g  a  C o m p l e t e  

S t e p - b y - S t e p  G u i d e  t o  

S t r a t e g y ,  T a c t i c s ,  T o o l s  a n d  

M e a s u r e m e n t .  2 n d  e d .

N e w  Y o rk :  

K o g a n  P a g e .
1

3 , 7 6 1 , 6 6 0 3 , 7 6 1 , 6 6 0

2 6 9 7 8 1 4 7 3 9 0 2 3 8 1
D ig i ta l  E t h n o g r a p h y :  

P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e s
SAGE 1

2 , 3 1 7 , 3 3 0 2 , 3 1 7 , 3 3 0

2 7 9 7 8 1 1 3 8 2 2 3 0 6 6
D ig i ta l  J o u r n a l i s m  S t u d i e s :  

T h e  K e y  C o n c e p t s

T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

2 , 2 7 7 , 5 6 0 2 , 2 7 7 , 5 6 0

2 8 9 7 8 1 1 3 8 1 9 1 7 0 9

D ig i ta l  M a r k e t i n g  E x c e l l e n c e :  

P l a n n i n g ,  O p t i m i z i n g  a n d  

I n t e g r a t i n g  O n l i n e  M a r k e t i n g .

T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

8 , 5 4 8 , 6 1 0 8 , 5 4 8 , 6 1 0

TỔNG CỘNG 28 94,884,740

Chất lượng sách đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, không bị rách, bị ướt, bị bẩn.
Danh mục sách này cung cấp cho Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền dùng trong công việcì^! 

giảng dạy và học tập.

Điều 2: Giá trị hợp đồng
- Tổng giá trị là: 94.884.740đồng

(Bằng chữ: Chín mươi bốn íriêuk, tám trăm tám mươi bốn nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng)
Giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển, phí nhập khẩu, phí giao hàng đến khách hàng.

Điều 3: Thời gian, địa điểm giao nhận hàng.
- Thời gian giao hàng: từ 4 - 6 tuần từ ngày Họp đồng được ký kết và có hiệu lực.
Trường hợp bất khả kháng, trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng những cuốn sách bên 
B không cung cấp được do nhà xuất bản nước ngoài đình bản, chưa xuất bản, phải được 
thông báo cùng các văn bản xác nhận.
- Địa chỉ giao hànệ: 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội
- Trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận hàng, Bên A có trách nhiệm kiểm đếm và phản hồi lại 

cho Bên B trong trường họp hàng hóa thiếu, hư hỏng, sai quy cách, lỗi hoặc đổi trả hàng
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mà lỗi do Bên B. Nếu quá thời gian quy định trên thì xem như việc giao hàng của Bên B 
đã hoàn tất và mọi khiếu nại về sau sẽ không thuộc trách nhiệm của Bên B

Điều 4; Thanh toán:
- Bên A sẽ thanh toán cho bên B bằng giá trị thực tế trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên A 

nhận đủ hàng hóa và hóa đơn tài chính
- Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Điều 5: Trách nhiệm của các bên
- Trách nhiệm bên A: Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B đúng như trong điêu 4 và 

thực hiện các điều khoản khác ghi trong hợp đồng. Bên A sẽ chịu mức phạt chậm thanh toán 
là 0.05%/ ngày trên tổng giá trị hàng chậm thanh toán tương ứng với thời gian chậm thanh 
toán.

- Trách nhiệm bên B: đáp ứng đúng theo yêu cầu trong hợp đồng của bên A. Đảm bảo hàng 
hóa về số lượng, chất lượng, giá cả, phương thức giao hàng như trong họp đồng. Bên B sẽ 
chịu mức phạt trễ hạn là 0.05% giá trị hàng giao trễ / ngày giao trễ nhưng không vượt quá 8% 
giá trị họp đồng.

Điều 6: Điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong họp đồng.
- Mọi sự thay đổi, điều chỉnh trong quá trình triển khai họp đồng phải được hai bên thông báo 

với nhau bằng văn bản và cùng nhau xem xét giải quyết.
- Trong trường họp xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Nếu không 

giải quyết được sẽ đệ trình lên tòa án kinh tế TP HCM, quyết định của tòa là giải pháp bắt 
buộc đối với hai bên.

- Hợp đồng này làm thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------oOo--------

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

Căn cứ vào Hợp đồng  số: 01 -IES-HVBC& TT/IES-2021, ký ngày tháng năm 2021
Hôm nay, ngày tháng năm 2021, chủng tôi gôm:

Bên A (Bên nhận): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ : số  36 Xuân Thủy, c ầ u  Giấy, Hà Nội 
Điện thoại : 024.37546963
Đại diện : Bà Nguyễn Thanh Thảo Chức vụ: Giám đốc TT Thông tin khoa học
Đại diện : Ông Trần Xuân Ban Chức vụ: Trưởng ban Kế hoạch -  Tài vụ

Bên B (Bên giao): CÔNG TY CỎ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH vụ CUNG NHU HỌC
Địa chỉ : 2/18 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại : (84-28) 3775 3501/02/03 Fax: (84-28) 3775 3504 
Tài khoản : 6360 201 127 107 
Tại : Agribank - CN Tân Bình
MST : 0309810440
Đại diện : Bà Tạ Thị Kim Hạnh 

Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách Sách ngoại văn như sau:

s tt ISBN Tên sách Nhà xuất bản
SÔ

lượng
(cuốn)

Đơn giá 
(VND)

Tổng trị giá 
(VND)

1
9 7 8 1 6 1 1 3 2 1 7 1 5

' E t h n o g r a p h y  in  D i g i ta l  

S p a c e s :  E t h n o g r a p h y  o f  

V i r t u a l  W o r l d s ,  N e t n o g r a p h y ,  

a n d  D i g i t a l  E t h n o g r a p h y ' ,  in  p .  

S u n d e r l a n d ,  a n d  R. D e n n y  

( e d s . ) ,  H a n d b o o k  o f  

A n t h r o p o l o g y  in  B u s i n e s s  — 

> H a n d b o o k  o f  A n t h r o p o l o g y  

in  B u s i n e s s

T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

8 , 6 2 9 , 1 2 0 8 , 6 2 9 , 1 2 0

2 9 7 8 0 7 4 9 4 6 8 6 4 4

" C h a p t e r  7 :  O b s e r v a t i o n  a n d  

E t h n o g r a p h y "  In M a r k e t  

R e s e a r c h  in  P r a c t i c e :  H o w t o  

G e t  G r e a t e r  I n s i g h t  F r o m  Y o u r  

M a r k e t ,  K o g a n  P a g e ,  L o n d o n ,  

p p  8 1 - 8 9 .  ( M a r k e t  R e s e a r c h  in  

P r a c t i c e :  H o w  t o  G e t  G r e a t e r  

I n s i g h t  F r o m  Y o u r  M a r k e t )

K o g a n  P a g e 1
5 , 2 0 0 , 0 0 0 5 , 2 0 0 , 0 0 0

3 9 7 8 1 3 3 7 1 1 0 2 1 1
A d v e r t i s i n g  a n d  I n t e g r a t e d  

B r a n d  P r o m o t i o n .  8 t h  e d .

C e n g a g e

L e a r n i n g
1

7 , 7 4 8 , 3 6 0 7 , 7 4 8 , 3 6 0

4 9 7 8 1 8 4 9 2 0 1 4 6 9

A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n :  

A n  I n t e g r a t e d  M a r k e t i n g  

C o m m u n i c a t i o n s  A p p r o a c h .

S A G E

P u b l i c a t i o n
1

1 , 9 8 4 , 0 0 0 1 , 9 8 4 , 0 0 0

1



5 9 7 8 0 7 4 9 4 4 5 7 3 7

B r a n d  L a n d s ,  H o t  S p o t s  & 

C o o l  S p a c e s :  W e l c o m e  t o  t h e  

T h i r d  P l a c e  a n d  t h e  T o t a l  

M a r k e t i n g  E x p e r i e n c e

K o g a n  P a g e 1
2 , 0 7 0 , 9 5 0 2 , 0 7 0 , 9 5 0

6 9 7 8 1 1 3 8 8 0 4 6 8 5

B r a n d  M a n a g e m e n t :  

R e s e a r c h ,  T h e o r y  a n d  

P r a c t i c e .

R o u t l e d g e 1
3 , 3 7 9 , 4 8 0 3 , 3 7 9 , 4 8 0

7 9 7 8 0 7 5 0 6 6 6 0 0 8

B r a n d  n e w  j u s t i c e :  h o w  

b r a n d i n g  p l a c e s  a n d  p r o d u c t s  

c a n  h e l p  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d

E l s e v i e r

B u t t e r w o r t h -

H e i n e m a n n

1
2 , 4 6 7 , 6 8 0 2 , 4 6 7 , 6 8 0

8 9 7 8 3 8 9 9 5 5 4 7 7 9

B r a n d  S p a c e s :  B r a n d e d  

A r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  F u t u r e  

o f  R e t a i l  D e s i g n

B e r l i n :

G e s t a l t e n .
1

4 , 5 0 0 , 0 0 0 4 , 5 0 0 , 0 0 0

9 9 7 8 8 4 1 5 8 2 9 3 8 6
B r a n d i n g  &  S p a c e s  ( E n g l i s h  

a n d  S p a n i s h  E d i t i o n )

I n s t i t u t o  

M o n s a  d e  

E d i c i o n e s ,  S .A.; 

B i l i n g u a l

1
5 , 6 0 0 , 0 0 0 5 , 6 0 0 , 0 0 0

1 0 9 7 8 0 5 0 0 5 1 8 9 6 0

B r a n d i n g  in F iv e  a n d  a  H a l f  

S t e p s :  T h e  D e f i n i t i v e  G u i d e  t o  

t h e  S t r a t e g y  a n d  D e s i g n  o f  

B r a n d  I d e n t i t i e s  = ( B r a n d i n g :  

In F iv e  a n d  a  H a l f  S t e p s )

T h a m e s  & 

H u d s o n
1

4 , 1 7 8 , 5 0 0 4 , 1 7 8 , 5 0 0

1 1 9 7 8 1 6 0 6 4 9 1 5 9 1
B u i l d i n g  a  M a r k e t i n g  P l a n  a 

C o m p l e t e  G u i d e .  1 s t  e d .

B u s i n e s s  E x p e r t  

P r e s s
1

1 , 8 9 0 , 0 0 0 1 , 8 9 0 , 0 0 0

1 2 9 7 8 0 1 9 0 3 1 1 5 0 6
B u i l d i n g  D i s t i n c t i v e  B r a n d  

A s s e t s .
O U P 1

1 , 8 9 9 , 2 6 0 1 , 8 9 9 , 2 6 0

1 3 9 7 8 0 0 2 9 0 0 1 5 1 6 B u i l d i n g  S t r o n g  B r a n d s
J o h n  W i l e y  & 

S o n s
1

1 , 2 8 6 , 2 2 0 1 , 2 8 6 , 2 2 0

1 4 9 7 8 1 8 5 6 1 7 8 4 9 5

C h a p t e r  1 0 .  T h e  C h a l l e n g e  o f  

D e v e l o p i n g  a n d  S u s t a i n i n g  

A d d e d  V a l u e s  in C r e a t i n g  

P o w e r f u l  B r a n d s .  R o u t l e d g e ,  

p p .  3 7 1 - 4 0 5  - - ¡ » C r e a t in g  

P o w e r f u l  B r a n d s

1
3 , 3 4 1 , 6 5 0 3 , 3 4 1 , 6 5 0

1 5 9 7 8 1 3 4 9 3 1 7 5 7 8
C i ty  b r a n d i n g :  t h e o r y  a n d  

c a s e s
M a c m i l l a n 1

1 , 6 5 7 , 7 3 0 1 , 6 5 7 , 7 3 0

1 6 9 7 8 1 4 2 2 2 4 3 9 9 2
C o n t e m p o r a r y  i s s u e s  P r i v a c y  

a n d  s o c i a l  m e d i a
M a s o n  C r e s t 1

1 , 7 3 8 , 2 4 0 1 , 7 3 8 , 2 4 0

1 7 9 7 8 1 5 2 7 2 0 9 1 8 3 C o n t e n t  D e s i g n
C o n t e n t  D e s i g n  

L o n d o n
1

1 , 4 9 1 , 8 6 0 1 , 4 9 1 , 8 6 0

1 8 9 7 8 1 7 8 0 6 7 5 6 2 6
C r e a t i n g  a  B r a n d  I d e n t i t y :  A 

G u i d e  f o r  D e s i g n e r s .

L o n d o n :  

L a u r e n c e  K in g  

P u b l i s h i n g .

1
1 , 6 7 2 , 0 0 0 1 , 6 7 2 , 0 0 0

1 9 9 7 8 0 4 1 5 6 7 7 7 3 8
C r e a t i v e  L a b o u r :  m e d i a  w o r k  

in  t h r e e  c u l t u r a l  i n d u s t r i e s

L o n d o n  a n d  

N e w  Y o rk :  

R o u t l e d g e .

1
2 , 5 8 1 , 1 7 0 2 , 5 8 1 , 1 7 0

2 0 9 7 8 0 8 1 5 3 7 0 4 0 6

D a t a  f o r  J o u r n a l i s t s :  A 

p r a c t i c a l  g u i d e  f o r  c o m p u t e r -  

a s s i s t e d  r e p o r t i n g  ( 5 t h  

e d i t i o n )

T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

2 , 4 2 9 , 8 5 0 2 , 4 2 9 , 8 5 0

2 1 9 7 8 1 8 4 5 4 9 6 6 3 0
D a t a  J o u r n a l i s m :  I n s i d e  t h e  

g l o b a l  f u t u r e
A b r a m i s 1

2 , 0 8 2 , 5 9 0 2 , 0 8 2 , 5 9 0

2



*5
V
2 2 9 7 8 1 8 4 5 4 9 6 6 3 0

D a t a  J o u r n a l i s m :  M a p p i n g  t h e  

F u t u r e
A b r a m i s 1

2 , 6 4 7 , 0 0 0 2 , 6 4 7 , 0 0 0

2 3 9 7 8 0 3 6 7 4 6 9 5 4 2
D e s t i n a t i o n  M a r k e t i n g :  

E s s e n t i a l s
1

2 , 0 7 0 , 9 5 0 2 , 0 7 0 , 9 5 0

2 4 9 7 8 1 1 3 7 4 9 4 3 4 4 D i g i t a l  A d v e r t i s i n g
B l o o m s b u r y

P u b l i s h i n g
1

5 , 4 3 2 , 9 7 0 5 , 4 3 2 , 9 7 0

2 5 9 7 8 1 3 9 8 6 9 4 1 4 9

D i g i t a l  B r a n d i n g  a  C o m p l e t e  

S t e p - b y - S t e p  G u i d e  t o  

S t r a t e g y ,  T a c t i c s ,  T o o l s  a n d  

M e a s u r e m e n t .  2 n d  e d .

N e w  Y o r k :  

K o g a n  P a g e .
1

3 , 7 6 1 , 6 6 0 3 , 7 6 1 , 6 6 0

2 6 9 7 8 1 4 7 3 9 0 2 3 8 1
D i g i t a l  E t h n o g r a p h y :  

P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e s
S A G E 1

2 , 3 1 7 , 3 3 0 2 , 3 1 7 , 3 3 0

2 7 9 7 8 1 1 3 8 2 2 3 0 6 6
D i g i t a l  J o u r n a l i s m  S t u d i e s :  

T h e  K e y  C o n c e p t s

T a y l o r  &  

F r a n c i s
1

2 , 2 7 7 , 5 6 0 2 , 2 7 7 , 5 6 0

2 8 9 7 8 1 1 3 8 1 9 1 7 0 9

D i g i t a l  M a r k e t i n g  E x c e l l e n c e :  

P l a n n i n g ,  O p t i m i z i n g  a n d  

I n t e g r a t i n g  O n l i n e  M a r k e t i n g .

T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

8 , 5 4 8 , 6 1 0 8 , 5 4 8 , 6 1 0

TỐNG CỘNG 28 94,884,740

1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ướt và chữ 
in ấn rõ ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ sổ lượng sách cho bên A.
3. Đại diện bên A đã tiến hành kiểm tra và thống nhất đánh giá chất lượng sách đạt yêu cầu đề 

ra.
4. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày 

ký./.

BAI DIÊN BÊN GIAO

/ 1 - Í í -----------Ị

1 a  Hu !<í^

3



BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐÒNG

Căn cứ vào Hợp đồng số: 01-IES-HVBC&TT/IES-2021, ký ngày c2/ì tháng /tsỊ năm 2021 
Hôm nay, n g à y jc  tháng Ạ t năm 2021, chúng tôi gồm:

Bên A (Bên mua): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : số  36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội 
Điện thoại : 024.37546963
Đại diện là : Ông Phạm Minh Sơn Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản: 9587.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam TừLiêm,HàNội 

Bên B (Bên Bán): CÔNG TY CỎ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH v ụ  CUNG NHU HỌC 
Địa chỉ : 2/18 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam 
Điện thoại : (84-28) 3775 3501/02/03 Fax: (84-28) 3775 3504 
Tài khoản : 6360 201 127 107 
Tại : Agribank - CN Tân Bình
MST : 0309810440
Đại diện : Ông Phạm Khắc Duy 
Chức vụ : Giám đểc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Sau khi kiểm tra thực tế mặt hàng do bên B cung cấp, chúng tôi cùng thống nhất ký kết Biên bản 
thanh lý hợp đồng chi tiết như sau:

1. Bên B đã thực hiện giao hàng Sách Ngoại văn cho Bên A theo đúng Họp đồng số: 01-IES- 
HVBC&TT/IES-2021, ký ngày ũỉ/i tháng AẬ năm 2021

2. Thanh toán:
- Bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị họp đồng cho bên B 94.884.740 đồng (Chín 

mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi bốn nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng) bằng chuyển 
khoản

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày Bên B bàn giao hồ sơ thanh toán gồm: 
Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, Biên bản bàn giao hàng hóa và hóa đơn tài chính.

3. Điều khoản chung:
- Sau khi Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B là 94.884.740 đồng

(Chín mươi bôn triệu, tám trăm tám mươi bôn nghìn, bảy trăm bôn mươi đông) thì hợp 
đồng số 01-IES-HVBC&TT/IES-2021, ký ngày tháng năm 2021 được thanh lý và kết 
thúc.

- Biên bản thanh lý Họp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như
nhau.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------oOo--------

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

Căn cứ vào H ợp đồng số: 01-IES-HVBC& TT/IES-2021, kỷ ngày JẮ th á n g jJ  năm 2021 
Hôm nay, ngày^l [ tháng 4  2^năm 2021, chúng tôi gồm:

Bên A (Bên nhận): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ : số  36 Xuân Thủy, c ầ u  Giấy, Hà Nội 
Điện thoại : 024.37546963
Đại diện : Bà Nguyễn Thanh Thảo Chức vụ: Giám đốc TT Thông tin khoa học
Đại diện : Ông Trần Xuân Ban Chức vụ: Trưởng ban Ke hoạch -  Tài vụ

Bên B (Bên giao):
Địa chỉ

CÔNG TY CỎ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH v ụ  CUNG NHU HỌC
: 2/18 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại : (84-28) 3775 3501/02/03 Fax: (84-28) 3775 3504 
Tài khoản : 6360 201 127 107
Tại : Agribank - CN Tân Bình
MST : 0309810440
Đại diện : Bà Tạ Thị Kim Hạnh 

Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách Sách ngoại văn như sau:

s tt ISBN Tên sách Nhà xuất bản
So

lượng
(cuốn)

Đơn giá 
(VND)

Tổng trị giá 
(VND)

1
9 7 8 1 6 1 1 3 2 1 7 1 5

' E t h n o g r a p h y  in  D i g i t a l  

S p a c e s :  E t h n o g r a p h y  o f  

V i r t u a l  W o r l d s ,  N e t n o g r a p h y ,  

a n d  D i g i t a l  E t h n o g r a p h y ' ,  in p . 

S u n d e r l a n d ,  a n d  R. D e n n y  

( e d s . ) ,  H a n d b o o k  o f  

A n t h r o p o l o g y  in B u s i n e s s  — 

> H a n d b o o k  o f  A n t h r o p o l o g y  

in B u s i n e s s

T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

8 , 6 2 9 , 1 2 0 8 , 6 2 9 , 1 2 0

2 9 7 8 0 7 4 9 4 6 8 6 4 4

" C h a p t e r  7 :  O b s e r v a t i o n  a n d  

E t h n o g r a p h y "  in  M a r k e t  

R e s e a r c h  in  P r a c t i c e :  H o w t o  

G e t  G r e a t e r  I n s i g h t  F r o m  Y o u r  

M a r k e t ,  K o g a n  P a g e ,  L o n d o n ,  

p p  8 1 - 8 9 .  ( M a r k e t  R e s e a r c h  in 

P r a c t i c e :  H o w  t o  G e t  G r e a t e r  

I n s i g h t  F r o m  Y o u r  M a r k e t )

K o g a n  P a g e 1
5 , 2 0 0 , 0 0 0 5 , 2 0 0 , 0 0 0

3 9 7 8 1 3 3 7 1 1 0 2 1 1
A d v e r t i s i n g  a n d  I n t e g r a t e d  

B r a n d  P r o m o t i o n .  8 t h  e d .

C e n g a g e

L e a r n i n g
1

7 , 7 4 8 , 3 6 0 7 , 7 4 8 , 3 6 0

4 9 7 8 1 8 4 9 2 0 1 4 6 9

A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n :  

A n  I n t e g r a t e d  M a r k e t i n g  

C o m m u n i c a t i o n s  A p p r o a c h .

S A G E

P u b l i c a t i o n
1

1 , 9 8 4 , 0 0 0 1 , 9 8 4 , 0 0 0



2 2 9 7 8 1 8 4 5 4 9 6 6 3 0
D a t a  J o u r n a l i s m :  M a p p i n g  t h e  

F u t u r e
A b r a m i s 1

2 , 6 4 7 , 0 0 0 2 , 6 4 7 , 0 0 0

2 3 9 7 8 0 3 6 7 4 6 9 5 4 2
D e s t i n a t i o n  M a r k e t i n g :  

E s s e n t i a l s
1

2 , 0 7 0 , 9 5 0 2 , 0 7 0 , 9 5 0

2 4 9 7 8 1 1 3 7 4 9 4 3 4 4 D i g i t a l  A d v e r t i s i n g
B l o o m s b u r y

P u b l i s h i n g
1

5 , 4 3 2 , 9 7 0 5 , 4 3 2 , 9 7 0

2 5 9 7 8 1 3 9 8 6 9 4 1 4 9

D i g i t a l  B r a n d i n g  a  C o m p l e t e  

S t e p - b y - S t e p  G u i d e  t o  

S t r a t e g y ,  T a c t i c s ,  T o o l s  a n d  

M e a s u r e m e n t .  2 n d  e d .

N e w  Y o r k :  

K o g a n  P a g e .
1

3 , 7 6 1 , 6 6 0 3 , 7 6 1 , 6 6 0

2 6 9 7 8 1 4 7 3 9 0 2 3 8 1
D i g i t a l  E t h n o g r a p h y :  

P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e s
S A G E 1

2 , 3 1 7 , 3 3 0 2 , 3 1 7 , 3 3 0

2 7 9 7 8 1 1 3 8 2 2 3 0 6 6
D i g i t a l  J o u r n a l i s m  S t u d i e s :  

T h e  K e y  C o n c e p t s

T a y l o r  &  

F r a n c i s
1

2 , 2 7 7 , 5 6 0 2 , 2 7 7 , 5 6 0

2 8 9 7 8 1 1 3 8 1 9 1 7 0 9

D i g i t a l  M a r k e t i n g  E x c e l l e n c e :  

P l a n n i n g ,  O p t i m i z i n g  a n d  

I n t e g r a t i n g  O n l i n e  M a r k e t i n g .

T a y l o r  &  

F r a n c i s
1

8 , 5 4 8 , 6 1 0 8 , 5 4 8 , 6 1 0

TỐNG CỘNG 28 94,884,740

1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ướt và chữ 
in ấn rõ ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng sách cho bên A.
3. Đại diện bên A đã tiến hành kiểm tra và thống nhất đánh giá chất lượng sách đạt yêu cầu đề 

ra.
4. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày 

ký./.

DAI DIÊN BÊN GIAO

Ta lin Hctu-k

DAI DIÊN BÊN NHÂn | ^

3



9

Mẩu số 08a
Mã hiệu:.............

Số:...........

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(úp dụng đoi với các khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường

xuyên,
chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh p h í sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:.......................
2. Mã đơn vị:.............................. Mã nguồn:
3. Mã CTMTQG, Dự án ODA.....................
4. Căn cứ Họp đồng số 01-IES-HVBC&TT/IES-2021 ký ngày tháng năm 2021 giữa 

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cung Nhu Học giá 
trị hợp đông và các phụ lục họp đồng đã ký: 94,884,740 (Chín mươi bốn triệu, tám trăm tám 
mươi bốn nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng.)

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày ... tháng .... năm .... giữa Học Viện Báo Chí và 
Tuyên Truyền và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cung Nhu Học:

Đơn vị: Đồng

s tt ISBN Tên sách Nhà xuất bản
So

lượng
(cuốn)

Đơn giá 
(VND)

Tổng trị giá 
(VND)

1 9 7 8 1 6 1 1 3 2 1 7 1 5

' E t h n o g r a p h y  in  D i g i t a l  

S p a c e s :  E t h n o g r a p h y  o f  

V i r t u a l  W o r l d s ,  N e t n o g r a p h y ,  

a n d  D i g i t a l  E t h n o g r a p h y ' ,  i n  p .  

S u n d e r l a n d ,  a n d  R. D e n n y  

( e d s . ) ,  H a n d b o o k  o f  

A n t h r o p o l o g y  in  B u s i n e s s  - -  

¡ » H a n d b o o k  o f  A n t h r o p o l o g y  

in  B u s i n e s s

T a y l o r  &  

F r a n c i s
1

8 , 6 2 9 , 1 2 0

Ể
l ỉ í
o

\ \ i \

8 , 6 2 9 , 1 2 0

2 9 7 8 0 7 4 9 4 6 8 6 4 4

" C h a p t e r  7 :  O b s e r v a t i o n  a n d  

E t h n o g r a p h y "  in  M a r k e t  

R e s e a r c h  i n  P r a c t i c e :  H o w  t o  

G e t  G r e a t e r  I n s i g h t  F r o m  Y o u r  

M a r k e t ,  K o g a n  P a g e ,  L o n d o n ,  

p p  8 1 - 8 9 .  ( M a r k e t  R e s e a r c h  in  

P r a c t i c e :  H o w  t o  G e t  G r e a t e r  

I n s i g h t  F r o m  Y o u r  M a r k e t )

K o g a n  P a g e 1
5 , 2 0 0 , 0 0 0 5 , 2 0 0 , 0 0 0

3 9 7 8 1 3 3 7 1 1 0 2 1 1
A d v e r t i s i n g  a n d  I n t e g r a t e d  

B r a n d  P r o m o t i o n .  8 t h  e d .

C e n g a g e

L e a r n i n g
1

7 , 7 4 8 , 3 6 0 7 , 7 4 8 , 3 6 0



4 9 7 8 1 8 4 9 2 0 1 4 6 9

A d v e r t i s i n g  a n d  P r o m o t i o n :  

A n  I n t e g r a t e d  M a r k e t i n g  

C o m m u n i c a t i o n s  A p p r o a c h .

S A G E

P u b l i c a t i o n
1

1 , 9 8 4 , 0 0 0 1 , 9 8 4 , 0 0 0

5 9 7 8 0 7 4 9 4 4 5 7 3 7

B r a n d  L a n d s ,  H o t  S p o t s  &  

C o o l  S p a c e s :  W e l c o m e  t o  t h e  

T h i r d  P l a c e  a n d  t h e  T o t a l  

M a r k e t i n g  E x p e r i e n c e

K o g a n  P a g e 1
2 , 0 7 0 , 9 5 0 2 , 0 7 0 , 9 5 0

6 9 7 8 1 1 3 8 8 0 4 6 8 5

B r a n d  M a n a g e m e n t :  

R e s e a r c h ,  T h e o r y  a n d  

P r a c t i c e .

R o u t l e d g e 1
3 , 3 7 9 , 4 8 0 3 , 3 7 9 , 4 8 0

7 9 7 8 0 7 5 0 6 6 6 0 0 8

B r a n d  n e w  j u s t i c e :  h o w  

b r a n d i n g  p l a c e s  a n d  p r o d u c t s  

c a n  h e l p  t h e  d e v e l o p i n g  w o r l d

E l s e v i e r

B u t t e r w o r t h -

H e i n e m a n n

1
2 , 4 6 7 , 6 8 0 2 , 4 6 7 , 6 8 0

8 9 7 8 3 8 9 9 5 5 4 7 7 9

B r a n d  S p a c e s :  B r a n d e d  

A r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  F u t u r e  

o f  R e t a i l  D e s i g n

B e r l i n :

G e s t a l t e n .
1

4 , 5 0 0 , 0 0 0 4 , 5 0 0 , 0 0 0

9 9 7 8 8 4 1 5 8 2 9 3 8 6
B r a n d i n g  &  S p a c e s  ( E n g l i s h  

a n d  S p a n i s h  E d i t i o n )

I n s t i t u t o  

M o n s a  d e  

E d i c i o n e s ,  S .A . ;  

B i l i n g u a l

1
5 , 6 0 0 , 0 0 0 5 , 6 0 0 , 0 0 0

1 0 9 7 8 0 5 0 0 5 1 8 9 6 0

B r a n d i n g  in  F i v e  a n d  a  H a l f  

S t e p s :  T h e  D e f i n i t i v e  G u i d e  t o  

t h e  S t r a t e g y  a n d  D e s i g n  o f  

B r a n d  I d e n t i t i e s  = ( B r a n d i n g :  

In  F i v e  a n d  a  H a l f  S t e p s )

T h a m e s  &  

H u d s o n
1

4 , 1 7 8 , 5 0 0 4 , 1 7 8 , 5 0 0

1 1 9 7 8 1 6 0 6 4 9 1 5 9 1
B u i l d i n g  a  M a r k e t i n g  P l a n  a  

C o m p l e t e  G u i d e .  1 s t  e d .

B u s i n e s s  E x p e r t  

P r e s s
1

1 , 8 9 0 , 0 0 0 1 , 8 9 0 , 0 0 0

1 2 9 7 8 0 1 9 0 3 1 1 5 0 6
B u i l d i n g  D i s t i n c t i v e  B r a n d  

A s s e t s .
O U P 1

1 , 8 9 9 , 2 6 0 1 , 8 9 9 , 2 6 0

1 3 9 7 8 0 0 2 9 0 0 1 5 1 6 B u i l d i n g  S t r o n g  B r a n d s
J o h n  W i l e y  &  

S o n s
1

1 , 2 8 6 , 2 2 0 1 , 2 8 6 , 2 2 0

1 4 9 7 8 1 8 5 6 1 7 8 4 9 5

C h a p t e r  1 0 .  T h e  C h a l l e n g e  o f  

D e v e l o p i n g  a n d  S u s t a i n i n g  

A d d e d  V a l u e s  in  C r e a t i n g  

P o w e r f u l  B r a n d s .  R o u t l e d g e ,  

p p .  3 7 1 - 4 0 5  - - > C r e a t i n g  

P o w e r f u l  B r a n d s

1
3 , 3 4 1 , 6 5 0 3 , 3 4 1 , 6 5 0

1 5 9 7 8 1 3 4 9 3 1 7 5 7 8
C i t y  b r a n d i n g :  t h e o r y  a n d  

c a s e s
M a c m i l l a n 1

1 , 6 5 7 , 7 3 0 1 , 6 5 7 , 7 3 0

1 6 9 7 8 1 4 2 2 2 4 3 9 9 2
C o n t e m p o r a r y  i s s u e s  P r i v a c y  

a n d  s o c i a l  m e d i a
M a s o n  C r e s t 1

1 , 7 3 8 , 2 4 0 1 , 7 3 8 , 2 4 0

1 7 9 7 8 1 5 2 7 2 0 9 1 8 3 C o n t e n t  D e s i g n
C o n t e n t  D e s i g n  

L o n d o n
1

1 , 4 9 1 , 8 6 0 1 , 4 9 1 , 8 6 0

1 8 9 7 8 1 7 8 0 6 7 5 6 2 6
C r e a t i n g  a  B r a n d  I d e n t i t y :  A  

G u i d e  f o r  D e s i g n e r s .

L o n d o n :  

L a u r e n c e  K in g  

P u b l i s h i n g .

1
1 , 6 7 2 , 0 0 0 1 , 6 7 2 , 0 0 0

\
/¡ÊN
CHÍ
TRLIYEh

JÓC



1 9 9 7 8 0 4 1 5 6 7 7 7 3 8
C r e a t i v e  L a b o u r :  m e d i a  w o r k  

i n  t h r e e  c u l t u r a l  i n d u s t r i e s

L o n d o n  a n d  

N e w  Y o r k :  

R o u t l e d g e .

1
2 , 5 8 1 , 1 7 0 2 , 5 8 1 , 1 7 0

2 0 9 7 8 0 8 1 5 3 7 0 4 0 6

D a t a  f o r  J o u r n a l i s t s :  A 

p r a c t i c a l  g u i d e  f o r  c o m p u t e r -  

a s s i s t e d  r e p o r t i n g  ( 5 t h  

e d i t i o n )

T a y l o r  &  

F r a n c i s
1

2 , 4 2 9 , 8 5 0 2 , 4 2 9 , 8 5 0

2 1 9 7 8 1 8 4 5 4 9 6 6 3 0
D a t a  J o u r n a l i s m :  I n s i d e  t h e  

g l o b a l  f u t u r e
A b r a m i s 1

2 , 0 8 2 , 5 9 0 2 , 0 8 2 , 5 9 0

2 2 9 7 8 1 8 4 5 4 9 6 6 3 0
D a t a  J o u r n a l i s m :  M a p p i n g  t h e  

F u t u r e
A b r a m i s 1

2 , 6 4 7 , 0 0 0 2 , 6 4 7 , 0 0 0

2 3 9 7 8 0 3 6 7 4 6 9 5 4 2
D e s t i n a t i o n  M a r k e t i n g :  

E s s e n t i a l s
1

2 , 0 7 0 , 9 5 0 2 , 0 7 0 , 9 5 0

2 4 9 7 8 1 1 3 7 4 9 4 3 4 4 D i g i t a l  A d v e r t i s i n g
B l o o m s b u r y

P u b l i s h i n g
1

5 , 4 3 2 , 9 7 0 5 , 4 3 2 , 9 7 0

2 5 9 7 8 1 3 9 8 6 9 4 1 4 9

D i g i t a l  B r a n d i n g  a  C o m p l e t e  

S t e p - b y - S t e p  G u i d e  t o  

S t r a t e g y ,  T a c t i c s ,  T o o l s  a n d  

M e a s u r e m e n t .  2 n d  e d .

N e w  Y o r k :  

K o g a n  P a g e .
1

3 , 7 6 1 , 6 6 0 3 , 7 6 1 , 6 6 0

2 6 9 7 8 1 4 7 3 9 0 2 3 8 1
D i g i t a l  E t h n o g r a p h y :  

P r i n c i p l e s  a n d  P r a c t i c e s
S A G E 1

2 , 3 1 7 , 3 3 0 2 , 3 1 7 , 3 3 0

2 7 9 7 8 1 1 3 8 2 2 3 0 6 6
D i g i t a l  J o u r n a l i s m  S t u d i e s :  

T h e  K e y  C o n c e p t s

T a y l o r  &  

F r a n c i s
1

2 , 2 7 7 , 5 6 0 2 , 2 7 7 , 5 6 0

2 8 9 7 8 1 1 3 8 1 9 1 7 0 9

D i g i t a l  M a r k e t i n g  E x c e l l e n c e :  

P l a n n i n g ,  O p t i m i z i n g  a n d  

I n t e g r a t i n g  O n l i n e  M a r k e t i n g .

T a y l o r  &  

F r a n c i s
1

8 , 5 4 8 , 6 1 0 8 , 5 4 8 , 6 1 0

TỔNG CỘNG 28 94,884,740

Tổng: 94,884,740 (Chín mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi bốn nghìn, bảy trăm bốn mươi
đồng.)

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứng:............................. - Thanh toán trực tiếp:..............................................
7. Sổ dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:...........................................................................................
8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 94,884,740 (Chín mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi bổn nghìn, 

bảy trăm bỗn mươi đồng.)
- Thanh toán tạm ứng:........................ - Thanh toán trực tiếp:....................................................

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP 
HÀNG HÓA, DỊCH

'ỏng dấu)

Ngày..... tháng........năm............
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ s ử  DỤNG NGÂN SÁCH



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỔ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYÈN

Mẩu C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/ỌĐ-BTC ngà 
30/3/2006 và Thông tu số 185/2010/TT-BTC ngà; 

15/11/2010 cùa Bộ tài chinh)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i  : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm  Thông tin khoa học

Đề nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(G ồm  c ó : ........c h ứ n g  từ  g ổ c  kèm  theo)

STT NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN SÓ TIÊN

1 Thanh toán tiền sách ngoại văn 93,516,420

Cộng 93,516,420 đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Chín ba triệu, năm trăm m ười sáu nghìn, bốn trăm  
hai m ươi đồng)

Ngưòi đề nghị

Ngày thảng năm 2021

Trưỏng Bộ phận Ke toán trưởng Giám đốc

“ụi
Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh T hảo



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM__________ •___________  >_________
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*
SỔ:5Ĩ3J QĐ-HVBC&TT

H à Nội, ngày ị  $ háng 4 năm 202ỉ

QUYẾT ĐỊNH
V/v lựa chọn đon vị cung cấp sách ngoại văn

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quyết định số 2385/HVCTQG-TC, ngày 27/9/2007 của Học viện 

chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài 
sản tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 
bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 5528/QĐ-HVCTQG ngày 31/12/2020 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012

- Căn cứ 03 Báo giá.

QUYẾT ĐỊNH
Đ iều 1: Lựa chọn đơn vị cung cấp sách ngoại văn cho Thư viện Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền là Công ty c ổ  phần Thương mại - Dịch vụ Cung Nhu Học số 2/18, 
đường 79, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2: Phương thức thực hiện và Giá trị Hợp đồng

- Hình thức Hợp đồng: 'Pheo hình thức hợp đồng trọn gói;
- Giá trị Họp đồng: 93,516,420 (Chín mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, 
bốn trăm hai mươi đồng)
- Nguồn kinh phí: thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2021
- Thời gian thực hiện: 4 đến 6 tuần.
- Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 3: Ban Ke hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị hữu 
quan, Công ty c ổ  phần Thương mại - Dịch vụ Cung Nhu Học, thực hiện đúng và đầy 
đủ các Quy định hiện hành của Chính phủ, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 'Ặ-—--

Nơi nhân:
- Như điều 3;
- Lưu VT,TTKH



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM__________ •_______________•_________
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*
Số: QĐ-HVBC&TT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v lựa chọn đon vị cung cấp sách ngoại văn

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Cặn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quỵết định số 2385/HVCTQG-TC, ngày 27/9/2007 của Học viện 

chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sẩm, sửa chừa tài 
sản tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

- Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn. tổ chức 
bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 5528/QĐ-HVCTQG ngày 31/12/2020 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012

- Căn cứ 03 Báo giá,

QUYÉT ĐỊNH
Điều 1: Lựa chọn don vị cung cấp sách ngoại văn cho Thư viện Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền là Công ty c ổ  phần Thương mại - Dịch vụ Cung Nhu Học số 2/18, 
đường 79, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2: Phương thức thực hiện và Giá trị Hợp đồng

- Hình thức Hợp đồng: Theo hình thức hợp đồng trọn gói;
- Giá trị Họp đồng: 93,516.420 (Chín mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, 
bốn trăm hai mươi đồng)
- Nguồn kinh phí: thường xuyên sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2021
- Thời gian thực hiện: 4 đến 6 tuần.
- Địa điếm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 3: Ban Ke hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị hữu 
quan, Công ty c ố  phần Thương mại - Dịch vụ Cung Nhu Học, thực hiện đúng và đầy 
đủ các Quy định hiện hành của Chính phủ, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 
Minh và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 1

Nơi nhân:
- Như diều 3;
- Lưu VT,TTKH



u/wjjfy ¿MhỊỊ ) ^
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc.
* * *

HỢP ĐỒNG KINH TÉ
Số: 02-IES-H VBC&  TT/IES-2021

-  Căn cứ  Bộ luật Dân sự  số  91/2015/Q H 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã  hội chủ nghĩa Việt 

Nam ban hành ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ  Bộ luật Thương m ại so 36/2005/Q H 1 ỉ đuợc Quốc hội nước C ộng hòa x ã  hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ  quyết định sổ  5633 /Q Đ -H V B C & T T ngày  18/11 /2021 của Giám đốc Học viện Báo chí 

và Tuyên truyên về việc lựa chọn đơn vị cung cấp sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin 

khoa học;

-  Căn cứ  vào khả năng cung cấp và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày tháng năm 2021

Bên A (Bên mua): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ 
Điện thoại 
Đại diện là

Số 36 Xuân Thủy, c ầ u  Giấy, Hà Nội 
024.37546963
Ô ng Phạm Minh Son Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản: 9523.1.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm,Hà Nội

Bên B (Bên Bán): CÔNG TY CÓ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH v ụ  CUNG NIIU HỌC
Địa chỉ : 2/18 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại : (84-28) 3775 3501/02/03 Fax: (84-28) 3775 3504
Tài khoản : 6360 201 127 107
Tại : Agribank - CN Tân Bình
MST : 0309810440
Đại diện : Ông Phạm Khắc Duy
Chức vụ : Giám đốc

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng mua bán sách với các điều khoản sau đây:

Diều 1: Phạm vi công việc

Bên B đồng ý cung cấp các tựa sách ngoại văn dưới đây do bên A đặt mua. 
Danh mục sách cung cấp:

1



s tt ISBN Tên sách Nhà xuất 
bản

So
lượng
(cuốn)

Đơn giá 
(VND)

Tổng trị giá 
(VND)

1 9 7 8 1 1 1 9 6 9 1 4 9 5

A d v e r t i s i n g  b y  D e s i g n  G e n e r a t i n g  

a n d  D e s i g n i n g  C r e a t i v e  I d e a s  

A c r o s s  M e d i a .  T h i r d  e d i t i o n .

H o b o k e n ,  

N e w  J e r s e y :  

W i l e y .

1
3 , 4 1 7 , 3 1 0

3 , 4 1 7 , 3 1 0

2 9 7 8 1 4 4 6 2 5 6 0 7 7
D i g i t a l  T o o l s  f o r  Q u a l i t a t i v e  

R e s e a r c h
S A G E 1

2 , 4 6 9 , 6 2 0
2 , 4 6 9 , 6 2 0

3 9 7 8 3 0 3 7 7 8 3 4 8 1

D o n ' t  B r a n d  M y  P u b l i c  S p a c e ! :  o n  

t h e  S y m b o l i c  P o v e r t y  o f  t h e  

R e p r e s e n t a t i o n a l  S y s t e m s  o f  

T e r r i t o r i a l  C o l l e c t i v e s .

B a d e n :  L a r s  

M u l l e r
1

2 , 2 7 9 , 5 0 0
2 , 2 7 9 , 5 0 0

4 9 7 8 9 0 6 3 6 9 3 3 9 8
D y n a m i c  I d e n t i t i e s :  H o w  t o  C r e a t e  

L iv in g  B r a n d  I d e n t i t i e s .

L a u r e n c e

K in g

P u b l i s h i n g

1
2 , 2 7 9 , 5 0 0

2 , 2 7 9 , 5 0 0

5 9 7 8 3 6 5 8 0 1 7 3 1 6

E f f e c t i v e n e s s  o f  o n l i n e  m a r k e t i n g  

c a m p a i g n s :  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  

o n l i n e  m u l t i c h a n n e l  a n d  s e a r c h  

e n g i n e  a d v e r t i s i n g .

S p r i n g e r 1
4 , 3 6 8 , 8 8 0

4 , 3 6 8 , 8 8 0

6 9 7 8 1 1 1 9 1 4 5 8 7 5

E x p e r i e n t i a l  M a r k e t i n g  S e c r e t s ,  

S t r a t e g i e s ,  a n d  S u c c e s s  S t o r i e s  

f r o m  t h e  W o r l d ' s  G r e a t e s t  B r a n d s .

H o b o k e n ,  

N e w  J e r s e y :  

J o h n  W i l e y  & 

S o n s .

1
1 , 8 2 3 , 6 0 0

1 , 8 2 3 , 6 0 0

7 9 7 8 1 8 5 6 1 7 7 7 3 3
F r o m  B r a n d  V i s i o n  t o  B r a n d  

E v a l u a t i o n

B u t t e r w o r t h -

H e i n e m a n n
1

3 , 2 3 7 , 8 6 0
3 , 2 3 7 , 8 6 0

8 9 7 8 1 5 9 1 8 4 7 3 8 0

G r o w t h  h a c k e r  m a r k e t i n g :  a  

p r i m e r  o n  t h e  f u t u r e  o f  PR ,  

m a r k e t i n g ,  a n d  D i g i t a l  a d v e r t i s i n g .

P o r t f o l i o . 1
1 , 2 0 1 , 8 3 0

1 , 2 0 1 , 8 3 0

9 9 7 8 0 9 8 9 6 4 6 1 3 0

H o w  t o  L a u n c h  a  B r a n d :  Y o u r  

S t e p - b y - S t e p  G u i d e  T o  C r a f t i n g  a  

B r a n d .

L o n g  B e a c h ,  

C A :

B r a n d t r o .

1
1 , 6 5 5 , 7 9 0

1 , 6 5 5 , 7 9 0

1 0 9 7 8 0 3 3 5 2 6 2 0 6 9 H o w  t o  W r i t e  a  T h e s i s O U P 1
1 , 8 2 3 , 6 0 0

1 , 8 2 3 , 6 0 0

1 1 9 7 8 1 1 3 8 8 6 1 3 1 2
J o u r n a l i s m  a n d  t h e  D e b a t e  O v e r  

P r i v a c y  ( 1 s t  E d i t i o n )

T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

2 , 5 8 1 , 1 7 0
2 , 5 8 1 , 1 7 0

1 2 9 7 8 0 3 2 1 9 8 5 2 0 0
L o g o  D e s i g n  L o v e :  A  G u i d e  t o  

C r e a t i n g  I c o n i c  B r a n d  I d e n t i t i e s
P e a r s o n 1

2 , 6 0 0 , 0 0 0
2 , 6 0 0 , 0 0 0

1 3 9 7 8 1 5 9 2 5 3 5 0 7 1

L o g o  S a v v y :  T o p  B r a n d  D e s i g n  

F i r m s  S h a r e  T h e i r  N a m i n g  a n d  

I d e n t i t y  S t r a t e g i e s  P a p e r b a c k  -  

O c t o b e r  1 ,  2 0 0 8

G l o u c e s t e r ,

M a s s . :

R o c k p o r t .

1
2 , 9 5 0 , 0 0 0

2 , 9 5 0 , 0 0 0

1 4 9 7 8 1 4 0 0 0 6 4 2 8 1
M a d e  t o  S t i c k :  W h y  S o m e  I d e a s  

S u r v i v e  a n d  o t h e r s  D ie

R a n d o m

H o u s e
1

1 , 7 8 1 , 8 9 0
1 , 7 8 1 , 8 9 0

1 5 9 7 8 0 0 2 9 0 0 1 0 1 1 M a n a g i n g  B r a n d  E q u i t y
J o h n  W i l e y  & 

S o n s
1

1 , 6 8 6 , 0 0 0
1 , 6 8 6 , 0 0 0

1 6 9 7 8 1 2 9 2 0 9 2 6 1 4

M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s :  

D i s c o v e r y ,  C r e a t i o n  a n d  

C o n v e r s a t i o n s  ( 7 t h  e d i t i o n )

P e a r s o n 1
5 , 6 9 8 , 7 5 0

5 , 6 9 8 , 7 5 0

1 7 9 7 8 0 3 3 5 0 9 6 7 1 8
M a s s  C o n s u m p t i o n  a n d  P e r s o n a l  

I d e n t i t y
M c G r a w - H i l l 1

2 , 6 4 2 , 0 0 0
2 , 6 4 2 , 0 0 0

2



T ^ 'T

1 8 9 7 8 2 9 4 0 4 1 1 4 1 2

P a c k a g i n g  t h e  B r a n d :  T h e  

R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  P a c k a g i n g  

D e s i g n  a n d  B r a n d  I d e n t i t y

AVA

P u b l i s h i n g
1

3 , 8 0 0 , 0 0 0
3 , 8 0 0 , 0 0 0

1 9 9 7 8 1 7 8 9 6 6 3 2 0 4

P l a n n i n g  a n d  M a n a g i n g  P u b l i c  

R e l a t i o n s  C a m p a i g n s :  a  S t r a t e g i c  

A p p r o a c h  ( 3 r d  e d i t i o n )

L o n d o n :  

K o g a n  P a g e .
1

2 , 0 8 7 , 4 4 0
2 , 0 8 7 , 4 4 0

2 0 9 7 8 0 3 6 7 1 4 0 2 3 6 P r i v a c y  a n d  t h e  N e w s  M e d i a
T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

2 , 2 7 7 , 5 6 0
2 , 2 7 7 , 5 6 0

2 1 9 7 8 3 3 1 9 8 9 1 9 1 0

P u b l i c  r e l a t i o n s  c a p i t a l i s m :  

p r o m o t i o n a l  c u l t u r e ,  p u b l i c s  a n d  

c o m m e r c i a l  d e m o c r a c y

P a l g r a v e

M a c m i l l a n
1

2 , 6 5 8 , 7 7 0
2 , 6 5 8 , 7 7 0

2 2 9 7 8 0 8 5 7 0 2 7 6 7 2
Q u a l i t a t i v e  c o n s u m e r  a n d  

m a r k e t i n g  r e s e a r c h
SA G E 1

2 , 6 9 7 , 5 7 0
2 , 6 9 7 , 5 7 0

2 3 9 7 8 1 4 7 8 0 0 1 8 0 5 R a c i s m  p o s t r a c e
D u k e

U n i v e r s i t y
1

1 , 8 2 1 , 6 6 0
1 , 8 2 1 , 6 6 0

2 4 9 7 8 1 8 6 4 7 0 7 2 1 2 R e b r a n d i n g  D e s i g n .

I m a g e s  

P u b l i s h i n g  

D i s t  A

1
2 , 6 5 6 , 0 0 0

2 , 6 5 6 , 0 0 0

2 5 9 7 9 8 5 7 6 1 8 3 2 6 5

S e a r c h  e n g i n e  o p t i m i z a t i o n  2 0 1 6 :  

L e a r n  S E O  w i t h  s m a r t  i n t e r n e t  

m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  - -> S E O  2 0 2 1  

L e a r n  S e a r c h  E n g i n e  O p t i m i z a t i o n  

W i t h  S m a r t  I n t e r n e t  M a r k e t i n g  

S t r a t e g i e s

C r e a t e S p a c e

I n d e p e n d e n t

P u b l i s h i n g

P l a t f o r m .

1
1 , 1 6 0 , 1 2 0

1 , 1 6 0 , 1 2 0

2 6 9 7 8 0 1 9 8 7 9 7 8 0 7 S t r a t e g i c  b r a n d  m a n a g e m e n t O U P 1
4 , 1 7 8 , 7 6 0

4 , 1 7 8 , 7 6 0

2 7 9 7 8 0 1 9 0 3 0 3 7 6 1
S t r a t e g i c  C o m m u n i c a t i o n :  

C a m p a i g n  P l a n n i n g  (2  e d i t i o n )
O U P 1

4 , 4 8 1 , 4 0 0
4 , 4 8 1 , 4 0 0

2 8 9 7 8 1 5 3 8 1 1 4 6 6 7

T h e  A c t i v a t i o n  I m p e r a t i v e  H o w t o  

B u i ld  B r a n d s  a n d  B u s i n e s s  b y  

I n s p i r i n g  A c t i o n .

L a n h a m ,  

M a r y l a n d :  

R o w m a n  & 

L i t t l e f i e l d .

1
1 , 6 9 9 , 4 4 0

1 , 6 9 9 , 4 4 0

2 9 9 7 8 1 5 4 1 7 5 8 0 0 1

T h e  A g e  o f  S u r v e i l l a n c e  

C a p i t a l i s m :  T h e  F ig h t  f o r  a  H u m a n  

F u t u r e  a t  t h e  N e w  F r o n t i e r  o f  

P o w e r

P r o f i l e  B o o k s 1
1 , 5 7 4 , 3 1 0

1 , 5 7 4 , 3 1 0

3 0 9 7 8 1 4 4 4 7 9 4 4 9 6
T h e  A r t  o f  C r e a t i v e  T h i n k i n g :  8 9  

W a y s  t o  S e e  T h i n g s  D i f f e r e n t l y

H o d d e r  & 

S t o u g h t o n
1

1 , 5 6 0 , 0 0 0
1 , 5 6 0 , 0 0 0

3 1 9 7 8 1 5 2 6 4 2 4 1 0 5 T h e  C u l t u r a l  I n d u s t r i e s . SA G E 1
2 , 3 1 7 , 3 3 0

2 , 3 1 7 , 3 3 0

3 2 9 7 8 0 3 0 4 3 3 4 3 4 6

T h e  g l o b a l  m e d i a :  t h e  n e w  

m i s s i o n a r i e s  o f  c o r p o r a t e  

c a p i t a l i s m

C a s s e l l 1
1 , 6 7 0 , 0 0 0

1 , 6 7 0 , 0 0 0  , ^

3 3 9 7 8 1 1 1 9 3 6 2 4 1 8

T h e  N e w  R u l e s  o f  M a r k e t i n g  a n d  

PR : H o w  t o  U s e  S o c i a l  M e d i a ,  

O n l i n e  V i d e o ,  M o b i l e  A p p l i c a t i o n s ,  

B lo g s ,  N e w s  R e l e a s e s  &  V ira l  

M a r k e t i n g  t o  R e a c h  B u y e r s  

D i r e c t l y

W i l e y  & 

S o n s .
1

2 , 8 0 6 , 8 0 0
2 , 8 0 6 , 8 0 0

3 4 9 7 8 1 4 7 3 9 0 6 5 3 2
T h e  SA G E H a n d b o o k  o f  D ig i ta l  

J o u r n a l i s m
SA G E 1

7 , 5 9 8 , 0 1 0
7 , 5 9 8 , 0 1 0
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35 9 7 8 1 4 0 3 9 3 4 3 4 5
W o r k  P l a c e m e n t s  -  A S u r v i v a l  

G u i d e  f o r  S t u d e n t s

B a s i n g s t o k e :

P a l g r a v e

M a c m i l l a n

1 Ạ-
1 , 9 7 3 , 9 5 0

1 , 9 7 3 , 9 5 0

TỔNG CỘNG 35 93,516,420

Chất lượng sách đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, không bị rách, bị ướt, bị bẩn.
Danh mục sách này cung cấp cho Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền dùng trong công việc 

giảng dạy và học tập.

Điều 2: Giá trị hợp đồng
- Tổng giá trị là: 93.516.420 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, bốn trăm hai mưới đồng.)
Giá này đã bao gồm chi phí vận chuyển, phí nhập khẩu, phí giao hàng đến khách hàng.

Điều 3: Thời gian, địa điểm giao nhận hàng.
- Thời gian giao hàng: từ 4-6 tuần từ ngày Hợp đồng được ký kết và có hiệu lực.
Truông hợp bất khả kháng, trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng những cuốn sách bên 
B không cung cấp được do nhà xuất bản nước ngoài đình bản, chưa xuất bản, phải được 
thông báo cùng các văn bản xác nhận.
- Địa chỉ giao hàng: 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội
- Trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận hàng, Bên A có trách nhiệm kiểm đếm và phản hồi lại 

cho Bên B trong trường họp hàng hóa thiếu, hư hỏng, sai quy cách, lỗi hoặc đổi trả hàng 
mà lỗi do Bên B. Nếu quá thời gian quy định trên thì xem như việc giao hàng của Bên B 
đã hoàn tất và mọi khiếu nại về sau sẽ không thuộc trách nhiệm của Bên B

Điều 4: Thanh toán:
- Bên A sẽ thanh toán cho bên B bằng giá trị thực tế trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên A 

nhận đủ hàng hóa và hóa đơn tài chính
- Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Điều 5: Trách nhiệm của các bên
- Trách nhiệm bên A: Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B đúng như trong điêu 4 và 

thực hiện các điều khoản khác ghi trong họp đồng. Bên A sẽ chịu mức phạt chậm thanh toán 
là 0.05%/ ngày trên tổng giá trị hàng chậm thanh toán tương ứng với thời gian chậm thanh 
toán.

- Trách nhiệm bên B: đáp ứng đúng theo yêu cầu trong họp đồng của bên A. Đảm bảo hàng 
hóa về số lượng, chất lượng, giá cả, phương thức giao hàng như trong họp đồng. Bên B sẽ 
chịu mức phạt trễ hạn là 0.05% giá trị hàng giao trễ / ngày giao trễ nhưng không vượt quá 8% 
giá trị họp đồng.

Điều 6: Điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong họp đồng.
- Mọi sự thay đổi, điều chỉnh trong quá trình triển khai hợp đồng phải được hai bên thông báo 

với nhau bằng văn bản và cùng nhau xem xét giải quyết.
- Trong trường họp xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Nếu không 

giải quyết được sẽ đệ trình lên tòa án kinh tế TP HCM, quyêt định của tòa là giải pháp băt 
buộc đối với hai bên.

- Họp đồng này làm thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
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Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký 

ĐẠI DIỆN BÊN A
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BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ vào Hợp đồng số: 02-IES-HVBC&TT/IES-2021, ký ngày tháng năm 2021
Hôm nay, ngày tháng năm 2021, chúng tôi gồm:

Bên A (Bên mua): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : số  36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội 
Điện thoại : 024.37546963
Đại diện là : ô ng  Phạm Minh Son Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản: 95231.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm,Hà Nội

Bên B (Bên Bán): CÔNG TY CỎ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH v ụ  CUNG NHU HỌC
Địa chỉ : 2/18 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại : (84-28) 3775 3501/02/03 Fax: (84-28) 3775 3504
Tài khoản : 6360 201 127 107
Tại : Agribank - CN Tân Bình
MST : 0309810440
Đại diện : Ông Phạm Khắc Duy
Chức vụ : Giám đốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Sau khi kiểm tra thực tế mặt hàng do bên B cung cấp, chúng tôi cùng thống nhất ký kết Biên bản 
thanh lý họp đồng chi tiết như sau:

1. Bên B đã thực hiện giao hàng Sách Ngoại văn cho Bên A theo đúng Hợp đồng số: 02-IES- 
HVBC&TT/IES-2021, ký ngày tháng năm 2021

2. Thanh toán:
- Bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị họp đồng cho bên B 93.516.420 đồng (Chín 

mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, bốn trăm hai mưới đồng) bằng chuyển khoản
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày Bên B bàn giao hồ sơ thanh toán gồm: 

Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, Biên bản bàn giao hàng hóa và hóa đơn tài chính.

3. Điều khoản chung:
- Sau khi Bên A thanh toán toàn bộ giá trị họp đồng cho bên B là 93.516.420 đồng

(Chín mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, bốn trăm hai mưới đồng) thì họp đồng số 
02-IES-HVBC&TT/IES-2021, ký ngày tháng năm 2021 được thanh lý và kết thúc.

- Biên bản thanh lý Họp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như 
nhau.
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\ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

BIÊ N  BẢN T H A N H  LÝ  H Ọ P Đ Ồ N G

Căn cứ vào Hợp đồng số: 02-IES-HVBC&TT/IES-2021, ký ngày tháng năm 2021 
Hôm nay, ngày tháng năm 2021, chủng tôi gồm:

Bên A (Bên mua): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : số  36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội 
Điện thoại : 024.37546963
Đại diện là : Ông Phạm Minh So'n Chức vụ: Giám đốc
Tài khoản: 95231.1070986 tại: Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm,Hà Nội

Bên B (Bên Bán); CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH v ụ  CUNG NHU HỌC
Địa chỉ
Điện thoại 
Tài khoản 
Tại 
MST 
Đại diện 
Chức vụ

2/18 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam
(84-28) 3775 3501/02/03 
6360 201 127 107 
Agribank - CN Tân Bình 
0309810440 
Ông Phạm Khắc Duy 
Giám đốc

Fax: (84-28) 3775 3504

Sau khi kiểm tra thực tế mặt hàng do bên B cung cấp, chúng tôi cùng thống nhất ký kết Biên bản 
thanh lý hợp đồng chi tiết như sau:

1. Bên B đã thực hiện giao hàng Sách Ngoại văn cho Bên A theo đúng Họp đồng số: 02-IES- 
HVBC&TT/IES-2021, ký ngày tháng năm 2021

2. Thanh toán:
- Bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B 93.516.420 đồng (Chín 

mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, bốn trăm hai mưới đồng) bằng chuyển khoản
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày Bên B bàn giao hồ sơ thanh toán gồm: 

Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, Biên bản bàn giao hàng hóa và hóa đơn tài chính.

3. Điều khoản chung:
- Sau khi Bên A thanh toán toàn bộ giá trị họp đồng cho bên B là 93.516.420 đồng

(Chín mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, bốn trăm hai mưới đồng) thì hợp đồng số 
02-IES HVBC&TT/IES-2021, ký ngày thang năm 2021 được thanh ly và kết thúc.

- Biên bản thanh lý Họp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như 
nhau.
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CÔNG TY CỞ PHÀN THƯƠNG MẠI - DỊCH v ụ  CUNG NHU HỌC 
IN T E R N A T I O N A L  E D U C A T I O N A L  S U P P L Y  C O R P O R A T I O N
Address: 2/18 Street 79, Tan Quy Ward, District 7, HCMC. Vietnam 
^el: (84-8) 37753501 - 37753502 - 37753503 Fax: (84-8) 37753504 

pail: iesservice@iesvietnam.com Website: www.iesvietnam.com

BẢNG KÊ HÀNG HÓA SỐ 48
T ê n ^ ^ i Ò ^ r V l Ệ N  BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
Địa c h ỉ: số 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội 
Kèm theo: Hóa đơn số 0001548 ngày 27 tháng 12 năm 2021

STT ' TÊN HÀNG HÓA ĐVT SO
LƯƠN ĐƠN GIÁ THÀNH TIÊN

1 9781119691495 Advertising by Design Generating and Designing 
Creative Ideas Across Media. Third edition. EA 1 3,417,310 3,417,310

2 9781446256077 Digital Tools for Qualitative Research EA 1 2,469,620 2,469,620

3 9783037783481
Don’t Brand My Public Space!: on the Symbolic 
Poverty of the Representational Systems of Territorial 
Collectives.

EA 1 2,279,500 2,279,500

4 9789063693398 Dynamic Identities: How to Create Living Brand 
Identities. EA 1 2,279,500 2,279,500

5 9783658017316
Effectiveness of online marketing campaigns: an 
investigation into online multichannel and search 
engine advertising.

EA 1 4,368,880 4,368,880

6 9781119145875 Experiential Marketing Secrets, Strategies, and 
Success Stories from the World’s Greatest Brands. EA 1 1,823,600

/ /  v->

r ỉ
7 9781856177733 From Brand Vision to Brand Evaluation EA 1 3,237,860

IỊ^Ịthưi

3' W Í
8 9781591847380 Growth hacker marketing: a primer on the future of 

PR, marketing, and Digital advertising. EA 1 1,201,830 1,201,83^:

9 9780989646130 How to Launch a Brand: Your Step-by-Step Guide To 
Crafting a Brand. EA 1 1,655,790 1,655,790

10 9780335262069 How to Write a Thesis EA 1 1,823,600 1,823,600

11 9781138861312 lournalism and the Debate Over Privacy (1st Edition) EA 1 2,581,170 2,581,170

12 9780321985200 .̂ogo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand 
dentities EA 1 2,600,000 2,600,000

13 9781592535071
M g o  Savvy: Top Brand Design Firms Share Their 
Naming and Identity Strategies Paperback -  October 
1,2008

EA 1 2,950,000 2,950,000

14 9781400064281 Vlade to Stick: Why Some Ideas Survive and Others 
Die EA 1 1,781,890 1,781,890

15 9780029001011 Managing Brand Equity EA 1 1,686,000 1,686,000

16 9781292092614 Ivlarketing Communications: Discovery, Creation and 
Conversations (7th edition) EA 1 5,698,750 5,698,750

17 9780335096718 í4ass Consumption and Personal Identity EA 1 2,642,000 2,642,000

mailto:iesservice@iesvietnam.com
http://www.iesvietnam.com
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18 9782940411412 Packaging the Brand: The Relationship Between 
Packaging Design and Brand Identity EA 1 3,800,000 3,800,000

19 9781789663204 Planning and Managing Public Relations Campaigns: 
a Strategic Approach (3rd edition) EA 1 2,087,440 2,087,440

20 9780367140236 Privacy and the News Media EA 1 2,277,560 2,277,560

21 9783319891910 Public relations capitalism: promotional culture, 
publics and commercial democracy EA 1 2,658,770 2,658,770

22 9780857027672 Qualitative consumer and marketing research EA 1 2,697,570 2,697,570

23 9781478001805 Racism postrace EA 1 1,821,660 1,821,660

24 9781864707212 Rebranding Design. EA 1 2,656,000 2,656,000

25 9798576183265

Search engine optimization 2016: Learn SEO with 
smart internet marketing strategies ~>SEO 2021 
Learn Search Engine Optimization With Smart 
Internet Marketing Strategies

EA 1 1,160,120 1,160,120

26 9780198797807 Strategic brand management EA 1 4,178,760 4,178,760

27 9780190303761 Strategic Communication: Campaign Planning (2 
edition) EA 1 4,481,400 4,481,400

28 9781538114667 The Activation Imperative How to Build Brands and 
Business by Inspiring Action. EA 1 1,699,440 1,699,440

29 9781541758001 The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a 
Human Future at the New Frontier of Power EA 1

ba
1,574,3 rò" 

ỈT
íp y k  1,574,310 
f  v l

30 9781444794496 The Art of Creative Thinking: 89 Ways to See Things 
Differently EA 1

■HÂí
1,560,00 ;̂

m ị

Y ° |
;H vu) "D/j 1,560,000
/ W  *  Ị

31 9781526424105 The Cultural Industries. EA 1
i V t  

2,317,330^
lẽ>c

J ỵ ĩ / ỹ

2,317,330

32 9780304334346 The global media: the new missionaries of corporate 
capitalism EA 1 1,670,000 1,670,000

33 9781119362418

The New Rules of Marketing and PR: How to Use 
Social Media, Online Video, Mobile Applications, 
31ogs, News Releases & Viral Marketing to Reach 
3uyers Directly

EA 1 2,806,800 2,806,800

34 9781473906532 ’he SAGE Handbook of Digital Journalism EA 1 7,598,010 7,598,010

35 9781403934345 ■Cork Placements -  A Survival Guide for Students EA 1 1,973,950 1,973,950

Cộng tiền hàng 35 •' ■' 93,516,420
|Thuế suất GTGT - % Tiền thuế GTGT ; |j-7 '\;:T '

• -
Tổng cộng tiền thanh toán I'J, * /- L ỉ‘ ?J. ; 93,516,420

Người mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng



ỵ ọ c  yìẾN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
T^ỚNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
r  * Hà Nội, ngày A & tháng J/J năm 2021

DANH MỤC BỎ SUNG SÁCH NGOẠI VĂN

FINAL Net Extended
(VND)Line # PO# Item Code # Item's Description Author Publisher Unit Qty Year Cost

(VND)

1 IES-l 121001- 
HVBC 9781119691495

Advertising by Design Generating and 
Designing Creative Ideas Across Media. Third 
edition.

Landa, Robin Hoboken, New 
Jersey: Wiley. Ea 1 2016 3,417,310 3,417,310

2 IES-1121001- 
HVBC 9781446256077 Digital Tools for Qualitative Research

Paulus, T. M., 
Lester, J. N. 

Dempster, P.G.
SAGE Ea 1 2014 2,469,620 2,469,620

3 IES-1121001- 
HVBC 9783037783481

Don’t Brand My Public Space!: on the 
Symbolic Poverty of the Representational 
Svstems of Territorial Collectives.

Baur, R., and 
Thiery, S.,

Baden: Lars 
Muller Ea 1 2013 2,279,500 2,279,500

4 IES-1121001- 
HVBC 9789063693398 Dynamic Identities: How to Create Living 

Brand Identities. Irene van Nes Laurence King 
Publishing Ea 1 2012 2,279,500 2,279,500

5 IES-1121001- 
HVBC 9783658017316

Effectiveness of online marketing campaigns: an 
investigation into online multichannel and 
search engine advertising.

Klapdor, S. Springer Ea 1 2013 4,368,880 4,368,880

6 IES-1121001- 
HVBC 9781119145875

Experiential Marketing Secrets, Strategies, and 
Success Stories from the World’s Greatest 
Brands.

Smith, K., and 
Hanover, D

Hoboken, New 
Jersey: John 

Wiley & Sons.
Ea 1 2016 1,823,600 1,823,600

7 IES-1121001- 
HVBC 9781856177733 From Brand Vision to Brand Evaluation de Chernatony, L. Butterworth-

Heinemann Ea 1 2001 3,237,860 3,237,860

8 IES-1121001- 
HVBC 9781591847380 Growth hacker marketing: a primer on the future 

of PR, marketing, and Digital advertising. Holiday, R. Portfolio. Ea 1 2014 1,201,830 1,201,830

9 IES-1121001- 
HVBC 9780989646130 How to Launch a Brand: Your Step-by-Step 

Guide To Crafting a Brand. Geyrhalter, F., Long Beach, 
CA: Brandtro. Ea 1 2016 1,655,790 1,655,790

10 IES-1121001- 
HVBC 9780335262069 How to Write a Thesis Murray, R, OUP Ea 1 2006 1,823,600 1,823,600

11 IES-1121001- 
HVBC 9781138861312 Journalism and the Debate Over Privacy (1st 

Edition) Craig LaMay Taylor & 
Francis Ea 1 2019 2,581,170 2,581,170

12 IES-1121001- 
HVBC 9780321985200 Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic 

Brand Identities Aired, D., Pearson Ea 1 2014 2,600,000 2,600,000

■ n
ÍES-Í1 2 1 0 0 1 -  

HVBC 9781592535071
Logo Savvy: Top Brand Design Firms Share 
Their Naming and Identity Strategies Paperback 
-  October 1. 2008

Chua, P., and 
Ilicic, D.,

Gloucester,
Mass.:

Rockport.
Ea 1 2007 2,950,000 2,950,000

1



14 IES-1121001- 
HVBC 9781400064281 Made to Stick: Why Some Ideas Survive and 

Others Die
Heath, C., Heath, 

D. Random House Ea 1 2007 1,781,890 1,781,890

15 IES-1121001- 
HVBC 9780029001011 Managing Brand Equity Aaker, D. John Wiley & 

Sons Ea 1 1993 1,686,000 1,686,000

16 IES-1121001- 
HVBC 9781292092614 Marketing Communications: Discovery, 

Creation and Conversations (7th edition)
Fill, C. and 
Turnbull, S. Pearson Ea 1 2016 5,698,750 5,698,750

17 IES-1121001- 
HVBC 9780335096718 Mass Consumption and Personal Identity Lunt, P. & 

Livingstone, S. McGraw-Hill Ea 1 1992 2,642,000 2,642,000

18 IES-1121001- 
HVBC 9782940411412 Packaging the Brand: The Relationship Between 

Packaging Design and Brand Identity
Ambrose, G., & 

Harris, P.
AVA

Publishing Ea 1 2011 3,800,000 3,800,000

19 IES-1121001- 
HVBC 9781789663204 Planning and Managing Public Relations 

Campaigns: a Strategic Approach (3rd edition) Gregory, A. London: Kogan 
Page. Ea 1 2015 2,087,440 2,087,440

20 IES-1121001- 
HVBC 9780367140236 Privacy and the News Media Chris Frost Taylor & 

Francis Ea 1 2020 2,277,560 2,277,560

21 IES-1121001- 
HVBC 9783319891910 Public relations capitalism: promotional culture, 

publics and commercial democracy Anne M. Cronin Palgrave
Macmillan Ea 1 2018 2,658,770 2,658,770

22 IES-1121001- 
HVBC 9780857027672 Qualitative consumer and marketing research Belk, R., Fischer, 

E.,Kozinets, R. SAGE Ea 1 2012 2,697,570 2,697,570

23 IES-1121001- 
HVBC 9781478001805 Racism postrace

Roopali
Mukherjee; Sarah 

Banet-Weiser; 
Herman Gray

Duke University Ea 1 2019 1,821,660 1,821,660

24 IES-1121001- 
HVBC 9781864707212 Rebranding Design. Debit, J.,

Images
Publishing Dist 

A
Ea 1 2017 2,656,000 2,656,000

25 IES-1121001- 
HVBC 9798576183265

Search engine optimization 2016: Learn SEO 
with smart internet marketing strategies ->SEO 
2021 Learn Search Engine Optimization With 
Smart Internet Marketing Strategies

Clarke, A.
CreateSpace
Independent
Publishing
Platform.

Ea 1 2015 1,160,120 1,160,120

26 IES-1121001- 
HVBC 9780198797807 Strategic brand management

Rosenbaum- 
Elliott, R., Percy, 
L. and Pervan, S. 
Strategic brand 

management

OUP Ea 1 2018 4,178,760 4,178,760

27 IES-1121001- 
HVBC 9780190303761 Strategic Communication: Campaign Planning 

(2 edition) Mahoney, J. OUP Ea 1 2017 4,481,400 4,481,400



. 
Of?

ề 
CN ' IES-1121001- 

HVBC
9781538114667 The Activation Imperative How to Build Brands 

and Business by Inspiring Action.
Rosen, W. and 

Minsky, L.

Lanham, 
Maryland: 
Rowman & 
Littlefield.

Ea 1 2017 1,699,440 1,699,440

29 IES-1121001- 
HVBC 9781541758001

The Age of Surveillance Capitalism: The Fight 
for a Human Future at the New Frontier of 
Power

Shoshana Zuboff Profile Books Ea 1 2019 1,574,310 1,574,310

30 IES-1121001- 
HVBC 9781444794496 The Art of Creative Thinking: 89 Ways to See 

Things Differently Judkins, R. Hodder & 
Stoughton Ea 1 2015 1,560,000 1,560,000

31 IES-1121001- 
HVBC 9781526424105 The Cultural Industries. Hesmondhalgh, D. SAGE Ea 1 2007 2,317,330 2,317,330

32 IES-1121001- 
HVBC 9780304334346 The global media: the new missionaries of 

corporate capitalism

Edward S. 
Herman; Robert 

Waterman 
McChesney

Cassell Ea 1 1998 1,670,000 1,670,000

33 IES-1121001- 
HVBC 9781119362418

The New Rules of Marketing and PR: How to 
Use Social Media, Online Video, Mobile 
Applications, Blogs, News Releases & Viral 
Marketing to Reach Buyers Directly

Scott, D.M. Wiley & Sons. Ea 1 2017 2,806,800 2,806,800

34 IES-1121001- 
HVBC 9781473906532 The SAGE Handbook of Digital Journalism

Tamara Witschge, 
C. W. Anderson, 
David Domingo

SAGE Ea 1 2016 7,598,010 7,598,010

35 IES-1121001- 
HVBC 9781403934345 Work Placements -  A Survival Guide for 

Students Fanthome, C.
Basingstoke:

Palgrave
Macmillan

Ea 1 2004 1,973,950 1,973,950

GRAND TOTAL DUE IN VND - DOOR TO DOOR DELIVERY WITHOUT ANY EXTRA FEE 35 93,516,420

GIÁM ĐỐC ' ỵ f c U đ -

Nguyễn Thanh Thảo
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I.E.S. C O R P .  QUOTATION & PR O FO R M A  INVOICE
IES-1121001-HVBC

08-Nov-21 
IES-1121001-HVBC 

ALL DISCOUNT INCLUDED 
Within 10-13 Weeks

GENERAL TERMS:
(1) THIS QUOTATION IS VALID FOR 20 DAYS ONLY.
(2) THIS QUOTATION IS INCLUDED OF ALL TAXES, PERMITS, HANDLING, CUSTOM 
CLEARANCE AND OTHER HANDLING FEES.
(3) DOOR-TO-DOOR SERVICE DELIVERY.

L in e  if F C #  ^

^ -------------------------

I te m  C o d e  # I te m 's  D e s c r ip t io n A u th o r Publisher U n it Q ty Year FINAL Net Cost 
(VND)

Extended
(VND)

1
IE S -1 1 2 1 0 0 1 -  

H V BC
9 7 8 1 1 1 9 6 9 1 4 9 5

A d v ertis in g  by  D e s ig n  G e n e ra t in g  a n d  
D e s ig n in g  C re a tiv e  Id e a s  A c ro s s  M e d ia . T h ird  
ed itio n .

L a n d a , R o b in

H o b o k e n ,
N ew

J e rs e y :
Wiley.

E a 1 2016 3 ,4 1 7 ,3 1 0 3 ,4 1 7 ,3 1 0

2
IES-1121001-

HVBC 9781446256077 Digital Tools for Qualitative Research
Paulus, T. M., 
Lester, J. N. 

Dempster, P.G.
SAGE Ea 1 2014 2,469,620 2,469,620

3 IES-1121001- 
HVBC 9783037783481

Don’t Brand My Public Space!: on the Symbolic 
Poverty of the Representational Systems of 
Territorial Collectives.

Baur, R., and 
Thiery, S.,

Baden: 
Lars Muller Ea 1 2013 2,279,500 2,279,500

4 IES-1121001- 
HVBC 9789063693398 Dynamic Identities: How to Create Living Brand 

Identities. Irene van Nes
Laurence

King
Publishinq

Ea 1 2012 2,279,500 2,279,500

5 IES-1121001- 
HVBC 9783658017316

Effectiveness of online marketing campaigns: 
an investigation into online multichannel and 
search engine advertising.

Klapdor, S. Springer Ea 1 2013 4,368,880 4,368,880

6 IES-1121001- 
HVBC 9781119145875

Experiential Marketing Secrets, Strategies, and 
Success Stories from the World’s Greatest 
Brands.

Smith, K., and 
Hanover, D

Hoboken, 
New 

Jersey: 
John Wiley 

& Sons.

Ea 1 2016 1,823,600 1,823,600

7 IES-1121001- 
HVBC 9781856177733 From Brand Vision to Brand Evaluation de Chernatony, L.

Butterworth

Heinemann
Ea 1 2001 3,237,860 3,237,860

8 IES-1121001- 
HVBC 9781591847380 Growth hacker marketing: a primer on the 

future of PR, marketing, and Digital advertising. Holiday, R. Portfolio. Ea 1 2014 1,201,830 1,201,830

9 IES-1121001- 
HVBC 9780989646130 How to Launch a Brand: Your Step-by-Step 

Guide To Crafting a Brand. Geyrhalter, F.,
Long

Beach, CA: 
Brandtro.

Ea 1 2016 1,655,790 1,655,790

10
IES-1121001- 

HVBC 9780335262069 How to Write a Thesis Murray, R, OUP Ea 1 2006 1,823,600 1,823,600

11 IES-1121001- 
HVBC 9781138861312 Journalism and the Debate Over Privacy (1st 

Edition) Craig LaMay Taylor & 
Francis Ea 1 2019 2,581,170 2,581,170



12 IES-1121001- 
HVBC 9780321985200 Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic 

Brand Identities Aired, D., Pearson Ea 1 2014 2,600,000 2,600,000

13 IES-1121001- 
HVBC 9781592535071

Logo Savvy: Top Brand Design Firms Share
Their Naming and Identity
Strategies Paperback -  October 1, 2008

Chua, P., and 
llicic, D.,

Gloucester,
Mass.:

Rockport.
Ea 1 2007 2,950,000 2,950,000

14 IES-1121001- 
HVBC 9781400064281 Made to Stick: Why Some Ideas Survive and 

Others Die
Heath, C., Heath, 

D.
Random
House Ea 1 2007 1,781,890 1,781,890

15 IES-1121001- 
HVBC 9780029001011 Managing Brand Equity Aaker, D. John Wiley 

& Sons Ea 1 1993 1,686,000 1,686,000

16 IES-1121001- 
HVBC 9781292092614 Marketing Communications: Discovery, 

Creation and Conversations (7th edition)
Fill, C. and 
Turnbull, S. Pearson Ea 1 2016 5,698,750 5,698,750

17 IES-1121001- 
HVBC 9780335096718 Mass Consumption and Personal Identity Lunt, P. & 

Livinqstone, S.
McGraw-

Hill Ea 1 1992 2,642,000 2,642,000

18 IES-1121001- 
HVBC 9782940411412 Packaging the Brand: The Relationship 

Between Packaging Design and Brand Identity
Ambrose, G., & 

Harris, P.
AVA

Publishing Ea 1 2011 3,800,000 3,800,000

19 IES-1121001- 
HVBC 9781789663204 Planning and Managing Public Relations 

Campaigns: a Strategic Approach (3rd edition) Gregory, A.
London:
Kogan
Page.

Ea 1 2015 2,087,440 2,087,440

20 IES-1121001 - 
HVBC 9780367140236 Privacy and the News Media Chris Frost Taylor & 

Francis Ea 1 2020 2,277,560 2,277,560

21 IES-1121001- 
HVBC 9783319891910 Public relations capitalism: promotional culture, 

publics and commercial democracy Anne M. Cronin Palgrave
Macmillan Ea 1 2018 2,658,770 2,658,770

22 IES-1121001- 
HVBC 9780857027672 Qualitative consumer and marketing research Belk, R., Fischer, 

E.,Kozinets, R. SAGE Ea 1 2012 2,697,570 2,697,570

23 IES-1121001- 
HVBC 9781478001805 Racism postrace

Roopali
Mukherjee; Sarah 

Banet-Welser; 
Herman Gray

Duke
University Ea 1 2019 1,821,660 1,821,660

24 IES-1121001- 
HVBC 9781864707212 Rebranding Design. Debit, J.,

Images 
Publishing 

Dist A
Ea 1 2017 2,656,000 2,656,000

25 IES-1121001- 
HVBC 9798576183265

Search engine optimization 2016: Learn SEO 
with smart internet marketing strategies -->SEO 
2021 Learn Search Engine Optimization With 
Smart Internet Marketing Strategies

Clarke, A.

CreateSpac
e

Independen
t

Publishing
Platform.

Ea 1 2015 1,160,120 1,160,120

26 IES-1121001 - 
HVBC 9780198797807 Strategic brand management

Rosenbaum- 
Elliott, R., Percy, L. 

and Pervan, S. 
Strategic brand 

management

OUP Ea 1 2018 4,178,760 4,178,760



27 9780190303761 Strategic Communication: Campaign Planning (2 
edition)

OUP 1 4,884,726 4,884,726

28 9781538114667 The Activation Imperative How to Build Brands 
and Business by Inspiring Action.

Lanham, Maryland: Rowman 
& Littlefield. 1 1,852,390 1,852,390

29 9781541758001 The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a 
Human Future at the New Frontier of Power Profile Books 1 1,715,998 1,715,998

30 9781444794496 The Art of Creative Thinking: 89 Ways to See 
Things Differently Hodder & Stoughton 1 1,700,400 1,700,400

31 9781526424105 The Cultural Industries. SAGE 1 2,525,890 2,525,890

32 9780304334346 The global media: the new missionaries of corporate 
capitalism Cassell 1 1,820,300 1,820,300

33 9781119362418
The New Rules of Marketing and PR: How to Use 
Social Media, Online Video, Mobile Applications, 
Blogs, News Releases & Viral Marketing to Reach

Wiley & Sons. 1 3,059,412 3,059,412

34 9781473906532 The SAGE Handbook of Digital Journalism SAGE 1 8,281,831 8,281,831

35 9781403934345 Work Placements -  A Survival Guide for Students Basingstoke: Palgrave 
Macmillan 1 2,151,606 2,151,606

I |jgg | i
QUOTE DESCRIPTION

(1) THIS QUOTATION IS VALID FOR 20 DAYS ONLY.
(2) THIS QUOTATION IS INCLUDED OF ALL TAXES, PERMITS, HANDLING, CUSTOM 
CLEARANCE AND OTHER HANDLING FEES.
(3) DOOR-TO-DOOR SERVICE DELIVERY.

SUBTOTAL

SERVICE FEE (8%) 

TOTAL



LUOiVi I V «..*7 rrtAi> I n i  UIXU IVIẠ1 uỊvn »V v/\ AU/V1 in ự r  ivriAi L.1VUL1
LAVOZY IMPORT EXPORT SERVICE AND TRADING CORPORATION 
Địa chỉ: 70A Đường 85, p. Tân Quy, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

LO G IS TIC S T K O M Ạ -&
Hotline: 0909. 059 608 > ^ 6 6 4 3 5 7 ^
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Email: info@lavozy.com^^ỳ/cÔ N G  T V \0 ^ W e b site : wwv.lavozy.com 
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* ỵ u Á ĩ  NHẬP KHÂÚ/w

Address số 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
¿ 7  T.p p õ ỗ í

y  UVJ 11^
Delivery date 13 WEEKS
Quote# HVBC-022021
Customer ID HVBC001

School: Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền

Line # Item Code # Item's Description Vendor Quanlity
FINAL Net Cost 

(VND)
TOTAL Net Cost 

(VND)

1 9781119691495 Advertising by Design Generating and Designing 
Creative Ideas Across Media. Third edition. Hoboken, New Jersey: Wiley. 1 3,724,868 3,724,868

2 9781446256077 Digital Tools for Qualitative Research SAGE 1 2,691,886 2,691,886

3 9783037783481
Don’t Brand My Public Space!: on the Symbolic 
Poverty of the Representational Systems of 
Territorial Collectives.

Baden: Lars Muller 1 2,484,655 2,484,655

4 9789063693398 Dynamic Identities: How to Create Living Brand 
Identities. Laurence King Publishing 1 2,484,655 2,484,655

5 9783658017316
Effectiveness of online marketing campaigns: an 
investigation into online multichannel and search 
engine advertising.

Springer 1 4,762,079 4,762,079

6 9781119145875 Experiential Marketing Secrets, Strategies, and 
Success Stories from the World’s Greatest Brands.

Hoboken, New Jersey: John 
Wiley & Sons. 1 1,987,724 1,987,724

7 9781856177733 From Brand Vision to Brand Evaluation Butterworth-Heinemann 1 3,529,267 3,529,267

8 9781591847380 Growth hacker marketing: a primer on the future of 
PR, marketing, and Digital advertising. Portfolio. 1 1,309,995 1,309,995

9 9780989646130 How to Launch a Brand: Your Step-by-Step Guide 
To Crafting a Brand. Long Beach, CA: Brandtro. 1 1,804,811 1,804,811

10 9780335262069 How to Write a Thesis OUP 1 1,987,724 1,987,724



11 9781138861312 Journalism and the Debate Over Privacy (1st 
Edition) Taylor & Francis 1 2,813,475 2,813,475

12 9780321985200 Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic 
Brand Identities Pearson 1 2,834,000 2,834,000

13 9781592535071
Logo Savvy: Top Brand Design Firms Share Their 
Naming and Identity Strategies Paperback -  
October 1, 2008

Gloucester, Mass.: Rockport. 1 3,215,500 3,215,500

14 9781400064281 Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others 
Die Random House 1 1,942,260 1,942,260

15 9780029001011 Managing Brand Equity John Wiley & Sons 1 1,837,740 1,837,740

16 9781292092614 Marketing Communications: Discovery, Creation 
and Conversations (7th edition) Pearson 1 6,211,638 6,211,638

17 9780335096718 Mass Consumption and Personal Identity McGraw-Hill 1 2,879,780 2,879,780

18 9782940411412 Packaging the Brand: The Relationship Between 
Packaging Design and Brand Identity AVA Publishing 1 4,142,000 4,142,000

19 9781789663204 Planning and Managing Public Relations 
Campaigns: a Strategic Approach (3rd edition) London: Kogan Page. 1 2,275,310 2,275,310

20 9780367140236 Privacy and the News Media Taylor & Francis 1 2,482,540 2,482,540

21 9783319891910 Public relations capitalism: promotional culture, 
publics and commercial democracy Palgrave Macmillan 1 2,898,059 2,898,059

22 9780857027672 Qualitative consumer and marketing research SAGE 1 2,940,351 2,940,351

23 9781478001805 Racism postrace Duke University 1 1,985,609 1,985,609

24 9781864707212 Rebranding Design. Images Publishing Dist A 1 2,895,040 2,895,040

25 9798576183265
Search engine optimization 2016: Learn SEO with 
smart internet marketing strategies ~>SEO 2021 
Learn Search Engine Optimization With Smart

CreateSpace Independent 
Publishing Platform. 1 1,264,531 1,264,531

26 9780198797807 Strategic brand management OUP 1 4,554,848 4,554,848



27 9780190303761
Strategic Communication: Campaign Planning (2 
edition)

OUP 1 4,884,726 4,884,726

28 9781538114667 The Activation Imperative How to Build Brands 
and Business by Inspiring Action.

Lanham, Maryland: Rowman 
& Littlefield. 1 1,852,390 1,852,390

29 9781541758001 The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a 
Human Future at the New Frontier of Power Profile Books 1 1,715,998 1,715,998

30 9781444794496 The Art of Creative Thinking: 89 Ways to See 
Things Differently Hodder & Stoughton 1 1,700,400 1,700,400

31 9781526424105 The Cultural Industries. SAGE 1 2,525,890 2,525,890

32 9780304334346 The global media: the new missionaries of corporate 
capitalism Cassell 1 1,820,300 1,820,300

33 9781119362418
The New Rules of Marketing and PR: How to Use 
Social Media, Online Video, Mobile Applications, 
Blogs, News Releases & Viral Marketing to Reach

Wiley & Sons. 1 3,059,412 3,059,412

34 9781473906532 The SAGE Handbook of Digital Journalism SAGE 1 8,281,831 8,281,831

35 9781403934345 Work Placements -  A Survival Guide for Students Basingstoke: Palgrave 
Macmillan 1 2,151,606 2,151,606

QUOTE DESCRIPTION

(1) THIS QUOTATION IS VALID FOR 20 DAYS ONLY.
(2) THIS QUOTATION IS INCLUDED OF ALL TAXES, PERMITS, HANDLING, CUSTOM 
CLEARANCE AND OTHER HANDLING FEES.
(3) DOOR-TO-DOOR SERVICE DELIVERY.

SUBTOTAL

SERVICE FEE (8%) 

TOTAL



Kính eừi

Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền

Số 36 X uân T hủy, c ầ u  G iấy, Hà Nội

STT Số tham chiếu Mã sách Tên sàn phẩm Đon vị 
tính Số luọng Nhà xuất bán Đon giá 

(VND)
Thành tiền (VND)

1 HVBC002 9781119691495 Advertising by Design Generating and Designing Creative 
Ideas Across Media. Third edition. Quyển 1 Hoboken, New 

Jersey: Wiley. 4,100,772 4,100,772

2 HVBC 002 9781446256077 Digital Tools for Qualitative Research Quyển 1 SAGE 2,963,544 2,963,544

3 HVBC 002 9783037783481 Don’t Brand My Public Space!: on the Symbolic Poverty of 
the Representational Systems of Territorial Collectives. Quyển 1 Baden: Lars Muller 2,735,400 2,735,400

4 HVBC002 9789063693398 Dynamic Identities: How to Create Living Brand Identities. Quyển 1 Laurence King 
Publishing 2,735,400 2,735,400

5 HVBC002 9783658017316
Effectiveness of online marketing campaigns: an 
investigation into online multichannel and search engine 
advertising.

Quyển 1 Springer 5,242,656 5,242,656

6 HVBC002 9781119145875 Experiential Marketing Secrets, Strategies, and Success 
Stories from the World’s Greatest Brands. Quyển 1

Hoboken, New 
Jersey: John Wiley 

& Sons.
2,188,320 2,188,320

7 HVBC002 9781856177733 From Brand Vision to Brand Evaluation Quyển 1 Butterworth-
Heinemann 3,885,432 3,885,432

8 HVBC002 9781591847380 Growth hacker marketing: a primer on the future of PR, 
marketing, and Digital advertising. Quyển 1 Portfolio. 1,442,196 1,442,196



9 HVBC002 9780989646130 How to Launch a Brand: Your Step-by-Step Guide To 
Crafting a Brand. Quyển 1 Long Beach, CA: 

Brandtro.
1,986,948 1,986,948

10 HVBC002 9780335262069 How to Write a Thesis Quyển 1 OUP 2,188,320 2,188,320

11 HVBC002 9781138861312 Journalism and the Debate Over Privacy (1st Edition) Quyển 1 Taylor & Francis 3,097,404 3,097,404

12 HVBC002 9780321985200 Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand 
Identities Quyển 1 Pearson 3,120,000 3,120,000

13 HVBC002 9781592535071 Logo Savvy: Top Brand Design Firms Share Their Naming 
and Identity Strategies Paperback -  October 1, 2008 Quyển 1 Gloucester, Mass.: 

Rockport. 3,540,000 3,540,000

14 HVBC002 9781400064281 Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die Quyền 1 Random House 2,138,268 2,138,268

15 HVBC002 9780029001011 Managing Brand Equity Quyển 1 John Wiley & Sons 2,023,200 2,023,200

16 HVBC002 9781292092614 Marketing Communications: Discovery, Creation and 
Conversations (7th edition) Quyền 1 Pearson 6,838,500 6,838,500

17 HVBC002 9780335096718 Mass Consumption and Personal Identity Quyển 1 McGraw-Hill 3,170,400 3,170,400

18 HVBC 002 9782940411412 Packaging the Brand: The Relationship Between Packaging 
Design and Brand Identity Quyển 1 AVA Publishing 4,560,000 4,560,000

19 HVBC 002 9781789663204 Planning and Managing Public Relations Campaigns: a 
Strategic Approach (3rd edition) Quyển 1 London: Kogan 

Page. 2,504,928 2,504,928

20 HVBC 002 9780367140236 Privacy and the News Media Quyển 1 Taylor & Francis 2,733,072 2,733,072

21 HVBC002 9783319891910 Public relations capitalism: promotional culture, publics and 
commercial democracy Quyển 1 Palgrave Macmillan 3,190,524 3,190,524

22 HVBC002 9780857027672 Qualitative consumer and marketing research Quyển 1 SAGE 3,237,084 3,237,084



23 HVBC 002 9781478001805 Racism postrace Quyển 1 Duke University 2,185,992 2,185,992

24 HVBC 00 2 9781864707212 Rebranding Design. Quyển 1 Images Publishing 
Dist A 3,187,200 3,187,200

25 HVBC 00 2 9798576183265
Search engine optimization 2016: Learn SEO with smart 
internet marketing strategies ~>SEO 2021 Learn Search 
Engine Ontimization With Smart Internet Marketing

Quyển 1
CreateSpace
Independent
Publishing

1,392,144 1,392,144

26 HVBC 00 2 9780198797807 Strategic brand management Quyển 1 OUP 5,014,512 5,014,512

27 HVBC 002 9780190303761 Strategic Communication: Campaign Planning (2 edition) Quyển 1 OUP 5,377,680 5,377,680

28 HVBC002 9781538114667 The Activation Imperative How to Build Brands and 
Business by Inspiring Action. Quyển 1

Lanham, Maryland: 
Rowman & 
Littlefield.

2,039,328 2,039,328

29 HVBC00 2 9781541758001 The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human 
Future at the New Frontier of Power Quyển 1 Profile Books 1,889,172 1,889,172

30 HVBC 00 2 9781444794496 The Art of Creative Thinking: 89 Ways to See Things 
Differently Quyển 1 Hodder & 

Stoughton 1,872,000 1,872,000

31 HVBC00 2 9781526424105 The Cultural Industries. Quyền 1 SAGE 2,780,796 2,780,79^

32 HVBC 00 2 9780304334346 The global media: the new missionaries of corporate 
capitalism Quyển 1 Cassell 2,004,000 2,004,o'bo

J

33 HVBC 00 2 9781119362418
The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social 
Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News 
Releases & Viral Marketins to Reach Buvers Directlv

Quyển 1 Wiley & Sons. 3,368,160 3,368,1«0
V

34 HVBC 00 2 9781473906532 The SAGE Handbook of Digital Journalism Quyển 1 SAGE 9,117,612
'ì l ỷ

9,117;612

35 HVBC 00 2 9781403934345 Work Placements -  A Survival Guide for Students Quyển 1 Basingstoke: 
Palgrave Macmillan 2,368,740 2,368,740

GRAND TOTAL DUE IN VND - DOOR TO DOOR DELIVERY WITHOUT ANY EXTRA FEE 35 112,219,704



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------0O0--------

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

Căn cứ vào H ọp đồng số: 02-IES-HVBC& TT/ỈES-2021, ký ngày J ^  tháng /ỊẶ năm 2021 
H ôm  nay, n g à y j-f tháng năm 2021, chúng tôi gồm:

Bên A (Bên nhận): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa c h ỉ : số  36 Xuân Thủy, c ầu  Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 024.37546963
Đại diện : Bà Nguyễn Thanh Thảo Chức vụ: Giám đốc TT Thông tin khoa học 
Đại diện : Ông Trần Xuân Ban Chức vụ: Trưởng ban Ke hoạch - Tài vụ

Bên B (Bên giao): CÔNG TY CỎ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH v ụ  CUNG NHU HỌC
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tài khoản

2/18 Đường 79, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam
(84-28) 3775 3501/02/03 Fax: (84-28) 3775 3504 
6360 201 127 107

Tại 
MST 
Đại diện

Agribank - CN Tân Bình 
0309810440 
Bà Tạ Thị Kim Hạnh

Hai bên đã tiến hành bàn giao sổ sách Sách ngoại văn như sau:

s t t IS B N
■

.

Tên sâch Nhà xuất 
bản

So
lượng
(cuốn)

Do'n giá 
(VND)

Tổng trị giá 
(VND)

1 9 7 8 1 1 1 9 6 9 1 4 9 5

A d v e r t i s i n g  b y  D e s i g n  G e n e r a t i n g  

a n d  D e s i g n i n g  C r e a t i v e  I d e a s  

A c r o s s  M e d i a .  T h i r d  e d i t i o n .

H o b o k e n ,  

N e w  J e r s e y :  

W i l e y .

1
3 , 4 1 7 , 3 1 0

3 , 4 1 7 , 3 1 0

2 9 7 8 1 4 4 6 2 5 6 0 7 7
D i g i t a l  T o o l s  f o r  Q u a l i t a t i v e  

R e s e a r c h
S A G E 1

2 , 4 6 9 , 6 2 0
2 , 4 6 9 , 6 2 0

3 9 7 8 3 0 3 7 7 8 3 4 8 1

D o n ' t  B r a n d  M y  P u b l i c  S p a c e ! :  o n  

t h e  S y m b o l i c  P o v e r t y  o f  t h e  

R e p r e s e n t a t i o n a l  S y s t e m s  o f  

T e r r i t o r i a l  C o l l e c t i v e s .

B a d e n :  L a r s  

M u l l e r
1

2 , 2 7 9 , 5 0 0
2 , 2 7 9 , 5 0 0

4 9 7 8 9 0 6 3 6 9 3 3 9 8
D y n a m i c  I d e n t i t i e s :  H o w t o  C r e a t e  

L iv in g  B r a n d  I d e n t i t i e s .

L a u r e n c e

K in g

P u b l i s h i n g

1
2 , 2 7 9 , 5 0 0

2 , 2 7 9 , 5 0 0

5 9 7 8 3 6 5 8 0 1 7 3 1 6

E f f e c t i v e n e s s  o f  o n l i n e  m a r k e t i n g  

c a m p a i g n s :  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  

o n l i n e  m u l t i c h a n n e l  a n d  s e a r c h  

e n g i n e  a d v e r t i s i n g .

S p r i n g e r 1
4 , 3 6 8 , 8 8 0

4 , 3 6 8 , 8 8 0

6 9 7 8 1 1 1 9 1 4 5 8 7 5

E x p e r i e n t i a l  M a r k e t i n g  S e c r e t s ,  

S t r a t e g i e s ,  a n d  S u c c e s s  S t o r i e s  

f r o m  t h e  W o r l d ' s  G r e a t e s t  B r a n d s .

H o b o k e n ,  

N e w  J e r s e y :  

J o h n  W i l e y  &  

S o n s .

1
1 , 8 2 3 , 6 0 0

1 , 8 2 3 , 6 0 0

1



7 9 7 8 1 8 5 6 1 7 7 7 3 3
F r o m  B r a n d  V i s i o n  t o  B r a n d  

E v a l u a t i o n

B u t t e r w o r t h -

H e i n e m a n n
1

3 , 2 3 7 , 8 6 0
3 , 2 3 7 , 8 6 0

8 9 7 8 1 5 9 1 8 4 7 3 8 0

G r o w t h  h a c k e r  m a r k e t i n g :  a  

p r i m e r  o n  t h e  f u t u r e  o f  PR, 

m a r k e t i n g ,  a n d  D i g i ta l  a d v e r t i s i n g .

P o r t f o l i o . 1
1 , 2 0 1 , 8 3 0

1 , 2 0 1 , 8 3 0

9 9 7 8 0 9 8 9 6 4 6 1 3 0

F l o w t o  L a u n c h  a  B r a n d :  Y o u r  

S t e p - b y - S t e p  G u i d e  T o  C r a f t i n g  a  

B r a n d .

L o n g  B e a c h ,  

CA:

B r a n d t r o .

1
1 , 6 5 5 , 7 9 0

1 , 6 5 5 , 7 9 0

1 0 9 7 8 0 3 3 5 2 6 2 0 6 9 H o w  t o  W r i t e  a  T h e s i s O U P 1
1 , 8 2 3 , 6 0 0

1 , 8 2 3 , 6 0 0

1 1 9 7 8 1 1 3 8 8 6 1 3 1 2
J o u r n a l i s m  a n d  t h e  D e b a t e  O v e r  

P r i v a c y  ( 1 s t  E d i t i o n )

T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

2 , 5 8 1 , 1 7 0
2 , 5 8 1 , 1 7 0

1 2 9 7 8 0 3 2 1 9 8 5 2 0 0
L o g o  D e s i g n  L o v e :  A  G u i d e  t o  

C r e a t i n g  I c o n i c  B r a n d  I d e n t i t i e s
P e a r s o n 1

2 , 6 0 0 , 0 0 0
2 , 6 0 0 , 0 0 0

1 3 9 7 8 1 5 9 2 5 3 5 0 7 1

L o g o  S a v v y :  T o p  B r a n d  D e s i g n  

F i r m s  S h a r e  T h e i r  N a m i n g  a n d  

I d e n t i t y  S t r a t e g i e s  P a p e r b a c k  -  

O c t o b e r  1 ,  2 0 0 8

G l o u c e s t e r ,

M a s s . :

R o c k p o r t .

1
2 , 9 5 0 , 0 0 0

2 , 9 5 0 , 0 0 0

1 4 9 7 8 1 4 0 0 0 6 4 2 8 1
M a d e  t o  S t i c k :  W h y  S o m e  I d e a s  

S u r v i v e  a n d  O t h e r s  D ie

R a n d o m

H o u s e
1

1 , 7 8 1 , 8 9 0
1 , 7 8 1 , 8 9 0

1 5 9 7 8 0 0 2 9 0 0 1 0 1 1 M a n a g i n g  B r a n d  E q u i t y
J o h n  W i l e y  & 

S o n s
1

1 , 6 8 6 , 0 0 0
1 , 6 8 6 , 0 0 0

1 6 9 7 8 1 2 9 2 0 9 2 6 1 4

M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s :  

D i s c o v e r y ,  C r e a t i o n  a n d  

C o n v e r s a t i o n s  ( 7 t h  e d i t i o n )

P e a r s o n 1
5 , 6 9 8 , 7 5 0

5 , 6 9 8 , 7 5 0

1 7 9 7 8 0 3 3 5 0 9 6 7 1 8
M a s s  C o n s u m p t i o n  a n d  P e r s o n a l  

I d e n t i t y
M c G r a w - H i l l 1

2 , 6 4 2 , 0 0 0
2 , 6 4 2 , 0 0 0

1 8 9 7 8 2 9 4 0 4 1 1 4 1 2

P a c k a g i n g  t h e  B r a n d :  T h e  

R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  P a c k a g i n g  

D e s i g n  a n d  B r a n d  I d e n t i t y

A V A

P u b l i s h i n g
1

3 , 8 0 0 , 0 0 0
3 , 8 0 0 , 0 0 0

1 9 9 7 8 1 7 8 9 6 6 3 2 0 4

P l a n n i n g  a n d  M a n a g i n g  P u b l i c  

R e l a t i o n s  C a m p a i g n s :  a  S t r a t e g i c  

A p p r o a c h  ( 3 r d  e d i t i o n )

L o n d o n :  

K o g a n  P a g e .
1

2 , 0 8 7 , 4 4 0
2 , 0 8 7 , 4 4 0

2 0 9 7 8 0 3 6 7 1 4 0 2 3 6 P r i v a c y  a n d  t h e  N e w s  M e d i a
T a y l o r  & 

F r a n c i s
1

2 , 2 7 7 , 5 6 0
2 , 2 7 7 , 5 6 0

2 1 9 7 8 3 3 1 9 8 9 1 9 1 0

P u b l i c  r e l a t i o n s  c a p i t a l i s m :  

p r o m o t i o n a l  c u l t u r e ,  p u b l i c s  a n d  

c o m m e r c i a l  d e m o c r a c y

P a l g r a v e

M a c m i l l a n
1

2 , 6 5 8 , 7 7 0
2 , 6 5 8 , 7 7 0

2



2 2 9 7 8 0 8 5 7 0 2 7 6 7 2
Q u a l i t a t i v e  c o n s u m e r  a n d  

m a r k e t i n g  r e s e a r c h
S A G E 1

2 , 6 9 7 , 5 7 0
2 , 6 9 7 , 5 7 0

2 3 9 7 8 1 4 7 8 0 0 1 8 0 5 R a c i s m  p o s t r a c e
D u k e

U n i v e r s i t y
1

1 , 8 2 1 , 6 6 0
1 , 8 2 1 , 6 6 0

2 4 9 7 8 1 8 6 4 7 0 7 2 1 2 R e b r a n d i n g  D e s i g n .

I m a g e s  

P u b l i s h i n g  

D i s t  A

1
2 , 6 5 6 , 0 0 0

2 , 6 5 6 , 0 0 0

2 5 9 7 9 8 5 7 6 1 8 3 2 6 5

S e a r c h  e n g i n e  o p t i m i z a t i o n  2 0 1 6 :  

L e a r n  S E O  w i t h  s m a r t  i n t e r n e t  

m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  - > S E O  2 0 2 1  

L e a r n  S e a r c h  E n g i n e  O p t i m i z a t i o n  

W i t h  S m a r t  I n t e r n e t  M a r k e t i n g  

S t r a t e g i e s

C r e a t e S p a c e

I n d e p e n d e n t

P u b l i s h i n g

P l a t f o r m .

1
1 , 1 6 0 , 1 2 0

1 , 1 6 0 , 1 2 0

2 6 9 7 8 0 1 9 8 7 9 7 8 0 7 S t r a t e g i c  b r a n d  m a n a g e m e n t O U P 1
4 , 1 7 8 , 7 6 0

4 , 1 7 8 , 7 6 0

2 7 9 7 8 0 1 9 0 3 0 3 7 6 1
S t r a t e g i c  C o m m u n i c a t i o n :  

C a m p a i g n  P l a n n i n g  (2  e d i t i o n )
O U P 1

4 , 4 8 1 , 4 0 0
4 , 4 8 1 , 4 0 0

2 8 9 7 8 1 5 3 8 1 1 4 6 6 7

T h e  A c t i v a t i o n  I m p e r a t i v e  H o w  t o  

B u i l d  B r a n d s  a n d  B u s i n e s s  b y  

I n s p i r i n g  A c t i o n .

L a n h a m ,  

M a r y l a n d :  

R o w m a n  &  

L i t t l e f i e l d .

1
1 , 6 9 9 , 4 4 0

1 , 6 9 9 , 4 4 0

2 9 9 7 8 1 5 4 1 7 5 8 0 0 1

T h e  A g e  o f  S u r v e i l l a n c e  

C a p i t a l i s m :  T h e  F i g h t  f o r  a  H u m a n  

F u t u r e  a t  t h e  N e w  F r o n t i e r  o f  

P o w e r

P r o f i l e  B o o k s 1
1 , 5 7 4 , 3 1 0

1 , 5 7 4 , 3 1 0

3 0 9 7 8 1 4 4 4 7 9 4 4 9 6
T h e  A r t  o f  C r e a t i v e  T h i n k i n g :  8 9  

W a y s  t o  S e e  T h i n g s  D i f f e r e n t l y

H o d d e r  &  

S t o u g h t o n
1

1 , 5 6 0 , 0 0 0
1 , 5 6 0 , 0 0 0

3 1 9 7 8 1 5 2 6 4 2 4 1 0 5 T h e  C u l t u r a l  I n d u s t r i e s . S A G E 1
2 , 3 1 7 , 3 3 0

2 , 3 1 7 , 3 3 0

3 2 9 7 8 0 3 0 4 3 3 4 3 4 6

T h e  g l o b a l  m e d i a :  t h e  n e w  

m i s s i o n a r i e s  o f  c o r p o r a t e  

c a p i t a l i s m

C a s s e l l 1
1 , 6 7 0 , 0 0 0

1 , 6 7 0 , 0 0 0

3 3 9 7 8 1 1 1 9 3 6 2 4 1 8

T h e  N e w  R u l e s  o f  M a r k e t i n g  a n d  

P R :  H o w  t o  U s e  S o c i a l  M e d i a ,  

O n l i n e  V i d e o ,  M o b i l e  A p p l i c a t i o n s ,  

B l o g s ,  N e w s  R e l e a s e s  &  V i r a l  

M a r k e t i n g  t o  R e a c h  B u y e r s  

D i r e c t l y

W i l e y  &  

S o n s .
1

2 , 8 0 6 , 8 0 0
2 , 8 0 6 , 8 0 0

3 4 9 7 8 1 4 7 3 9 0 6 5 3 2
T h e  S A G E  H a n d b o o k  o f  D i g i t a l  

J o u r n a l i s m
S A G E 1

7 , 5 9 8 , 0 1 0
7 , 5 9 8 , 0 1 0

3



3 5 9 7 8 1 4 0 3 9 3 4 3 4 5
W o r k  P l a c e m e n t s  -  A  S u r v i v a l  

G u i d e  f o r  S t u d e n t s

B a s i n g s t o k e :

P a l g r a v e

M a c m i l l a n

1
1 , 9 7 3 , 9 5 0

1 , 9 7 3 , 9 5 0

TỔNG CỘNG 35 93,516,420

1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bân, âm ướt và chữ 
in ấn rõ ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng sách cho bên A.
3. Đại diện bên A đã tiến hành kiểm tra và thống nhất đánh giá chất lượng sách đạt yêu cầu đề 

ra.
4. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày 

ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN N H Ậ N |^

\\lr n m  T L



*

Mầu số 08a
Mã hiệu:.........

Số:...........

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
{áp dụng đổi với các khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tỉnh chất thường

xuyên,
chi chưcmg trình mục tiểu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh p h í sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:................................................................................................
2. Mã đơn vị:.............................. Mã nguồn:.........................................................................
3. Mã CTMTQG, Dự án ODA..............................................................................................
4. Căn cứ Họp đồng số 02-IES-HVBC&TT/IES-2021 ký ngày tháng năm 2021 giữa 

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cung Nhu Học giá 
trị họp đồng và các phụ lục họp đồng đã ký: 93,516,420 (Chín mưoi ba triệu, năm trăm mười 
sáu nghìn, bốn trăm hai mưoi đồng.)

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày ... tháng .... năm .... giữa Học Viện Báo Chí và 
Tuyên Truyền và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cung Nhu Học:

Đơn vị: Đồng

STT Nội dung công việc Đơn vị 
tính

SỐ
lượng Đơn giá Thành

tiền

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

A d v e r t i s i n g  b y  D e s i g n  G e n e r a t i n g  a n d  

D e s i g n i n g  C r e a t i v e  I d e a s  A c r o s s  M e d i a .  

T h i r d  e d i t i o n . E a 1 3 , 4 1 7 , 3 1 0

1

3 , 4 1 7 , 3 1 0

2 D i g i t a l  T o o l s  f o r  Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h E a 1 2 , 4 6 9 , 6 2 0 2 , 4 6 9 , 6 2 0

3

D o n ' t  B r a n d  M y  P u b l i c  S p a c e ! :  o n  t h e  

S y m b o l i c  P o v e r t y  o f  t h e  

R e p r e s e n t a t i o n a l  S y s t e m s  o f  T e r r i t o r i a l  

C o l l e c t i v e s . E a 1 2 , 2 7 9 , 5 0 0 2 , 2 7 9 , 5 0 0

4

D y n a m i c  I d e n t i t i e s :  H o w  t o  C r e a t e  

L iv in g  B r a n d  I d e n t i t i e s . E a 1 2 , 2 7 9 , 5 0 0 2 , 2 7 9 , 5 0 0

5

E f f e c t i v e n e s s  o f  o n l i n e  m a r k e t i n g  

c a m p a i g n s :  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  o n l i n e  

m u l t i c h a n n e l  a n d  s e a r c h  e n g i n e  

a d v e r t i s i n g . E a 1 4 , 3 6 8 , 8 8 0 4 , 3 6 8 , 8 8 0

*  /  H O C  VTỆ

H ( B Ả O  C H  
ậ A v Á  TUYÊN TRƯ



6

E x p e r i e n t i a l  M a r k e t i n g  S e c r e t s ,  

S t r a t e g i e s ,  a n d  S u c c e s s  S t o r i e s  f r o m  t h e  

W o r l d ' s  G r e a t e s t  B r a n d s . E a 1 1 , 8 2 3 , 6 0 0 1 , 8 2 3 , 6 0 0

7 F r o m  B r a n d  V i s i o n  t o  B r a n d  E v a l u a t i o n Ea 1 3 , 2 3 7 , 8 6 0 3 , 2 3 7 , 8 6 0

8

G r o w t h  h a c k e r  m a r k e t i n g :  a  p r i m e r  o n  

t h e  f u t u r e  o f  P R ,  m a r k e t i n g ,  a n d  D i g i t a l  

a d v e r t i s i n g . E a 1 1 , 2 0 1 , 8 3 0 1 , 2 0 1 , 8 3 0

9

H o w  t o  L a u n c h  a  B r a n d :  Y o u r  S t e p - b y -  

S t e p  G u i d e  T o  C r a f t i n g  a  B r a n d . Ea 1 1 , 6 5 5 , 7 9 0 1 , 6 5 5 , 7 9 0

1 0 H o w  t o  W r i t e  a  T h e s i s E a 1 1 , 8 2 3 , 6 0 0 1 , 8 2 3 , 6 0 0

1 1

J o u r n a l i s m  a n d  t h e  D e b a t e  O v e r  P r i v a c y  

( 1 s t  E d i t i o n ) Ea 1 2 , 5 8 1 , 1 7 0 2 , 5 8 1 , 1 7 0

1 2

L o g o  D e s i g n  L o v e :  A  G u i d e  t o  C r e a t i n g  

I c o n i c  B r a n d  I d e n t i t i e s Ea 1 2 , 6 0 0 , 0 0 0 2 , 6 0 0 , 0 0 0

1 3

L o g o  S a v v y :  T o p  B r a n d  D e s i g n  F i r m s  

S h a r e  T h e i r  N a m i n g  a n d  I d e n t i t y  

S t r a t e g i e s  P a p e r b a c k  -  O c t o b e r  1 ,  2 0 0 8 E a 1 2 , 9 5 0 , 0 0 0 2 , 9 5 0 , 0 0 0

1 4

M a d e  t o  S t i c k :  W h y  S o m e  I d e a s  S u r v i v e  

a n d  O t h e r s  D i e Ea 1 1 , 7 8 1 , 8 9 0 1 , 7 8 1 , 8 9 0

1 5 M a n a g i n g  B r a n d  E q u i t y Ea 1 1 , 6 8 6 , 0 0 0 1 , 6 8 6 , 0 0 0

1 6

M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s :  D i s c o v e r y ,  

C r e a t i o n  a n d  C o n v e r s a t i o n s  ( 7 t h  

e d i t i o n ) Ea 1 5 , 6 9 8 , 7 5 0 5 , 6 9 8 , 7 5 0

1 7

M a s s  C o n s u m p t i o n  a n d  P e r s o n a l  

I d e n t i t y Ea 1 2 , 6 4 2 , 0 0 0 2 , 6 4 2 , 0 0 0

1 8

P a c k a g i n g  t h e  B r a n d :  T h e  R e l a t i o n s h i p  

B e t w e e n  P a c k a g i n g  D e s i g n  a n d  B r a n d  

I d e n t i t y E a 1 3 , 8 0 0 , 0 0 0 3 , 8 0 0 , 0 0 0

1 9

P l a n n i n g  a n d  M a n a g i n g  P u b l i c  R e l a t i o n s  

C a m p a i g n s :  a  S t r a t e g i c  A p p r o a c h  ( 3 r d  

e d i t i o n ) E a 1 2 , 0 8 7 , 4 4 0 2 , 0 8 7 , 4 4 0

2 0 P r i v a c y  a n d  t h e  N e w s  M e d i a E a 1 2 , 2 7 7 , 5 6 0 2 , 2 7 7 , 5 6 0

2 1

P u b l i c  r e l a t i o n s  c a p i t a l i s m :  p r o m o t i o n a l  

c u l t u r e ,  p u b l i c s  a n d  c o m m e r c i a l  

d e m o c r a c y Ea 1 2 , 6 5 8 , 7 7 0 2 , 6 5 8 , 7 7 0

2 2

Q u a l i t a t i v e  c o n s u m e r  a n d  m a r k e t i n g  

r e s e a r c h Ea 1 2 , 6 9 7 , 5 7 0 2 , 6 9 7 , 5 7 0

2 3 R a c i s m  p o s t r a c e Ea 1 1 , 8 2 1 , 6 6 0 1 , 8 2 1 , 6 6 0

2 4 R e b r a n d i n g  D e s i g n . Ea 1 2 , 6 5 6 , 0 0 0 2 , 6 5 6 , 0 0 0

2 5

S e a r c h  e n g i n e  o p t i m i z a t i o n  2 0 1 6 :  L e a r n  

S E O  w i t h  s m a r t  i n t e r n e t  m a r k e t i n g Ea 1 1 , 1 6 0 , 1 2 0 1 , 1 6 0 , 1 2 0



s t r a t e g i e s  - - > S E O  2 0 2 1  L e a r n  S e a r c h  

E n g i n e  O p t i m i z a t i o n  W i t h  S m a r t  

I n t e r n e t  M a r k e t i n g  S t r a t e g i e s

2 6 S t r a t e g i c  b r a n d  m a n a g e m e n t Ea 1 4 , 1 7 8 , 7 6 0 4 , 1 7 8 , 7 6 0

2 7

S t r a t e g i c  C o m m u n i c a t i o n :  C a m p a i g n  

P l a n n i n g  ( 2  e d i t i o n ) E a 1 4 , 4 8 1 , 4 0 0 4 , 4 8 1 , 4 0 0

2 8

T h e  A c t i v a t i o n  I m p e r a t i v e  H o w  t o  B u i ld  

B r a n d s  a n d  B u s i n e s s  b y  I n s p i r i n g  A c t i o n . Ea 1 1 , 6 9 9 , 4 4 0 1 , 6 9 9 , 4 4 0

2 9

T h e  A g e  o f  S u r v e i l l a n c e  C a p i t a l i s m :  T h e  

F i g h t  f o r  a  H u m a n  F u t u r e  a t  t h e  N e w  

F r o n t i e r  o f  P o w e r Ea 1 1 , 5 7 4 , 3 1 0 1 , 5 7 4 , 3 1 0

3 0

T h e  A r t  o f  C r e a t i v e  T h i n k i n g :  8 9  W a y s  t o  

S e e  T h i n g s  D i f f e r e n t l y Ea 1 1 , 5 6 0 , 0 0 0 1 , 5 6 0 , 0 0 0

3 1 T h e  C u l t u r a l  I n d u s t r i e s . Ea 1 2 , 3 1 7 , 3 3 0 2 , 3 1 7 , 3 3 0

3 2

T h e  g l o b a l  m e d i a :  t h e  n e w  m i s s i o n a r i e s  

o f  c o r p o r a t e  c a p i t a l i s m Ea 1 1 , 6 7 0 , 0 0 0 1 , 6 7 0 , 0 0 0

3 3

T h e  N e w  R u l e s  o f  M a r k e t i n g  a n d  P R :  

H o w  t o  U s e  S o c i a l  M e d i a ,  O n l i n e  V i d e o ,  

M o b i l e  A p p l i c a t i o n s ,  B l o g s ,  N e w s  

R e l e a s e s  &  V i r a l  M a r k e t i n g  t o  R e a c h  

B u y e r s  D i r e c t l y E a 1 2 , 8 0 6 , 8 0 0 2 , 8 0 6 , 8 0 0

3 4

T h e  S A G E  H a n d b o o k  o f  D i g i t a l  

J o u r n a l i s m Ea 1 7 , 5 9 8 , 0 1 0 7 , 5 9 8 , 0 1 0

3 5

W o r k  P l a c e m e n t s  -  A  S u r v i v a l  G u i d e  f o r  

S t u d e n t s Ea 1 1 , 9 7 3 , 9 5 0 1 , 9 7 3 , 9 5 0

TỔNG CỘNG 93,516,420

Tổng: 93,516,420 (Chín mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, bốn trăm hai mươi
đồng.)

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứng:............................. - Thanh toán trực tiếp:..............................................
7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:...........................................................................................
8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 93,516,420 (Chín mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, bốn 

trăm hai mươi đồng.)
- Thanh toán tạm ứng:................................................................................................................. -

Thanh toán trực tiếp:.................................................................................................................................

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP 
[ÓA, DICH VU /

và đỏng dâu)

ỉỹ 'h ẹm  M ắ c  % uìỷ

Ngày
ĐẠI DIỆN

tháng.......năm...........
S Ử  DỤNG NGÂN:



Mẩu số 08a
Mã hiệu:..............

Số: ..........

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(áp dụng đoi với các khoán chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường

xuyên,
chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Dơn vị sử dụng ngân sách:.....................................................................................................

2. Mã đơn vị:................................ Mã nguồn:.............................................................................

3. Mã CTMTQG, Dự án O DA...................................................................................................

4. Căn cứ Hợp đồng số 02-IES-HVBC&TT/IES-2021 ký ngày tháng năm 2021 giữa 
Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cung Nhu Học giá 
trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng dã ký: 93,516,420 (Chín mưoi ba triệu, năm trăm 
mười sáu nghìn, hon trăm hai mươi đồng

5. Căn cứ Biên bán nghiệm thu ngày ... tháng .... năm .... giữa Học Viện Báo Chí và 
Tuyên Truyền và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cung Nhu Học:

Đơn vị: Đồng

STT Nôi dung công viêc
Đơn vị 

tính
SỐ

luợng
Đơn giá

Thành
tiền

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

A d v e r t i s i n g  b y  D e s i g n  G e n e r a t i n g  a n d  

D e s i g n i n g  C r e a t i v e  I d e a s  A c r o s s  M e d i a .  

T h i r d  e d i t i o n . Ea 1 3,417,310 3,417,310

2 D i g i t a l  T o o l s  f o r  Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h Ea 1 2,469,620 2,469,620

3

D o n ' t  B r a n d  M y  P u b l i c  S p a c e ! :  o n  t h e  

S y m b o l i c  P o v e r t y  o f  t h e  

R e p r e s e n t a t i o n a l  S y s t e m s  o f  T e r r i t o r i a l  

C o l l e c t i v e s . Ea 1 2,279,500 2,279,500

4
D y n a m i c  I d e n t i t i e s :  H o w  t o  C r e a t e  

L iv in g  B r a n d  I d e n t i t i e s . Ea 1 2,279,500 2,279,500

5

E f f e c t i v e n e s s  o f  o n l i n e  m a r k e t i n g  

c a m p a i g n s :  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  o n l i n e  

m u l t i c h a n n e l  a n d  s e a r c h  e n g i n e  

a d v e r t i s i n g . Ea 1 4,368,880 4,368,880



6

E x p e r i e n t i a l  M a r k e t i n g  S e c r e t s ,  

S t r a t e g i e s ,  a n d  S u c c e s s  S t o r i e s  f r o m  t h e  

W o r l d ' s  G r e a t e s t  B r a n d s . Ea 1 1 , 8 2 3 , 6 0 0 1 , 8 2 3 , 6 0 0

7 F r o m  B r a n d  V i s i o n  t o  B r a n d  E v a l u a t i o n Ea 1 3 , 2 3 7 , 8 6 0 3 , 2 3 7 , 8 6 0

8

G r o w t h  h a c k e r  m a r k e t i n g :  a  p r i m e r  o n  

t h e  f u t u r e  o f  PR ,  m a r k e t i n g ,  a n d  D ig i ta l  

a d v e r t i s i n g . Ea 1 1 , 2 0 1 , 8 3 0 1 , 2 0 1 , 8 3 0

9

H o w  t o  L a u n c h  a  B r a n d :  Y o u r  S t e p - b y -  

S t e p  G u i d e  T o  C r a f t i n g  a  B r a n d . Ea 1 1 , 6 5 5 , 7 9 0 1 , 6 5 5 , 7 9 0

1 0 H o w  t o  W r i t e  a  T h e s i s Ea 1 1 , 8 2 3 , 6 0 0 1 , 8 2 3 , 6 0 0

1 1

J o u r n a l i s m  a n d  t h e  D e b a t e  O v e r  P r i v a c y  

( 1 s t  E d i t i o n ) Ea 1 2 , 5 8 1 , 1 7 0 2 , 5 8 1 , 1 7 0

1 2

L o g o  D e s i g n  L o v e :  A  G u i d e  t o  C r e a t i n g  

I c o n i c  B r a n d  I d e n t i t i e s Ea 1 2 , 6 0 0 , 0 0 0 2 , 6 0 0 , 0 0 0

1 3

L o g o  S a v v y :  T o p  B r a n d  D e s i g n  F i r m s  

S h a r e  T h e i r  N a m i n g  a n d  I d e n t i t y  

S t r a t e g i e s  P a p e r b a c k  -  O c t o b e r  1, 2 0 0 8 Ea 1 2 , 9 5 0 , 0 0 0 2 , 9 5 0 , 0 0 0

1 4

M a d e  t o  S t i c k :  W h y  S o m e  I d e a s  S u r v i v e  

a n d  O t h e r s  D ie Ea 1 1 , 7 8 1 , 8 9 0 1 , 7 8 1 , 8 9 0

1 5 M a n a g i n g  B r a n d  E q u i t y Ea 1 1 , 6 8 6 , 0 0 0 1 , 6 8 6 , 0 0 0

1 6

M a r k e t i n g  C o m m u n i c a t i o n s :  D i s c o v e r y ,  

C r e a t i o n  a n d  C o n v e r s a t i o n s  ( 7 t h  

e d i t i o n ) Ea 1 5 , 6 9 8 , 7 5 0 5 , 6 9 8 , 7 5 0

1 7

M a s s  C o n s u m p t i o n  a n d  P e r s o n a l  

I d e n t i t y Ea 1 2 , 6 4 2 , 0 0 0 2 , 6 4 2 , 0 0 0

1 8

P a c k a g i n g  t h e  B r a n d :  T h e  R e l a t i o n s h i p  

B e t w e e n  P a c k a g i n g  D e s i g n  a n d  B r a n d  

I d e n t i t y Ea 1 3 , 8 0 0 , 0 0 0 3 , 8 0 0 , 0 0 0

1 9

P l a n n i n g  a n d  M a n a g i n g  P u b l i c  R e l a t i o n s  

C a m p a i g n s :  a  S t r a t e g i c  A p p r o a c h  ( 3 r d  

e d i t i o n ) Ea 1 2 , 0 8 7 , 4 4 0 2 , 0 8 7 , 4 4 0

2 0 P r i v a c y  a n d  t h e  N e w s  M e d i a Ea 1 2 , 2 7 7 , 5 6 0 2 , 2 7 7 , 5 6 0

2 1

P u b l i c  r e l a t i o n s  c a p i t a l i s m :  p r o m o t i o n a l  

c u l t u r e ,  p u b l i c s  a n d  c o m m e r c i a l  

d e m o c r a c y Ea 1 2 , 6 5 8 , 7 7 0 2 , 6 5 8 , 7 7 0

2 2

Q u a l i t a t i v e  c o n s u m e r  a n d  m a r k e t i n g  

r e s e a r c h Ea 1 2 , 6 9 7 , 5 7 0 2 , 6 9 7 , 5 7 0

2 3 R a c i s m  p o s t r a c e Ea 1 1 , 8 2 1 , 6 6 0 1 , 8 2 1 , 6 6 0

2 4 R e b r a n d i n g  D e s i g n . Ea 1 2 , 6 5 6 , 0 0 0 2 , 6 5 6 , 0 0 0

2 5

S e a r c h  e n g i n e  o p t i m i z a t i o n  2 0 1 6 :  L e a r n  

S E O  w i t h  s m a r t  i n t e r n e t  m a r k e t i n g J a __ 1 1 , 1 6 0 , 1 2 0 1 , 1 6 0 , 1 2 0



E n g i n e  O p t i m i z a t i o n  W i t h  S m a r t  

I n t e r n e t  M a r k e t i n g  S t r a t e g i e s

2 6 S t r a t e g i c  b r a n d  m a n a g e m e n t Ea 1 4 , 1 7 8 , 7 6 0 4 , 1 7 8 , 7 6 0

2 7

S t r a t e g i c  C o m m u n i c a t i o n :  C a m p a i g n  

P l a n n i n g  (2  e d i t i o n ) Ea 1 4 , 4 8 1 , 4 0 0 4 , 4 8 1 , 4 0 0

2 8

T h e  A c t i v a t i o n  I m p e r a t i v e  H o w  t o  B u i ld  

B r a n d s  a n d  B u s i n e s s  b y  I n s p i r i n g  A c t i o n . E a 1 1 , 6 9 9 , 4 4 0 1 , 6 9 9 , 4 4 0

2 9

T h e  A g e  o f  S u r v e i l l a n c e  C a p i t a l i s m :  T h e  

F i g h t  f o r  a  H u m a n  F u t u r e  a t  t h e  N e w  

F r o n t i e r  o f  P o w e r Ea 1 1 , 5 7 4 , 3 1 0 1 , 5 7 4 , 3 1 0

3 0

T h e  A r t  o f  C r e a t i v e  T h i n k i n g :  8 9  W a y s  t o  

S e e  T h i n g s  D i f f e r e n t l y E a 1 1 , 5 6 0 , 0 0 0 1 , 5 6 0 , 0 0 0

3 1 T h e  C u l t u r a l  I n d u s t r i e s . E a 1 2 , 3 1 7 , 3 3 0 2 , 3 1 7 , 3 3 0

3 2

T h e  g l o b a l  m e d i a :  t h e  n e w  m i s s i o n a r i e s  

o f  c o r p o r a t e  c a p i t a l i s m Ea 1 1 , 6 7 0 , 0 0 0 1 , 6 7 0 , 0 0 0

3 3

T h e  N e w  R u l e s  o f  M a r k e t i n g  a n d  PR : 

H o w  t o  U s e  S o c i a l  M e d i a ,  O n l i n e  V i d e o ,  

M o b i l e  A p p l i c a t i o n s ,  B l o g s ,  N e w s  

R e l e a s e s  &  V i r a l  M a r k e t i n g  t o  R e a c h  

B u y e r s  D i r e c t l y Ea 1 2 , 8 0 6 , 8 0 0 2 , 8 0 6 , 8 0 0

3 4

T h e  S A G E  H a n d b o o k  o f  D i g i t a l  

J o u r n a l i s m Ea 1 7 , 5 9 8 , 0 1 0 7 , 5 9 8 , 0 1 0

3 5

W o r k  P l a c e m e n t s  -  A  S u r v i v a l  G u i d e  f o r  

S t u d e n t s Ea 1 1 , 9 7 3 , 9 5 0 1 , 9 7 3 , 9 5 0

TỔNG CỘNG 93,516,414

Tổng: 93,516,414 (Chín mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, bốn trăm hai mươi
đồng.)

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứng:............................. - Thanh toán trực tiếp:...............................................  Vf'S>\

7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:...........................................................................................
‘Ẹbỉ \ 5̂- Ị

8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 93,516,414 (Chín mươi ba triệu, năm trăm mười sáu nghìn, bốn Hi
trăm hai mươi đồng.) ■■UY

- Thanh toán tạm ứng:................................................................................................................. -
Thanh toán trực tiếp:................................................................................................................................

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CÁP 
DỊCH VỤ

7 đóng dấu)

%kắc w w if

Ngày.....tháng........năm............
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ s ử  DỤNG NGÂN SÁCH

ểPÂonv tMỉmẨ SPơH/



HỌC VIỆN CIIÍNII TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BẢO CHÍ & TUYÊN THUYỀN

Mẩu C37-HD
(Ran hành kèm theo ỌĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/1 1/2010 cùa Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i : - Ban Giám đôc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau: 

(G ôm  c ó : ........c h ứ n g  từ  g ó c  kèm  theo)

STT N Ô I DUNG Đ È N G H I TH A N H  TO Á N  • • SÓ T IÈN

1 Thanh toán tiền sách 4,480,000

Cộng 4,480,000đ
r \  \  r  r  ^

Sô tiên đê nghị thanh toán: (Bôn triệu , hôn trăm tám m ươi nghìn)

Ngưòi đề nghị

Ạ

Ngày thủng năm 2021

Trưởng Bộ phận Kế toán trưởng Giám dốc

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo





ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRUNG  TÂM  THÔNG TIN KHOA HỌC

* Hà Nội, ngày Ẩ tháng M 'năm  2021

DANH MỤC SÁCH BỒ SUNG PHỤC v ụ  Lưu HỌC SINH LÀO 
THEO ĐÊ NGHỊ CỦA KHOA XUẤT BẢN

STT Tên sách Năm Tác giả NXB Giá Số bản Thành tiền

1 Hậu lý luận vẫn là lý luận (bìa mềm) 2021 Phương Lựu ĐHSP 180,000 5 900,000

2 Lược sử văn học Việt Nam (bìa mềm) 2021
Trần Đình Sử (Chủ 

biên) ĐHSP 160,000 5 800,000

3
Tư tường và phong cách nhà văn -những vấn đề lý luận và thực tiễn 
(bìa mềm) 2020 Trần Đăng Suyền ĐHSP 170,000 5 850,000

4 Phương pháp nghiên cứu tác phẩm văn học 2020 Trần Đăng Suyền ĐHSP 75,000 7 525,000
5 Bên kia tự nhiên và văn hóa (bìa mềm) 2021 Philippe Descola ĐHSP 270,000 2 540,000

6 Tôn giáo học và khảo cổ học tôn giáo ỏ' Việt Nam 2020
Nguyễn Quốc 

Tuấn
ĐHSP 195,000 3 585,000

7 Lí luận dạy học đại học 2019 Đặng Vũ Hoạt ĐHSP 40,000 7 280,000
TỎ NG  SỎ: 4,480,000

GIẢM  ĐÓC

Nguyễn Thanh Thảo



NHÀ SÁCH THĂNG LONG HÀ NỘI

Đường Xuân Thuỷ - Dịch Vọng Hậu - cầu  Giấy - Hà Nội

(

Dường Xuân Thuỷ - Dịch

★  ★  ★
hăng Long Hà Nội xin trân trọng gửi tới Quý trường báo giá sách như sau:

DANH MỤC BÁO GIÁ SÁCH 
Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền— ............ i « •  •  */

TT Tên sách
Đon vị 

tính
Số lưọng Giá bìa Thành Tiền

1 Hậu lí luận vẫn là lí luận Cuốn 5 180,000 900,000

2 Lược sử văn học Việt Nam Cuốn 5 160,000 800,000

3 Tư tưởng và phong cách nhà văn những vấn đề lí 
luận và thực tiễn Cuốn 5 170,000 850,000

4 Phương pháp nghiên cứu tác phẩm văn học Cuốn 7 75,000 525,000

5 Bên kia tự nhiên và văn hóa Cuôn 2 270,000 540,000

6 Tôn giáo và khảo cổ học tôn giáo Cuốn 3 195,000 585,000

7 Lí luận dạy học đại học Cuốn 7 40,000 280,000

Cộng 34 4,480,000
Thuế VAT (5%) 224,000

CỘNG 4,704,000

(Bằng chữ: Bốn triệu bảy trăm lính bốn nghìn đồng chẵn)

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới tận địa chỉ khách hàng.
Hà Nội, ngàyyÝ tháng/íí/năm 2021

Ngưò'i báo giá



NHÀ SÁ O ỈJỈỒ N ÍlĐ Ứ C
Đưòaĩếía^HỂÍố^/^ịHa^Nội 

(  A' >* \
l^ H O N G  ĐƯC danh mục báo giá sách

Nsv~^4Ạ/GjJ)ÔngD̂  ' ^ ^ Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhà sách Hồng Đức kính gửi Quý khách hàng báo giá sách, c li tiết như sau.

TT Tên sách Đon vị 
tính Số lưọng Đơn Giá bìa Thành tiền

1 Hậu lí luận vẫn là lí luận Cuốn 5 180,000 900,000

2 Lược sử văn học Việt Nam Cuốn 5 160,000 800,000

3 Tư tưởng và phong cách nhà văn những vấn đề 
lí luận và thực tiễn Cuốn 5 170,000 850,000

4 Phương pháp nghiên cứu tác phẩm văn học Cuốn 7 75,000 525,000

5 Bên kia tự nhiên và văn hóa Cuốn 2 270,000 540,000

6 Tôn giáo và khảo cổ học tôn giáo Cuốn 3 195,000 585,000

7 Lí luận dạy học đại học Cuốn 7 40,000 280,000

Cộng 34 4,480,000
C h i  p h í  v ậ n  c h u y ế n  n g o ạ i  t ỉ n h  (  3 %  t ổ n g  đ ơ n  h à n g ) 134,400

T h u ế  G T G T  5 % 224,000
CỘNG 4,838,400

(Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm ba m ươi tám nghìn bốn trăm đồng)

Hà Nội, ngày / ì  tháng / / ị i ẫ m  2021



HÓA ĐƠN 
GIẢ TRỊ GIA TẢNG

(VATINVOICE)
Ngày (date) 04 tháng (month) 11 năm (year) 2021

Mau số (Form No): OlGTKTO/OOl 
Ký hiệu (Serial No): SP/20E
Số (Invoice No): 0003864

Đơn vị bán hàng (Seller): NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC s ư  PHẠM

Địa chi (Address): 128 Đường Xuân Thuỷ, Phưòng Dịch Vọng Hậu, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế (Tax Code); 0101286965 Điện thoại (Tel): 024.3754.9398

Số tài khoản (A/C No): 3100211000972 - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Liêm - Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer):
Tên đơn vị (Company Name): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chì (Address): số 36 Xuân Thủy - Quận cầu Giấy - Hà Nội
Số tài khoản (A/C No):
Mã số thuế (Tax Code): 0103222660 Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

STT
(No.)

Tên hàng hóa dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đon giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Hậu lí luận vẫn là lí luận Cuốn 5 180,000 900,000

2 Lược sử văn học Việt Nam Cuốn 5 160,000 800,000

3
Tư tường và phong cách nhà văn những vấn đề lỉ luận 
và thực tiễn

Cuốn 5 170,000 850,000

4 Phương pháp nghiên cứu tác phấm văn học- . Cuốn 7 75,000 525,000

5 Bên kia tư nhiên và văn hóa Cuốn 2 270,000 540,000

6 Tôn giáo và khảo cô học tôn giáo Cuốn 3 195,000 585,000

7 Lí luận dạy học đại học Cuốn 7 40,000 280,000

Cộng tiền hàng (Sub total): 4,480,000
Thuế suất GTGT (VAT rate): ..A.... % Tiền thuế GTGT (Total VAT rate): ..A....

Tổng cộng tiền thanh toán (Amount total): 4,480,000

Số tiền viết bằng chữ (In words): Bốn triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng.

Đon vị mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature & fullname)

Đơn vị bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature & fullname)

e Valid

CyDỞi: Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm 
Ký ngày: 04/11/2021

Tra cứu hóa đơn tại website: http://tracuu.newinvoice.vn Mã tra cứu: 56543C2A0101286965 
(Công ly Cổ phần Hóa Đơn Điện Từ NEW-INVOICE - MST: 0105937449, Hotline: )

http://tracuu.newinvoice.vn


Of

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC s ư  PHẠM

Tầng 6 toà nhà 128 Xuân Thuỷ - phường Dịch Vọng Hậu - cầu Giấy - Hà Nội, ĐT : 0243 7549 202
DANH MỤC BÁO GIÁ SÁCH 

Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhà xuất bản Đại học xin trân trọng gửi tới Quý trường báo giá sách như sau:

TT Tên sách
Đon vị 

tính
Số

lượng
Đon Giá 

bìa
Thành tiền

1 Hậu lí luận vẫn là lí luận Cuốn 5 180,000 900,000

2 Lược sử văn học Việt Nam Cuốn 5 160,000 800,000

3 Tư tưởng và phong cách nhà văn những vấn đề lí 
luận và thực tiễn Cuốn 5 170,000 850,000

4 Phưomg pháp nghiên cứu tác phẩm văn học Cuốn 7 75,000 525,000

5 Bên kia tự nhiên và văn hóa Cuốn 2 270,000 540,000

6 Tôn giáo và khảo cổ học tôn giáo Cuốn 3 195,000 585,000

7 Lí luận dạy học đại học Cuốn 7 40,000 280,000

Cộng 34 4,480,000

V(Bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm tám m ươi nghìn đồng chẵn). ỵ ị$ Ịjo ^ J )^

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển tới tận địa chỉ khách hàng.
Hà Nội, ngày / ị  tháng////hăm 2021

/ L

Phó Giám đốc

ạm Đức Từ

\



M f j i J

Mẩu C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/ỌĐ-BTC ngày 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/11/2010 cùa Bộ tài chính)

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ &  TUYÊN TRUYỀN

GIẤY ĐÊ NGHỊ THANH TOÁN

K ín h  g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: N guyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm  Thông tin khoa học

Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(G ồm  c ó : ........ch ứ n g  từ  g ố c  kèm  theo)

STT NÔI DƯNG ĐỀ NGIII TIIANH TOÁN • • SỐ TIÊN

1 Thanị) toán tiền sách theo HĐ 0043591 1,274,000

Cộng 1,274,000

S ố  tiền  đ ề  n g h ị  th a n h  to á n : (M ộ t triệu , h a i  tră m  b ẩ y  tư  n g h ìn  đ ồ n g )

Ngưòi đề nghị

Nguyễn Thị Hải Yến

Ngày tháng năm 2021

Trưởng Bộ phận Ke toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thanh Thảo



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC s ư  PHẠM

Tầng 6 toà nhà 128 Xuân Thuỷ - phường Dịch Vọng Hậu - cầu Giấy - Hà Nội, ĐT : 0243 7549 202
DANH MỤC BÁO GIÁ SÁCH 

Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhà xuất bản Đại học xin trân trọng gửi tới Quý trường báo giá sách như sau:

TT Tên sách
Đon vị 

tính
Số

lượng
Đon Giá 

bìa Thành tiền

1 Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục Cuốn 7 95,000 665,000

2 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lí giáo 
dục Cuốn 7 42,000 294,000

3 Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp Cuốn 7 45,000 315,000

Cộng 21 1,274,000
, 1

(Bằng chữ: M ột triệu hai trăm bảy m ươi tư  nghìn đồng chẵn).
/ ( U ^

I V t c t n n r  VGhi chú: Giá trên đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển tới tận địa chỉ khách hàng.
Hà Nội, ngày tháng Ạ Ậ ỳ & m  2021

Phó Giám ăốcẠ .—



Ò

NHÀ SÁCH THĂNG LONG HÀ NỘI

' , ^ềĩĩỉkiđy^-,pịch Vọng Hậu - cầu Giấy - Hà Nội
v ¿N \

)  DANH MỤC BÁO GIÁ SÁCH
N''^ f c lír ★  Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhà sách Thăng Long Hà Nội xin trân trọng gửi tới Quý trường báo giá sách như sau:

TT Tên sách Đon vị 
tính

Số lượng Giá bìa Thành Tiền

1
Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo 
dục Cuốn 7 95,000 665,000

2
Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lí 
giáo dục Cuốn 7 42,000 294,000

3 Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp Cuốn 7 45,000 315,000

Cộng 21 1,274,000
Thuế VAT (5%) 63,700

CỘNG 1,337,700

(Bằng chữ: Một triệu ba trăm ba m ươi bảy nghìn bảy trăm đồng)

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển tới tận địa chỉ khách hàng.
Hà Nội, ngày2;Ltháng/jl7năni 2021

Người báo giá



Bương LÍ|fJA H)a - Èhà̂ Nội

\^HONG^ ĐƯC d a n h  m ụ c  b á o  g iá  s á c h

- ĐÔNG Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhà sách Hồng Đức kính gửi Quý khách hàng báo giá sách, chi tiết nhu sau.

TT Tên sách
Đon vị 

tính
Số luọng Đon Giá bìa Thành tiền

1 Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo 
dục Cuốn 7 95,000 665,000

2 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lí 
giáo dục Cuốn 7 42,000 294,000

3 Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp Cuốn 7 45,000 315,000

Cộng 21 1,274,000
C h i  p h ỉ  v ậ n  c h u y ể n  n g o ạ i  t ỉ n h  ( 3 %  t ổ n g  đ ơ n  h à n g ) 38,220

T h u ế  G T G T  5 % 63,700
CỘNG 1,375,920

(Bằng chữ: Một triệu ba trăm bảy m ươi lăm nghìn chín trăm hai m ươi đồng)

Hà Nội, ngày ¿Ắ>ttháng4ynăm 2021 

Phụ Trách Nhà sách

p tíl Ú4



H Ỏ A  ĐƠN
G IÁ  T R Ị G IA  T Ă N G

(VAT INVOICE)
Ngày (date) 23 tháng (month) 11 năm (year) 2021

Mầu số (Form No): 
Ký hiệu (Serial No): 
So (Invoice No):

01GTKT0/001
SP/20E

0004207

Đơn vị bán hàng (Seller); NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC su' PHẠM

Địa chì (Address): 128 Đường Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax Code): 0101286965 Điện thoại (Tel): 024.3754.9398

Số tài khoản (A/C No): 3100211000972 - Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Từ Liêm - Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer):
Tên đơn vị (Company Name): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chi (Address); số 36 Xuân Thủy - Quận cầu Giấy - Hà Nội
Số tài khoản (A/C No):
Mã số thuế (Tax Code): 0103222660 Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

STT
(No.)

Tên hàng hóa dich vu 
(Description)

Don vị tính 
(Unit)

số lưẹmg 
(Quantity)

Đon giá 
(Unit price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục cuốn 7 95,000 665,000 1

2 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lí giáo dục cuốn 7 42,000 294,000

3 Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp cuốn 7 45,000 315,000

Cộng tiền hàng (Sub total): 1,274,000
Thuế suất GTGT (VAT rate): % Tiền thuế GTGT (Total VAT rate):

Tổng cộng tiền thanh toán (Amount total): 1,274,000

Số tiền viết bằng chữ (In words): Một triệu hai trăm bảy mươi bốn nghìn đồng.

Don vj mua hàng (Buyer)
(Kÿ, ghi rô ho tên) 

(Signature & fullname)

Dơn vị bán hàng (Seller)
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(Signature & fullname)

I Í M Ì  ụ

Signature Valid

/
P

Kybời: Nhà Xuất Bản Đại Học Sir Phạm 
Ky ngày: 23/11/2021

Tra cửu hóa dơn tại website: http://tracuu.newinvoice.vn Mà tra cứu: BAFCBE470101286965 
(Công ty Cồ phần Hóa Đơn Điện Tứ NEÍV-INVOICE - MST: 0105937449, Hotline: )

'a N  V n.-

http://tracuu.newinvoice.vn


ĐẢNG CỒNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

* H à Nội, ngày££- tháng/Ị/ị năm 2021

DANH MỤC SÁCH BỔ SƯNG 
THEO ĐỀ NGHỊ CỦA KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

STT Tên sách Năm Tác giả NXB Giá Số bản Thành tiền

1 Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục 2021 Trần Kiểm ĐHSP 95,000 7 665,000

2 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lí giáo dục 2013 Nguyễn Xuân Thanh ĐHSP 42,000 7 294,000

3 Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp 2018 Nguyễn Bá Minh ĐHSP 45,000 7 315,000
TỎNG SỐ: 21 1,274,000

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hổ CHÍ MINH Mẩu C37-HD
H ỌC V IỆN  BÁO  CH Í & TU Y Ê N  TR UY ỀN (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày

30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 
15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kỉnh g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đề nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(G ôm  c ó : ........ch ứ n g  từ  g ó c  kèm  theo)

STT NÔI DƯNG ĐÈ NGHI THANH TOÁN • • SÓ TIÊN

1 Thanh toán tiền sách 7,200,000đ

Cộng 7,200,000đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Bẩy triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)

Ngưòi đề nghị Trưởng Bộ phận

Ngày tháng năm 2021 

Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo



CỬA H À N p  KINH D O A N H  TO NG  HỌP  

N G U Y Ê N  TH Ị A N H  ĐÀO  
.7: 8 0 1 0 1 9 4 9 4 4

ĐC/ểo 4 ngõ 392 phố Bạch Mai, Phường Bạch Ma: 
' Q u â n  Hai B à  T rư ng, T hành  phố  Ha Noi BÁO GIÁ SÁCH

gửi: Thư viện Học viện báo chí và tuyên truyền

H à  N ộ i ,  n g à y  /  l h ả n g / ( C n ầ m  2 0 2 1

STT Tên sách Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Giáo trình khoa học quản lý 100 72,000 7200,000

? > r p  A  .  • ATông tiên 7200,000

y L  H



• N g u y ê n  thị phương  dung
ị MST: q  1 0  1 2  4  1 2  9  8

BÁO GIÁ SÁCH

Hà Nội ngày 5/10/2021

Kính gửi: Học viện báo chí và tuyên truyền
Nhà sách Quỳnh D ung xin gửi tới quý học viện báo giá sách như sau:

stt Tên sách NXB SL Đơn giá Thành tiền

1 Giáo trình K hoa học quản lý CTQG 100 75.000 7.500.000
ÍT' A i • ATông tiên 7.500.000

,A■Ngườị báo giá

1
Nguyễn thị Phương D ung



BÁO GIÁ SÁCH
Ị / ‘ọ /  C® PHĂN V o  U
t rư VẤN XUẤT bản]

Ế j ử ị ự / b á o  chí và tuyên truyền

\ V Ĩ Ẹ T / * 7 /
ầ z £ Ể / ----------------------- 1STT i k ễ m ổ * ' Số lượng Đon giá Thành tiền

1 Giáo trình khoa học quản lý 100 72,000 7200,000
Tổng tiền 7200,000
Cuớc phí vận chuyến

Công ty CP TVXB và truyền thông Việt
Kính báo

200,000

H à Nội, ngày ềtháng/Cnăm 202ỉ



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA H Ọ C ------------ ----------------------------

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2021

GIẤY ĐÈ NGHỊ

Căn cứ đề nghị của khoa Nhà nước và Pháp luật, Trung tâm Thông tin 

khoa học kính đề nghị Ban Giám đốc phê duyệt nhập giáo trình vào thư viện:

G iảo  tr ìn h  K h o a  học  q u ả n  lý, g iá  72 .000 đ ồ n g  X  ỉ 0 0  cu ố n  = 7 .200 .000

(B ả y  triệu  h a i trăm  n g h ìn  đ ồ n g )  

Kính đề nghị Ban Giám đốc giải quyết./.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐÓC

Nguyên Thanh Thảo
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9  cục THUÊ TP IIÀ NỘI HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG Mầu sổ: 02GTTT3/001 
I  Ký hiệu: 01AH/21P
1 Liên 2: Giao người mua  ̂ S ô : . 0058836
f. Ngày..%...... tháng.. J.(...nãm.ĩ.ộ.2 t

§|: Đơn vị bán hàng:.
Hi Mã số thuế:..........
gf
§§ Địa chỉ:
n  Điên thoại:.........................................số tài khoản:

€Ử/Vi4AWG. KINH DOANH- .TỐNG - Hộp.
NGUYỄN THỊ ÁNH ĐÀỌ 

'■■■ M ST 8 0 ĩ  0 ’ ỉ  ■ 9 4 9 4 4 " "
ŨG: -SỐ- 4 -ngõ .392fhố -Bạch Mai;. Phường. Bạch -Maiv 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phổ Hà Mội

M S T :  8  í) ỉ  0  ỉ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OG:- -Số- 4 -ngộ -asS-phố-BạGh-Ma

oá 1 1 ’ Quận Hai Bà Trưng, Thàìi: ............................................ Sỏ tải khoan:..............V:r-~~~rr:— ĩ ~ .r r— r~r.

Họ tên người mua hàng:......................................................... ............................... ......

Tên đơn v ị: „H,<rc.  .2.01?. . C M  .m . ......L . y ^ ư . ỡ â  l l ị U ỷ m

Mã số ỉ\mế:..O.J..C..U..2..2.2..ổ..G..C.......>............................................. ...............................
Địa chủSíL.i.Ể.....'i.u.đ.iâ....Xku.Lt......::£juắụ......CaM....Qldụ....r....n.$7....ĩỵB„

7  ■ đ  ơ

Số tài khoản:.
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''ri")

|TT
Él

Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị 
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

2 3 4 5 6 = 4x5
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1
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I

m .........................................V.................................................................................................................. IIỈK. \ ĩễjỆ............................................ \ ................................................................................................................

n  Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: ■ 1 , _ ...y......2.íJ.Ằ.:..lữ.í7d I
H  Số tiền viết bằng chữ: id .C M ..r . t . tu ....kứJ....y..ỉ/Q.M:f. .................... .J f
!§ .......................................................... ............... ................................ ............m
pỆ ịl--------------------- -------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- --------------------------------- -------------------- T ỉ------------------------------- ---------------------------------------------------- -------------------------------- ----------------------------------------------------------------- S |

!f Người mua hảng _______________ Người bán hảng n
! f  (Kv, ghi rõ họ, tên) CỬA HÀNG Kl|ÍB)ỘỐM giítỔN§Í!lítf6 họ, tên) 1̂1

•J l r
K aiù f o  f ụ  m

C Ử A  H À N G  họ, tên)
N G U Y Ễ N  TH Ị A N H  Đ A O  
MST: 8 0 1 0  1 9f4 > |

ĐC:Sô’4ngỗ392phốBạchMaiTỊỊL[clng/ ) Mai,
Q uán Hai B à  Trưng, IhậmM'

(Cần kiểm tra, đôi chiếu khi láp, giao, nhân hóa d/n
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